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LỜI GIỚI THIỆU 


Trong những năm gân đây, báo chí trong Đà ngoài nước 
đã đưa tin 0ê một «Bộ tranh khắc gỗ» hay «Một kho tàng 
Đần hóa» gôm hàng ngàn bức uẽ mới tìm lại được khi từ Hà 
Nội, từ Paris hay khi từ thành phố Hỗ Chí Mimh. 

Tin ấy ủã gợi sự chú ý của nhiều người xa gần muốn tìm 
hiểu thực chất của kho tàng này như thể nào Để đáp ứng 
yêu cầu trên, chúng tôi đã có gảng làm tiệc trong nhiều năm 
qua để thụ thập thêm các tài liệu, ghỉ chép thêm nhiều ÿ kiến 
để sám hoàn thành tập sách giới thiệu nhỏ này, 

Song do trình độ 0à hoàn cảnh còn hạn chế tà bhó khăn, 
kính mong độc giả khắp nơi rộng lượng chỉ bảo những chỗ còn 
sai sốt, nhằm lần. 

Và nhân đây, tôi xín được bày tô lòng biết ơn của tôi đếm 
các (ơ quan nghiên cứu, giảng dạy, đến tác thây, cô tà bè 
bạn trong, ngoài nước đã luôn thăm hỏi, nhắc nhờ hoặc giúp 
đỡ tôi thêm nghị lực 0ượt qua những trở ngại trên bước đường 
nghiên cứu, học hỏi, 

Thành phố Hà Chí Minh, ngày 3-6-1988 
NGUYÊN MẠNH HÙNG 
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I.1.I. Tai thì đô Hà Nội, từ những thập 


l. LỊCH SỬ niên năm mươi sáu mươi, một số họa sĩ 
bậc đản anh như Nguyễn Đỗ Cung, Trần 
VẤN ĐỀ Văn Cần... và một số nhà nghiên cửu 


trẻ đã bát đầu đề ý đến nhiều bức tranh 
mộc bản đầu thể kỷ trong một bộ tư 


1.1. Bộ tư liệu liệu và đã bước đầu đặt vấn đề tìm hiều 


dược MH Đấy nghiên cứu. Về sau, nhiều viện nghiên 
va đặt tên cứu như Viện Sử, Viện Mỹ Thuật, Viện 
như thê nào ? Từ Điền Bách Khoa, Viện Đông Nam Á, 


Viện Hán Nôm., Viện Ngôn Ngữ... cũng 
đã tiếp xúc với bộ tư liệu nói trên. 
Tại thành phố Sài Gòn trước đây, có 
lẽ vào những năm sáu mươi, Viện Khảo 
Cô và nhiều nhà nghiên cứu đã biết và 
tìm hiều pho sách độc đáo ấy, nhất là 
vào những năm bảy mươi lại thấy xuất 
hiện một số bức họa với tựa đề: « Tranh 
mộc bản Việt Nam đầu thể kỷ 20»0. 


I.1.2. Tại Paris, vào tháng 4 năm 1978, 
Tập san Khoa Học Xã Hội (Paris) đã cho 
đăng một bài viết giới thiệu nhan đề «Mỹ 
thuật dân gian qua 650 tranh khắc gô mới 
tìm lại được» 0). 


{L) Nguyễn Khác Ngữ - «Tranh mộc bản Việt Nam 
đầu thế kỷ 20» -— Tạp chí Trình Bày, từ số I đến 
10 năm 1970. 


(2) Phạm Ngọc Tuấn - Mỹ thuật dân gian qua 650 


tranh khắc gỗ mới tim lại được. - Tạp chí Khoa 
Học Xã Hội, Paris, số 4/78. 
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Hai tháng sau, một cuộc triên lãm đã 
được tô chức tại Nhà Văn Hóa Bourges 
(Pháp) với dòng chữ lớn: «Ðeimrrcs 
paysans dụ ỨN» (Những họa sĩ nông dân 
Việt Nam). 


1.1.3. Sau bài viết và cuộc triền lãm này, 
một số báo của người Việt Nam ở nước 
ngoài tiếp tục giới thiệu và tạp chí Nghiên 
Cứu Nghệ Thuật tại Hà Nội cũng đã cho 
đăng lại bài viết nói trên (số 4/78). 

Đến năm 1985, tạp chí Trì Thức Bách 
Khoa của Viện Từ Điền Bách Khoa 
thuộc Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt 
Nam đã giới thiệu được 351 bản vẽ với 
hàng tít lớn: «Bách Khoa thư bằng tranh — 
trích Bách Khoa Thư Văn Hóa Vật Chất 
Việt Nam — nghệ nhân tô danh uẽ đầu 
thế kỹ 20» 


(1) Phạm Ngọc Tuấn - Những họa sĩ nồng dân Việt 
Nam - triên lãm tại Nhà Văn Hóa Bourges (Pháp) 
do Hội Người Việt Nam tại Pháp và Viện Bảo 
Tàng Con Người phối hợp tô chức — từ ngày 
I0-6-78 đến 30-7-78. 


(2) Trên các số 3. 4. 5/1985 và số ! tháng 10-1985 
{n thành tập riêng). 


Gần đây, trên số báo xuân Mậu Thìn 
1988, tạp chí Đất Việt của Hội Người 
Việt Nam tại Canada có sử dụng 8 bức 
vẽ đề minh họa cho các bài ViẾt VỀ 
Tết với lời ghi chú: «44dnh øẽ thế kỷ 19 
mới sưu tầm được» và hiện nay một số 
tạp chí khác cũng đang chú ý khai thác. 


Ngoài ra, chúng ta lại còn thấy 2 bản 
ve hinh con trâu được chọn trong Bộ 
tư liệu nói trên đề đăng trên một tạp 
chỉ với tựa đề: « Con trâu hôn nhiên trong 
tranh tưởng »(). 

Đáng chú ý là trên một bộ sách giới 
thiệu về văn hóa dân tộcc¿; có minh họa 
30 bức vẽ, trong đó có 26 bức mô phỏng 
theo tư liệu này. 





(1 Nguyễn Quân - Con trâu hồn nhiên trong tranh 
tượng - Báo Văn Nghệ Việt Nam, số Tết Ất Sửu 
(1985), tr. 12. 


(2) Nguyễn Thụ, mính họa cho Bộ Thi Ca Bình Dân 
Việt Nam, Tòa Lâu Đài Văn Hóa Dân Tộc (quyên 
4), do Nguyễn Tấn Long và Phan Canh biên soạn, 
Sống Mới xuất bản năm 1971 tại Sải Gòn. 
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1.1.4. Sơ bộ. chúng ta nhận thấy bộ tư 
liệu tuy đã được giới thiệu từng lúc, 
từng nơi, dưới dạng này hay dạng khác, 
nhưng chưa thống nhất. Do đó nầy sinh 
những câu hỏi cần được trả lời: 


a. Phải chăng sau một thời gian đải - 
hơn nửa thế kỷ - bị quên lãng,số phận 
một Kho tàng văn hóa lớn của dân tộc 
Việt Nam «ấã bắt đâu trôi nổi — thoát ấn 
thoát hiện — theo đồng thời cuộc» từ Hà Nội 
(những năm #0) đến Sàigòn Gau 34) rồi lại «ra đi 
biên biệt 0ào một phương trời xa xăm nào 
khác» (Đaris ~ sau 75) : 

b. Phải chăng đây là «mộ: đòng tranh 
mới - khác với các dòng tranh Làng Hồ, 
Hàng Trống... quen thuộc - hay đây là 
«một loại hình nghệ thuật» hoặc «một loại 
hình nghiên cứu khoa học» nào khác mà 
chưa được nhìn nhận? Có lẽ trong phạm 
vi của tập sách giới thiệu nhỏ nhoi nảy, 
thiết nghĩ chưa vội đi sâu nghiên cứu về 
nhiều mặt mà chính là ‹ơuô (ä #như nó 
là nó» tránh gán ghép dù là «„hững giá 
trị xa la» mà ô tình xúc phạm đến giá trí 


khoa học chân chính ! 
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1.21. Vào tháng 4-1984, chúng tôi đã 
chính thức đăng ký thành đề tài nghiên 
cứu khoa học(› dưới sự hướng dẫn của 
Khoa Ngữ Văn thuộc trường Đại Học 
Tông Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh. 
với sự giúp đỡ của Hội Văn Nghệ Dân 
Gian, Hội Nghệ Sĩ Tạo Hình Việt Nam. 
Chủng tôi đã giới thiệu bộ tư liệu 
đề làm rõ những điều nói trên trong 
cuộc hội thảo được tô chức vào ngày 
13-7-1985 tại Hà Nội. Sau đó, chúng tôi 
đã tiếp tục giới thiệu tại nhiều nơi 
khác) cũng như với nhiều anh chị em 
người Việt Nam sống ở nước ngoài khi 
có địp về thăm quê nhà. 





( a. Ông Nguyễn Định Đầu (nhà nghiên cứu) đã 
gợi ý khoa học, cho sao chụp bài viết của Phạm 
Ngọc Tuấn trên tạp chí Nghiên Cứu Nghệ Thuật 
số 4/78 - Hà Nội và cho nhiều ý kiến khuyến 
khích, ủng hộ. 
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#2) 


b. Các thày Bùi Khánh Thế (giáo sư tiến sĩ ngồn 
ngữ học), Chu Xuân Điền (giáo sư văn học dân 
gian). Trần Chút (phó Khoa Ngữ Văn Đại Hạc 
Tông Hợp) đã hướng dẫn cách giới thiệu công 


trình. 


c. Các bác Đặng Đức (nhà nghiên cứu Hán Nôm), 
Trần Mai và Hồ Nam (các nhả nghiên cứu vân 
hóa) đã giúp chú giải nội dung. 

d. Các thày Hoàng Như Mai (giáo sư văn học). Lê 
Đình Ky (giáo sư lý luận văn học), Trần Thanh 
Đạm (giáo sư văn học). Nguyễn Lộc (giáo sư 
văn học) Trần Thái Đỉnh (tiến sĩ triết học), 
Lê Văn Hảo (giáo sư tiến sĩ dân tộc học) đã đọc, 
góp ý bản thảo. 

c. Các ông Võ §5¡ Khải (nhà nghiên cửu khảo cô 
học). Nguyễn Ngọc Bách (M.S.), Dương Ngọc Dũng 
(giảng dạy tiếng Anh) đã sửa chữa bản dịch 


a. Ở Hà Nội, đã giới thiệu tại các nơi; Viện Hán 
Nôm. Viện Ngôn Ngữ, Khoa Tiếng Việt Đại Học 
Tông Hợp Hà Nội. 


b. Ở thành phố Hồ Chi Minh: tại Bán Khoa Học 
Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh, Hội Trí Thức 
Yêu Nước, Hội Y Học, Tô Sử, Nhà Truyền Thống 
Phụ Nữ Nam Bộ, Nhà Xuất bản Trẻ, Bộ Phận 
Thường Trủ Viện Văn Hóa, Hội Nghị Ngôn Ngữ 
Phương Đông lần thứ 4 các nước xã hội chủ nghĩa, 
tò chức ngày 22-!1-86 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, 
Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp Thành Phố 
Hồ Chí Minh, Xưởng phím Siiáo Khoa Bộ Giáo 
Dục. Hội đồng Khoa Học Khoa Ngữ Văn - Đại 
Học Tồng Hợp TP. Hồ Chí Minh. 
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1.2.2. Riêng qua cuộc Hội thảo. bộ tư 
liệu đã được báo chí đưa tin) và đã 
được nhiều nhà chuyên môn nhận xét 
đánh giá về giá trị nhiều mặt: 


a. Bộ sử bàng hình 0ê, tuy chưa thảt 
toàn điên, nhưng đã có rất nhiều giá trị 
tê khả nàng phản ánh hiện thực, cho thấy 
nhiều mặt đời sống xã hội ta ở thời kỳ 
này. Bộ tranh còn là đóng góp 0ô giá ào 
kho tàng hội họa truyền thống dân tộc» 
(hình 1). 

Hoàng Thao - Mội bộ tranh khắc gỗ độc đáo - 
Nhân Dân 20-7-1985 -- 


(1ì Như Thông Tấn Xã Việt Nam, Nhân Dân, Quân 
Đội Nhân Dân, Hà Nội Mới, Sài Gòn Giải Phóng, 
Tôn Giáo, Tuần Tin Tức, Người Công Giáo Việt 
Nam, Le Courrier Du Việt Nam, Tuôi Trẻ Điện 
Ảnh. Văn Nghệ Tết Bính Dần (1986), Kiến Thức 
Ngày Nay số 2/88... (hình 0). 





1 BÉ CHÀN TRẦU (vẽ theo 
tượng bằng đất nung) 
Buffalo-herd (reproduœd from: - 


a statuette rade oƒ terracotta) 
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b) Những bức tranh cả nghệ thuật 
rat điện luyện, đẹp Đà sinh đồng, nhật hà 
ở nghệ thuật khác gỗ, rất gán gũi tớt các 
đàng tranh dân gian Làng Hồ và Hàng 
Trống nỏi tiếng mã ta đã biết từ lâu. (hình 
2) 


Trong những nàm 50, họa tỉ 
Nguyễn Đồ Củng tà Trần Làn Cấn cũng 
đã được thấy bộ tranh khác gó đó tại Hà 
Nội bà mới đây Nguyên Àlanh Hàng đã 
công bố hân gốc có lại Thành Phả Hồ 
Chí Alinh. 

L.V. Hơn 4000 tranh khắc gồ đân gian đầu thế kỷ 
XxX vừa được phát hiện - Quân đội Nhắn Đán. 
20-7-1985. 


c. Vẽ bộ sưu tập tranh đân gian đặc 
sắc này, giáo sư viện sĩ Trần Văn Cần - 
Chủ tịch Hội Nghệ Sĩ Tạo Hình Việt 
Nam đánh giá: 


Bộ tranh dán gian này có giả trị rất 
cao ĐÈ Hghệ thuật, Các nghệ nhân xưa 
đã tẽ những búc tranh sống động mày tứ: 
một tài nghệ bậc thầy. Ngày nay, xem 
tranh, chúng ta như được thấy lại chính 
mình (hình 3). Chỉ xeL riêng bẻ mặt 
nghệ thuat tạc hình khong thôi hộ sưu 
tập đặc sắc nàn cũng đã chà chíng ta những 
búi học hết tac bổ ích, | 





2_ CÁ CHÉP CHƠI TRĂNG (lý ngư 
hý nguyệt) - Tranh dân gian VN 
The carp pÏaying từ] the moon 

IV. Bộ sưu tập tranh đân gia đặc sắc - Tuần (Vietnamese đol paittimol 

Tìn Tức 20-7-1985. 
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d. Giáo sư sử học Phan Huy Lê 
nhận xét: 





3 LỒN TRÔN (Xuất khố hạ) - Hình 
phạt học trò viết thất nét. 
Slipping throweh a straddling guy 
(punishrtent [or a pupil tpho terites 
Incorrectly a Chinese character). 


«Đây là một bộ sưu tập lịch sử bằng 
hình ảnh về đời sống nhân dân ta xưa, 
từ các ngành nghề trong xã hội cho đến 
các mặt đời sống Đàn hóa tỉnh thần. Hón 
4000 bức uẽ hợp lại là một tài liệu hết 
sức phong phú, đa dạng, sống động, giúp 
chúng ta tìm hiểu những phong tục, tập 
quán, tín ngưỡng của dân tộc 2ề một 
thời lịch sử đã qua.» (hình 4). 

P.V. Bộ sưu tập tranh dân gian đặc sắc - Tuần Tin 
Tức 20-1-1985. 

e..... Toàn bộ sưu tập gẫm hơn 4.000 
bức tranh do nghệ nhân ta té, khác tà 
in tay tào những năm 1908—1909 tại 
Hà Nội. Cúc tranh đều có chú dân chỉ 
tiết bảng chu Hán, chữ Nôm để giới thiệu 
nôi dung các mặt sinh hoạt sản xuất, chăn 
nuôi (hình 5), nghỉ lễ tập quán 0à vui 
chơi giai trí của nhân dân ào dầu thế 
kỷ này }. 

Giới thiệu sưu tập tranh dân gian đầu thế kỷ XX - 
Hà Nội Mới, 20-7-1985. 

g..... Hơn 4.000 bức tranh như một 
sứu tập lịch sử bằng hình ảnh tè đời sống 
của nhân đân ta xưa, từ các ngành nghề 
khác nhau trong xã hội cho đến những 
sinh hoạt tỉnh thần (hinh 6) tà đời sống 
mà các nghệ nhân đân gian đã thể hiện 
một cách hết súc tài tình và cô đụng >. 

Hội thảo khoa học nhân dịp công bố bộ sưu tận 
hơn 4.000 bức tranh dân gian - Sài Gòn Giải Phóng 
17-7-1985. 
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4 LA BÙA TRỪ TÀ «TTỪ tú 
trị bệnh - Trần trach bình 
an» 

Ta han “té ehúnh dể tủ 
SHITHS, Tô CHữC đữ dt Ý H 


NEEP HC ]©Hec TH P£3ệt” 


Š MỖ FRẦU 
flau tô sawghter a bufalc 
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SSý 5. THÔI CƠM THỊ 
My l - 
<2 A riœ cooking competiiion 
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&.... «Với tính thân tí cậy 04 hập tác 
khoa học, anh EHimig đã chủ tôi Xe1H toán 
bệ tư liỀU của anh, giới thiệu nàng thu 
hoạch của anh qua HHIỄM HẤM HGhiÊh cửu, 
trứng mát côn tổn tại, whững trăn trở của 
¡HÙ Đà những dự Biển trong tưởng Íai. 
Ki sự lâm mệc cẩn củ, hên Bí anh mới 
cá thể hiệu tà chú gúi đuộc trên 4.000 
tranh ghị Đảng chứ Nem tà đâu Đết vên 
ẲC lại rất thục của tiếng nếi Hải Hưng, 
quê qHấn của tác nghệ nhân. Tuy nhìn 
có nhiều tranh mạng nội dụng khó hiệu, 
anh phải thám hỏi nhiều thầy, nhiều 
bác từ miễn Bắc vao mới giải thích được 
(hình 9J. 

ĐANG ĐỨC - Văn Nghệ số š-6, 1-2-1986. Tết 

Binh Dần 1986. 

|... “Những bạn vẽ của đầu thể bỳ 20 
này được là ra tới một kỹ thuật cao đã 
phân ánh cuộc sống của người Việt Nam 
thời ấy. Nhiều bản trong số này có giá trí 
nghiên cứu khoa học, đặc biệt là dân 

` tộc học.” (hình 19). 
` Nà. ` đề 4 4.0UU tranh đâần gáìn được sưu tập - Thông Tẳắn 


\E IE ] Xã VAN. I6-6-1985, 
on stNEEGEE- (4,000 toik pamtingps colected = Victmam neWs 


apene'' Hfianer - VINA - July 16, 


9$ CHIẾU HỒN NHẠP QUAN 
lruokino thị xoHE buếb tò 
cnter hìy cofln Đelorc burial 
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M... Những cơ quan 0an hóa đã tả 
chức xác đính nguồn gốc của những bảm 
Đề này Đà Ïÿ lích của những tác gia. Người 
ía hỳ Đọng sẽ tìm thấy các bản gốc 0à sẽ 
cho án hành thánh nhiều tập È 

Một bộ sưu tập đáng chủ ý - Thờ. báo VN-3/85 


(Une colleeton remarguable — Le Courrler du 
Vtrtian - 9-1983). 


« hái † + ˆ Sx + P 
H.... Phải có thêm một thời gian đẻ 


chuẩn bị cho tiệc xuất bản bộ sưu tập 
Tranh Dán Gian Việt Nam: dân thê kỳ 
XX, 0ì đây là mật Ải sản quy báu trong 
kho tàng Đàn hóa phong phú ca HuỐc ta, 
thàm mục đích bảo tôn Đà giới thiệu 
tông rãi với công chúng d trong HHức tả 
ngoài nước ĐỀ nghệ thuật tạo hình Việt 
_ tàn 7 : Á£ t : 
Namh) 


{11 Trong cuộc hội thảo. chủ tịch Ủy Ban Trung Lớng 
Liên Hiện Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam - nhà 


thơ Cù Huy Cản — đã cảm hứng đề thơ uanh «Cất, 
ệ: 


vỏ»¿(h, TÍÌ. 
sVádt Pùng x®ng Hước đỏi chân 


Tung tà Xxuông cất nổ Hàn dÍ tô... 





10 HỘI VỢ (Vấn danh). Một 
trong sáu nghỉ thức cưới 
hỏi. Người nhả đội mâm trầu 
cau. chú rễ che ô tây. bả sul 
kè kẻ chiếc nón cụ quai thao 
Hetrathal cercmony. (Jne dƑ 
the sự (retMowies o[a tedẩimw: 
a sertant cafries a fray o[ betel 
and areca on hy head, the 
bridcgroem d6ithi an wmbrella, 
the motier-in-latÐ d0 th hẹt 
Maseparabke broad-bruumed hài. 





¡1 CẮT VỎ 


Ruiing thịé hhme net, 
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Nội dụng tập tranh để cập đên nhiều 
mặt trong cHộc sông của xã hội Việt Nam 
(hình 11), không còn giới hạn trong phạm 
1¡ kỳ thuật. Trên 4.000 hình vẽ, ta thấy 
khoảng 1.000 hình có tính chât ghỉ chép, 
kỹ thuật ñởn giản, khô khan như cái thang, 
cái đèn (hình 12), cái cối, cái chày, cái 
cưa 9. 9... Có những hình tỉnh tỉ có 
giá trị hình họa đẹp, phong hủ: uề đáng 
tao hình công nghiệp... giúp cho các nhà 
nghiên cứu những tài liệu rầt quỹ về mặt 
tric quan `. 


MAI TRANG-... 4.000 tranh dân gian đầu thể 
kỹ - Tên giáo 9-1985. 






12 CÂY ĐÈN DẦU 
Oñl lanh 
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13 CHÉM TỰNG ĐẦU 
Beheading (the head 
hzeing tosed as ít 
tas cHí 0Í] 
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TIÊN HH. tap e9 ca zẠ 


0. Do yêu cêu đặt ra là trứh họa một 
y đề cụ thể hay ghỉ chép trực quan mội 
khía cạnh nào đó của cHộc sống, tiên một 
số hình ghỉ chép cồn tự nhiên chủ nghĩa 
nhự cảnh chém tung, đầu (hinh 13), 
ngôi tè hay ăn mày.. 


ĐĂNG ĐỨC - Tận tranh khác gỗ dân gian đầu 
thế kỷ XX. nhìn ở góc độ nghệ thuật tạo hình - 
Văn Hóa Dân Gian số 3/1986. 


p. “Với tiên bộ khoa học kỹ thuật vuot 
bậc của thời đại ngày nay, chúng ta không 
chỉ có những bộ sách Bách Khoa (cnợdlo- 
pédies) là sách in mà còn có sách Bách 
Khoa bằng tranh, bàng âm thanh, bằng 





q. “Trong đời sống văn hóa- nghệ 
thuật những năm gần đây có một sự kiện 
được nhiều người, nhất là trong giới mỹ 
thuật, văn hóa dân gian và một số ngành 
khoa học xã hội quan tâm: đó là việc 
một số cơ quan văn hóa, nghệ thuật và 
khoa học xã hội tổ chức công bỏ một 
tập tranh khắc gỗ khá đỗ sộ được thực 
hiện vào đầu thế kỷ này...” 

QUỐC ANH - Nhìn nhận lại giả trị của một :äp tranh 


đâu thể bị XX - Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật 
Bộ Văn hóa - số 2/1988 (trang 4ã). 






⁄⁄⁄ 2/25 


Z7; Í HE H 
IRIITTÌ 
































l | 

phim chiếu, bằng tàn hình do máy tính | _HÌUU kYHEP HP + 

điều khiển. C đây xin nói về một hộ sách _Z bit HP Fll4 P05 l2? 
} += LỦ 4 <Z” 

Bách Khoa bằng tranh của VN ra đổi 4= ”” 

đầu thể kỹ này...” (hình 1. Ỉ 


Lê Văn Hảo - Một văn vật quý hiểm trong kho 
tàng văn hóa VN, 457? bức về trong Bộ Bách Khoa 14 CHUỒNG LỢN 
bằng tranh của nghệ nhân VN đầu thể kỷ 20 - Sài Piastp 

Gòn Giải Phóng ngày 16 và 17-2-1987, 
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ARDNN. BGNENELANEE VAT. VEYNEUOORAPNHE Ề BÉ 9UCXNOOIE 
BB LA HH E ÚY ĐH LWEROCHNDESE 





- 
INTROIMCTHN UÉNÉRALE A LETLDE 


TECHNIQUE 
PEUPLE ANNAMITE 


TSEÁP ÉLE LÍ YIE EATÊRIELLI 
LH“ ARTS ET !AERESHIES BE PHCP(E B.X3SX(E 


HENRIL OQQ#£R 





ĐEUX VBLUMSB& 


4 Tran hệ, ?n phan. 
N. Alinm lun dínmn đua, phụng di pposasn thiền. 





Đ8ALT81⁄8R l 
1+iênaIn. Emirewn | ESIPSIXECES.ÉP1TRUBS 
th, sas Raulns (TP) 


l'. GIỚITH IỆU TÔNG QUÁT VỀ VIỆC 
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NGƯỜI 
AN NAM của Henri Oger 
General Introduction ta the Study 
the Techniques oƒ the Annamese 
People — Essay en the material liƒe, 
the Arts and Industries of the Peopl 
0ƒ Annam by Henri Oct. 
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2. GIỚI THIỆU 
BỘ TƯ LIỆU 


2.1. Chính danh tác giả, 
tác phầm 
và hình thức xuất bản 


2.1.1. Đây là công trình nghiên cứu mang 
tên «Kỹ thuật của người An Nam» của 
Henri Oger, gồm những tư liệu thu hoạch 
được tại miền trung du Bắc bộ, nhất 
là tại Hà Nội trong những năm 1908- 1909. 


212. Toàn bộ tác phầm đã được thê 
hiện dưới hai hình thức: 

a. Một bộ sách«Giới thiệu tổng quát 
Uề tiệc nghiên cứu kỹ thuật của người Ân 
Nams() — Một tiểu luận tề đồi sống vật 
chất, 0ề nghệ thuật tà công nghiệp của 
người An Nam. 


b. Một bộ Album gồm hơn 4.000 bản 
vẽ khắc gỗ nhan đề «Kỹ thuật của ngồi 
An Nam»(› mà Henri Oger gọi là một 
*Bách khoa thư tề những dụng cụ, đô nghệ 
của các cứ chỉ trong cHộc sông 0à nghề 
nghiệp của người Bắc Bộ °. 
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2.2 Về tập sách “Giới thiệu tông 
quát về việc nghiên cứu kỹ thuật 
của người An Nam “(ñủnh 15) 
22.1. Đây là tập sách do Oger viết bằng 
tiếng Pháp, ấn hành 200 bản tại Paris. 
Mỗi bản dầy 159 trang (Oger đánh nhằm 
số trang, thực tế chỉ có 156 trang), có 32 
bản vẽ đề minh họa gỗm 79 trang nói 
về phương pháp làm việc, trình bày, 
xuất bản, một số ngành nghề bản xứ, 
sinh hoạt; 30 trang gồm các thư mục 
tham khảo về kỹ thuật tông quát và kỹ 
thuật Trung Quốc, về rrò chơi (hình 16) 





{1Ù Henri Oger -— Introduction générale à Ủétude dc 
la technique du Peuple Annamite — Essai sur la vịc 
matérielle, les arts et industries du Peuple đAnnam 
~ Geuthner, hbratric éditeur Jouve Cle HHĐT1EMTS 
— ¿diteurs ~ Paris. 

(2) Henri Oger ~ Technique du Peuple Annamite — 
cncyclopédie de tous les Intrumenits, ustcensiles đẹ 
tous les gestes de la viê et mềtiers du Peuple 


Annamitr Tonkinois - Journal quotidlen de 
ỨIndochine EFraneasc ~ 114 Ruc jnles Ferv. 
Ha Noi, 


LAM HÙM BÁT LỢN (trò chơi bán lợn). Bọn 
trẻ đứng thành vòng, bên trong một em làm 
lợn (heo) bên ngoài em khác lảm hùm (cọp}... 


Th. tiụer catching a píẹ (the chủdrn% game o[ 


sellineg piq3. The kiás arc sianding ím cưrclc đình 
0ne 0{ them. inside uCHH” d$ đ PH, aHother He dt 
ä fi0er oHHiếp... 
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và đồ chơi; 40 trang chú thích nội dung 
ký họa trong từng trang của bộ Album 
và cuối cùng là bảng mục lục chung. 


2.2.2. Trong phần giới thiệu về các ngành 
nghề bản xứ - một phần nội dung chính 
của sách - Henri Oger đã mô tả một số 
nghề như sơn mài, thêu, khẩm trai, chạm 
gỗ, làm giấy và các nghề mà Oger gọi là 
bắt nguồn từ giấy như: làm lọng, quạt, 
vẽ tô màu, ín sách. Tiếp theo đó. H. Oger 
nói về một số «ngành công nghiệp bận xứ» 
như làm nhà cửa, vận tải, đết bài (hình 
17) quần áo, nhuộm, công nghiệp thực 
phầm, chế biến gạo thành thức ăn. làm 
bột gạo, đánh bất cá và kể cả sản xuất 
thuốc hút... 


223. Nói về ngành nghề bản xứ, H. 
Oger đã đề tâm theo dõi về mặt kỹ thuật, 
ghỉ chép từng động tác, từng cử chỉ. 
từng loại đồ nghề, nhận xét chất liệu, 
chất lượng, đề tài, điều kiện làm việc, 
sự tiêu thụ sản phầm, so sánh mặt hàng 
với Nhật Bản, Trung Quốc... Tóm lại, 
Oger đã khái quát được cuộc sống của 
nhiều nghề thủ công thời ấy theo cái 
nhìn riêng, không tránh khỏi chủ quan 
và đi đến nhận định chung không ngoài 
mục đích phục vụ cho đường lối cai trị 
của Pháp. Chúng ta thử đọc qua một 
vài đoạn mô tả như $au: 
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18 PHƯỜNG SỬN MÀI 


Lũtgner co HXHAP 











I7 DỆT VẢI 
Wf¿upitg 


a.«Nhiễu nhà quan sất đã sôH0 ở nước 


dn Nam thường 0iết trong các bản tường 


trình bề các cuộc du hành của họ rằng: 
nên công nghệ hầu nhự tẳng bóng Đà tô 
nghỉa ở nước in Nam, Và khẳng định 
ràng: ta (tức là Pháp) khêng nên coi thường 
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phân đóng góp của người thợ thủ công bản 
xứ vào phong trào kinh tế mà chúng ta 
KHUÔN ITHYÊN Uằo HHỚC trày?, 

b. Oger có nhận xét: «người nông 
đân Việt Nam, không phải vất uà quanh 
năm suốt tháng tà luôn có những ngày 
nhàn tôi đài. Chính lúc này, người nông 
dân sẽ lrở thành những người làm việc 
thành phường thợ (hình 18) và những 


sân phẩm làm ra được sẽ là phần bổ sung 
Đề tiền tài mà tiệc trông lúa không thể 
mang lại cho họ, nhất là loại lúa Đông 
Dương” 


c. Thế nào là một phường thợ? Theo 
Henri Oger: «Đó là hai vấn đề chính: 
những người thợ làm việc tại nhà họ cho 
một ông chủ, uà ông chủ ấy đi thụ gom 
các sẵn phẩm mà họ làm ra». 
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d. Trong một đoạn khác H. Oger 
đã viết: 

«Việt Nam là miệt Hước sản xuất 
nhiều sơn, nhất là sơn Bắc kỳ lại rẻ mạt. 
Do đó các đã dùng thường ngày của Việt 
Nam đều được sơn phủ, mặt khác cũng là 
để chỗng lại thời tiết khác Sinh mà các 
đò gỗ để bị phá hoại nhanh chóng (hình 
19). Sơn không chỉ CMNg cáp đủ dùng trong 
nước mà còn sản xuất thêm nhiêu để các 
nhà buôn bán lớn ở Quảng Đông nhập 
khẩu uào nước họ », 


e_ Nhận xét về sản phầm sơn mài 
Việt Nam lúc ấy, Oger có cho rằng «k7 
thuật sôn mài của Việt Nam làm hông 
tính tì khéa léa cho bằng kỹ thuật của 
Nhựt Bổn. Việt Nam chỉ trải một lớp sởn 
bóng có phẩm chất đặc biệt lên trên đỗ uật 
bằng tre hay bằng dỗ Äã được chà thật nhắn 
Đà trám chỗ hỏng bảng thứ đất sét mịn 
để bán cho khách hàng nghèo. Do đó, món 
hàng phốt lớp nước sỏn ấy đã bị phông 


Đà ríÍt tay». 


g. Khi nói đến đề tài trang trí, Oger 
nghĩ rằng những người thợ sơn mài chỉ 
mượn ở những «biểu tưðng Tián Việt» 
cũng như người thợ thêu, «¿ai nhà anh 
ta có cả một lô đề tài từ Trung Hoa đưa 
tào mà thường khí anh ta phối hạp môi 
cách ụng tê». Cuối cùng, Oger cho rằng 
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người thợ Việt Nam không chịu khó 
tìm đề tài trang trí mới « Từ cha ông đến 
con cháu, người ta chỉ truyền cho nhan tắc 
lô đề tài mà từ xưa đã đước một 11QHỜI thở 
té nào đó thực hiện theo mẫu hàng». 


Trong một đoạn khác, chúng ta lại 
thấy Oger chú ý đến các loại công cụ 
và thao tác... 


19 ĐỒ SƠN MÀI 
TLaú]Heriare 
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h. «Cái bhuneg thêu, một loai đỗ nghẻ 
dọn giản Đó là một cái khủng hình chủ 
nhật làm bằng tre thình 20). Chiếc khung 
nà đuộc đất trêi lai chiếc ghế ngựa, bảng 
sức nàng của nó, tâm lụa sẽ được đặt bào 
trong lòng cái khung này, NgHồi ta căng 
nó thật chặt bảng nhưng sội đây nhỏ được 
quân tảo suồn trẻ, còn hình mâu thêu đã 
dưới té san trên một mành giấy 4n Nah, 
một loại giấ): rất nÌe tà mịn. Nó đưặc 
đặt trên một cái giá nằm ngang Đằng tre. @) 
(rôn ma người ta lai đặt một tờ giấy bán 
lầu TroHg suốt, có khỉ trải trên tâm lụa. 
Nhà một cây bút lông, người thạ đô lại 
đúng y nguyên mâu. Trong phân tìm hiểu 
tê ngồi thẻ làm tranh đân gian Ân Na, 
ta (tức phía Pháp) s thấy lại phương thức 
tài tình đá. Nó cha phép sao lại đễn tó tận». 


30 CẢI KHUNG THÊU 
TuimnBanr-lrame 





LSCông tiệc người thẻ thêu (hình 21) 
đồi hòi nhiều chỉu khó oà bhéo tay hôn là 
trí thông minh. Vì thế, người ta thường 
thuê đàn ông hay đàn bà còn trẻ, nhiều khi 
chỉ thuê trẻ con, Công tiệc phải làm là tạo 
lại nét tế bằng những sội chỉ nhiều mầu 
khác nhan. Người thị ngôi trước khung, 
hai chân bò đuôi phía dưới Anh cẩm mãi 
kim theo chiều đứng trên tâm lua rôi kéo 
mạnh sỏi chỉ để không chỗ nào bị chùn. 






21 THỢ THÊU 
An embroiderer 
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Đó là cách để tấm thêu được bên bị Bên 
cạnh anh có cây đèn 0ì phải làm tiệc NHỐT 
đêm để đáp ứng nhiều mỗi hàng, Cây đèn 
này (hình 22) chí gôm mật cái lạ mực hai 
xu đồ đầy đâu, trong đó đạt một cát tím 
đèn. Người thị Âu Nant làm tiếc đưới 
ánh đèn chập chền, đây khói nà hài hám 
đó, Cho nên để hiểu ĐÌ sao trong nghẻ Hày, 
ngưồi tạ thấy rất ít những người thả giả. — 
lớp người thường đước thuê muưồn trong 
các ngành nghề khác của người 1n Nam». 






22 NGỌN ĐÈN LỌ MỤC 
giả 2 xu 
-1 lam (made [ram an 
tmb-het, pric: tuppene) 


2.3 Về bộ Album 
“Kỹ thuật của người Ấn Nam “ 
thình 23) 


2.3.1. Thống kê số bản vẽ và nơi lưu trữ 

a, Đây là một bộ ký họa mà chúng 
tôi đã thống kê được 4.577 bản gồm 
2.529 bức có con người, có cảnh vật, 
trong số này có 1.049 bức có mặt người 
phụ nữ; 2.048 bức vẽ lại các đồ dùng, 
dụng cụ sản xuất. 


(l) Chúng tôi cú loại trừ số bản trùng và số bản vẽ 
những dụng cụ quá nhỏ và đơn sơ không nhận 
fö hình dạng. 


TECHNIQUE DU PEUPLE ANNAMTLTE 


Km. 


„TS Bạc HENRE UGER 
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23 KỸ THUẠT NGƯỜI AN NAM cúa Henri Öger 
The Techniques oƒ thể Annamese Đeople by Henri 
Oger — An Encyclapacdia oƒ all the instruhients, 
the ntensls oƑ all the gestures oƑ thể, le and 
(ralts oƒ the Tenkin Annamese Pecople. 
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b. Bộ lưu trữ tại Thư Viện Quốc Gia 
Hà Nội gồm 7 quyên được đóng không 
đều đặn mang ký hiệu HGI8 -- nguyên 
trước mang ký hiệu G5 của Thư viện 
Trung Ương Hà Nội (Bibliotheque centrale 
Hà Nội) - Nơi đây đã chụp ví phim vào 
tháng 4-1979, ký hiệu m: đài 40770. 

Một bộ lưu trữ tại Thư Viện Khoa 
Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí 
Minh - nguyên thuộc Thư Viện Phủ 
Thống Sứ Nam Kỷ - ký hiệu 10511 - 
được chụp vi ảnh lần thứ hai năm 1975 
và được đóng lại thành hai quyên. 
Nguyên trước đây bộ nảy gồm I0 quyền 
đã được Viện Khảo Cô đưa chụp vi ảnh: 
số 92/VAPNHY, ngày 24-5-l1962(› tại 
hãng phim AIpha Sải Gòn. Tuy nhiên vì 
ảnh đã chụp thiếu trang 94, trùng trang 
95 (do lõi kỹ thuật). 


(1¡ a. Được biết cụ Phạm Huy Thúy một nhà nghiên 

cứu văn hóa - nguyên viên chức Viện Khảo Cô 
Saigon đã chủ ÿ Bộ ký họa. Cụ đã gởi vi ảnh sang 
Mỹ (khoảng năm 72) đề nhân ảnh. Nhưng do giá 
thành quả cao nên ý đồ phô biến đến các trường 
dạy nghề, trường Mỹ thuật đã không thành. Chỉ 
có Viện Đại Học Vạn Hạnh đã xử dụng vì ảnh nói 
trên rửa ra trên ˆv ảnh lớn, nhỏ đề gởi đến các 
nhà chuyên môn trong ngoài nước. Ông Nguyễn 
Đôn cũng đã sớm tiếp xúc với vị ảnh này. 
b. Tại Paris các nhà nhhiên cứu nỗi tiếng như 
cụ Hoàng Xuân Hãn, cụ Nguyễn Trần Huân, ông 
Pierre Huard có lễ cũng đã có trong tấy vì ảnh 
như đã giới thiệu. 


c. Riêng quyên lẻ chỉ được đóng 
thành 120 trang đầu (không đủ bộ), có 
ký hiệu sách HEI8a, ký hiệu vi phim 
SN dài 5" và mang dấu của Thư viện 
4° Trung Ương Đông Dương (Bilio- 
thquc centrale de l'mdochime) số 17924. 


— Đây là quyền được lưu trừ tại Thư 
Viện Quốc Gia Hà Nội. Đáng chú ý là 
trên trang đầu nơi góc phải có những 
dòng chữ của Henri Oger đề tặng cho 
Toàn Quyên Sarraut: «Kính tàng ông 
Toàn Quyền Saraut món quả kính cẩn để 
đều đáp sự quan tâm đây thiện tâm mà 
ngài đã chứng tả đối uới những công trình 
nghiên cứu của tôiHì Vinh, ngày ... tháng 
3-1912. Henríi Oger." 


d. Chúng tôi chưa có địp tìm hiểu 
thêm nhiều nơi khác, nhất là tại Paris, 
song nơi đây, Pierre Huard¿2) đã xác nhận 
với lời lẽ như sau: 

« Tác phẩm được ín tại VN. đã không 
theo một thủ tục lưu chiếu nào nên không 
có một bản nào được nạp tại Thư Viên Quốc 
Gia Paris cả. Chuyện không thể tưông 
tượng được là tôi (Pierre Huard) không thê 
tìm đâu ra một bẩn nào trong các thự ĐIỆN 
của Paris. Song nhờ sự thông cảm của nhà 
câm quyền VN. (Sài Gòn trước đây) mà tôi 
được bản sao chụp lai từ bản gốc kỹ hiệu 
10511 của Thư Viên Phủ Thông Sứ Nam 
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Kì. Trường Viên Động Bác Cổ Pháp sẽ 
di cá được là nhờ ở Sẽ nhiếp ảnh ~ Bệ Phân 
Tư Liêu Trung Lng thuậc Trung Tam 
Quốc Gia Khảo Cửu Nuớa Hội (CN.R:Su" 


Tác phầm này được khắc gÕ từng 
bản vẽ nhỏ và ín trên giây đó khô lớn 
(65 X42), dày 70U trang sắp xếp không 
hệ thống. không thứ tự. mỗi trang có 
khoảng 6 bản về. có bản vẽ được đánh 
bằng số La Mã. kèm bền con SỐ ĐH Han 
tương đương nhưng không hệ ;;óng 
(hình 128 big. Số lượng ẩn hành rất nạn 
chế: 15 bộ và l cuốn lẻ không đủ bộ. 
Mỗi bộ được đóng thành 7. 8 hay 1Ô 
quyền. Hiện nay chỉ mới thấy có 2 bộ 
và 1 cuốn lẻ tại Việt Namu:. 

(1) cMonsecur le ouvcrncuir GnCHAI NƯTEM cũ 
honimage respectdc6x ponr le vienvelllant IDTETET 
quì] veut bien apporter a nes ci1đcš, Vinh le... 
mars 1912. llenri Cục, 

(2) Pưe Huard: là một nhà Đồng phường học. từng 
viết chung với Maurice Đurand tác phầm nói tiếng 
&«Hiều biết về Việt Namis (Connuissance du V.N.). 
xuất bản năm 19$%4 tại Hà Nội 

(3) Pierre Huard — Lc piesmer dc là technologie 
Viernamienne - Henr Ozer — B.E.F.EO, - TEVH 
1920, pagc 215, 217. 

(1) Chúng tôi đã tiếp xúc với 2 bộ nai tại hai thư 

viện lớn: Thư Viện Quốc Giá Hà Nội (vào nắm 

1985; và Thư Viện Quốc Gia Sài Gòn (vao năm 

1962; Bộ sau này hiện con lưu trữ tại Thư Viện 

Khoa Học Tông Hợp Thành Phố Hỗ Chí Minh 

(chúng tôi đã tiếp xúc lại vào nam 1984). 
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2.3.2.Phân loại các mảng đề tài 
(theo H. Oger). 


Trong bộ Album này, Henii Oger 
đã phân thành bốn mảng để tải lớn: bà 
mảng đầu la ba nên công nghiệp (đời 
sống vật vhấu. miệt mảng cuối là đời 
sẵ¬# riêng tư vá công cộng (đời sống 
tinh thản). 


I. Nền công nghiệp lấy nguyễn liệu từ 

trong thiên nhiều. 

2. Nền công nghiệp chế luyện các tật 

liên lấy từ thiên nhiền, 
3. Nêm cáng nghiệp đưa tảo xử: dựng 
các tật liêu Äã chế huyện, 

4. Đời sóng riêng tả. chưng, 

b. Đối với nền công nghiệp lấa 
nguyên liệu từ trong thiên nhiên, Oger 
tập trung được 20i bản vẽ¿1¡ và tiếp Lục 
phân loại thành Š máng nhỏ, trong đó 
nghề nông có số lượng ký họa cao nhất 
rồi đến vận chuyên. hái lượm, sản bán. 
(hình 24) đánh bắt cá. 


L1) Những con số này đo chúng tôi thông kẻ. 
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24 BÁT ECH (bảng vợt). 
Catching lroos (with 
¡ €0. 


x> 


jm» Ầ 
j nu âm 
x.# mạ. 
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Trong số nảy, ta thấy xuất hiện chàng 
«chăn 0ịt» (hình 25) đầu đội khăn chóo, 
tay chống gậy trông oai phong như vị 
tướng soái. Phải chăng Oger đánh. giá 
được những hạt gạo rơi vãi sau mùa gặt 
cũng còn được tận dụng đề vỗ béo đàn 
vịt? Lại một chị «bà nhìn» (hình 26) đội 
nón quai thao, mặc chiếc áo iơi, mượn 
gió đề xua đuôi chim muông. 

Bên cạnh đó lại còn thấy một bức 
vẽ cảnh «öä? chuôn» (hình 27). 

«Chuôn 'chuôn có cánh mà bay 

Chẳng thàng bụng ông bắt mày đem bêu» 

(Ca dao) 

Có ai ở nông thôn mà không thấy 
bọn trẻ con hay bất chuỗn chuồn chơi, 
chúng lấy chỉ buộc chân hay đuôi cho 
bay làm diều hoặc lấy gai bưởi, gai chanh 
cảm vào mình cho chết khô đi rồi ép 
vào sách vở làm sưu tập, có khi lại thách 
nhau cho cắn rốn, nói là đề biết lội (2). 
Vậy mà Oger lại hiều lầm là cảnh đuôi 
bất sâu bọ (powrsuite des ímsectes) đề bảo 
vệ mùa màng ()). 
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25 CHÀNG CHĂN VỊT 
The duck keeper 
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26 BÙ NHÌN (Dũng hình) 
Z1 s(arecroiU 





27 BÁT CHUỒN 
How to cafch a dragomlƒÌy 
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1. Nghề nông gồm những bản vẻ mô 
tả cảnh sinh hoạt của người nông dân 
trên cánh đồng trung du Bắc Bộ: cảy 
bừa, gieo trồng lúa. hoa máu, làm cỏ. 
đánh đống rơm, thu hoạch mùa màng... 

Nói đến nông thôn mà không nói 
đến một lớp người trung gian chuyên 
làm nghề mua bán trâu thì thật thiếu sót, 
Henri Oger biết được điều đó nên cũng 
xếp anh «/á¡ trầu» vào mục nông nghiệp 
này (?). (xin xem hình 128). 


Ngày nay, chúng ta thường trông 
thấy nhiều loại bảng cấm, nhưng có ai 
còn được thấy một loại bảng cẩm ngày 
trước ở nông thôn? Đó chỉ là một cọc 
tre vạc một mặt đề viết dòng chữ Hán 
và một cây tre róc sạch cảnh lá cắm 
bên cạnh. Đầu cây tre này có treo hai 
cành nhỏ đề làm dấu cho mọi người 
biết chỗ yết thị mà xem: 

«Thử xứ cấm bét đắc phóng HỆ ð 

(Cám không được phóng Hé nơi ẩây) 
Loại bảng cấm này có mặt trong mảng 
nông nghiệp (hình 28). 


2. Trong máng đánh bắt cá, chủng 
ta thấy nhiều ký họa không chỉ đánh bắt 
cá ở chỗ nông hay sâu mả còn những 
bức mô tả cảnh quen thuộc như $ẩđánh 
ông lươn» (hình 29) hay cất vó tôm, mò 


46 






29 ĐANH ỐNG LƯƠỜN (bái 
lươn bằng đoạn tịe) 
Cũtching cổls (Gữh ba mboao 


tibc3) 


38 BẢNG CẮM Ở NÔNG THÔN 
«Nơi đây cấm phóng tế» 
+1 rural notie-baard 
“COHUHIW HỘ HH Sancc” 





cua, bắt ốc... cùng những bản vẽ ghi lại 
các dụng cụ đồ nghề đánh bắt như cạp, 
8IÖ, nơm..., : 


3. Nếu mảng đánh bắt cá cho thấy 
nhiều hình thức đánh bắt khác nhau thì 
mảng săn bắn cũng đa đạng. Nào là bắt 
rắn, bắt lươn, bắt bồ nông, nhím, ếch, 
xâm chẫu chảng. hun chuột... với những 
dụng cụ bẫy, bắt riêng biệt cho từng loài. 
Như trường hợp «rhối xì đồng» bên cạnh 
(hình 30) mà nghệ nhân có chú thích 
hàng chữ Hán nội dụng: «”ào hè, chín 
sinh sâm nhiều, nên kẻ ẩi chơi hay dùng 
óng xì đồng này đẻ thối chim». (Hạ tiết, 
điềm tốc Ẳa siHh, có gian nhân du hí giả, 
xuy thử xuy đồng). 


3u THÔI XÌ ĐỒNG 
Shoorime t0íh á blaw-tube 
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4. Trong mảng vận chuyền, Henri Oger 
có đề cập đến cách vận chuyền của xã 
hội Việt Nam thời ấy, trong đó có những 
bức mô tả các phương tiện chuyên chở 
như đò ngang, thuyền, võng, xe lợn, 
nhiều bức vẽ lại các loại giỏ, thúng đề 
đựng hàng hóa, thuốc lá, gạo... Có bức 
mô tả các hình thức vận chuyền của 
một người hay hai người Nếu là hai 
người thì dùng đòn gánh đề gánh các 
vật nặng như vò,«øó» (hình 31), nếu chỉ 
là một thì có thê đầy bẻ thuyền hoặc 
kéo ngựa gỗ, xe hay kéo ròng rọc hoặc 
gánh nước, phân, tre, mía... hoặc vác 
nứa, đội thuyền, đội giỏ, đội bị gạo hoặc 
xách nặng, thậm chí xách cả lọ nước 
mắm. Và đây còn là một cách di chuyền 
khác của cậu bé «(Ống €1» (hình 32). 


31 GẢNH GỠ 
Carrying timbers 


32 CÔNG EM 
Carryine hb brother øn hís badk 
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Nếu G. Dumoutier hay bất cứ một 
nhà Đông phương học nào khác khi 
nghiên cứu xã hội Việt Nam đều chú 
ý đến việc tô chức học hành thi cử ngày 
xưa, thì Henri Oger không có mảng nói 
về vấn đề này. Do đó Oger đã xem nghỉ 
lỀ «ỏng tiến sĩ tỉnh quy» (hình 33) dù 
có hay không có «nghi tệ đáng hai hên 
đường, Uõng anh Ẳi trước tông nường theo 
sau» cũng chỉ là một loại di chuyền. Ở 
đây di chuyên bằng ngựa! Thế thôi! 

5. Trong mảng hái rau quả (cueillette). 
Oger đã tập hợp những ký họa mê tả 
cảnh cắt măng, cắt rau muống. vớt bèo 
hoặc những cảnh «người xả cau» (hình 34), 
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33 TIÊN SĨ VINH QUY (có cờ, biên, ngựa, 
lọng) 
TheẶ° docor lanreatt com bí qoap home 
accompanttd t0H“th honeur (bannt, tiile 
tablet, horse, parasol) 


34 XÃ CAU 


PiRime an areca-nut banck 
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cắt chuối, lấy sơn, bẻ khế hay long nhãn 
hoặc hái hoa sen, lầy hạt ngô, trầy quả 
ôi, bể vải và cả bức «(ranh Íeo dừa» nên 


35 LEO DÙA ĐÒ (tranh dân 
gian VN) 
Shinning tp coconut palm 
Vietnamese folk paintingh 





thơ. Đây là tranh Tết dân gian, Oger hiều 
điều đó, nhưng vẫn đưa vào mục hái trái 
(hình 35)? 

Tuy nhiên, còn bức đi «nhạt phân»() 
bên đây (hình 36) tại sao Oger cũng lại 
đưa vào mục hái trái? Phải chăng chính 
lời chú thích tiếng Pháp của Oger đã 
đánh lừa chính mình: «j4 récole đe: 
€X(CTrÉM€*ES», 


c. Đối với nên công nghiệp chế luyện 
các vật liệu lấy từ thiên nhiên, Oger 
tập trung được 1.199 bản ký họa và 
phân loại thành lã mảng đề tài nhỏ 
gồm: giấy, kim loại quý, đồ gốm. sát 
tây và thiếc, cây, khí giới, mây tre, chế 
biến cây trái, dệt, tơ lụa, lông chim, da, 
sắt, đồng. 

l. Qua bảng phân loại trên, ta thấy 
được nhiều loại vật liệu mà theo Oger 
lấy từ thiên nhiên trong đó có giấy, tre 
với số lượng ký họa cao nhất rồi đến 
các loại khác như đồng... 'ít nhất là 
mây, lông chim... 


2. Đây là những bản ký họa cho ta 
thấy cả một «đời sống» của một sản 
phầm làm bằng các chất liệu nói trên. 
Từ các khâu thao tác đề chế biến khi 
đưa vào sử dụng trong môi trưởng xã 
hội, theo H. Oger đây là cách nhìn của 
nhà nghiên cứu đặc chủng. 
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Chúng ta thử nhìn bản ký họa thầy 
đồ dạy học ngày xưa bên cạnh chồng 
gối xếp (hình 37). Ở đây, vật liệu nào 
được chú ý? Đó là chiếc roi mây, với 
tác dụng của nó trong môi trường: 


«Thứ nhất hay chữ, thứ nhì dữ đồn». 


(1) «Thu phân», 


36 NHẬT PHÂN (thu phân) 
Fetching human [aeœs- 


37 DẦN TAY 
Becating a papi: hand 





hNlozztiston hoilo are 


| 


Tương tự. trong số sản phầm làm 
bằng lông chim muỏng. ta thấy lại cái 
phất trần hay «chiếc quạt lông» (hình 38)0- 
trong môi trường sử dụng nó. Nếu cây 
roi chỉ núp bóng người quyền thế đề 
giáo dục. rần đe hay bắt nạt... thì chiếc 
quạt lông này hay nằm trong tay kẻ ăn 
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42 


người ở đề phe phầy ngọn gió hiu hiu 
làm mát những k¿ quyền cao, chức 
trọng nhự một «ưiên guan lúc nghi Hgới » 
(Madarimn an rcpoj(2) trong cảnh «dguat 
lông hâm» (hình 39) ai. : 


tì) Vũ thủ phiến». 
t3ì Chủ giải của Henr Oger., 
tài Chủ mi: chữ Nôm trên ký họa 
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3. Tuy nhiên, chúng ta lại còn thấy 
xuất hiện một mảng «khí giới». Tại sao 
Oger không trả về cho sắt thép... với môi 


trường họat động của nó? Như «bó khí : 
rường hc Ông cú «00 kHi 40 BỘ KHÍ GIỚI TRONG 


giới» (hình 40) trong điểm canh mà Oger ĐIẾM CANH (Xã điểm) 
BỌI là «armes đes veilleurs les villages›». SeÍ 0Í t0eapons ín a 
Một con dao cuẩm bằng sát, một thước tillaqge “sewtry-bax” 


tay bằng gỗ, hai cây giáo dài làm bằng 
tảm vông vạt nhọn và hai cây thiết lĩnh 
mà chất liệu :ơ bản cũng là gỏ. 


38 CHIẾC QUAT LÔNG 
1 keather lan 





3 QUAT LỎNG HẦU 
H-anting an hy master 
tUHỦ cú Jeather lan 
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Lại còn cái «tròng bắt lợn» (hình 41) bằng 
mây, một thứ «khí giới» của người lái 
lợn. 


4I TRÒNG BẮT LỢN 
Pịp noos 





d. Đối với nền công nghiệp đưa vào 
sử dụng các vật liệu đã chế luyện, Oger 
đã phân ra 14 mảng nhỏ gồm 1.154 bản : 
thương mại, đá, mô-típ và đồ trang trí; 
nghề chạm trỗ và tạc tượng, đồ vật thờ 
cúng, nghệ thuật nấu nướng, may mặc, 
nghề họa và sơn mài, kỹ nghệ nhà cửa, 
đồ đạc bày biện trong nhà (hình 42), đồ 
nghề, khí cụ, máy móc, nghề làm mứt, 
bánh ngọt. 





42 CÁI ĐIỀU CÀY 
Bamboo ater-pipe 
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43 ĐÔI GIẦY ĐẦU CHIM PHỤNG 
Phoecnix-beaded shoes 





1. Nếu các đồ đạc bày biện trong nhà 
chiếm một số lượng lớn ký họa gồm 125 
bản thì đồ dùng cúng tế cũng không 
kém: I24 bản, trong đó đồ hàng mã 
chiếm vị trí quan trọng như«2¡ giày đầu 
chim phụng» (hình 43) 

Bên cạnh đó, còn những đồ trang 
trí với các mẫu hoa văn như«á¡ be hình 
_rông nổi» (hình 44). 


44 CÁI BE HÌNH RỒNG NỘI 
Bettle Ảecorated uith Ẩragons 
in Íote-relief 
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2. Tuy nhiên. chúng ta lấy làm lạ tại 
sao bức ký họa ông «thản địa hị xem đấn» 
(Hinh 45) lại có mặt ở trong mảng đồ 
cúng tế ở đây? Trong khi chính Oger 
đã đưa vào mảng «phù phép và bói toán » 
sau nảy? 

cHàu đất mà biết nét nàng, 

Thì thây địa Íÿ hàm răng không còn». 
Đúng là hòn đất không biết nói năng 
thật. Nhưng cái địa bàn thầy cầm tay - 
mà Oger chủ ý - nó sẽ biết nói «đán là 
đương cơ» (đất cất nhà cửa. lập thành lũy), 
đâu là âm phản (đất đề chôn người chết). 

Do chuộng phong thủy hay địa lý 
mà trong dân gian có khi phải thưa kiện 
nhau đề giảnh đái má. thậm chỉ có kẻ 
đào trộm mồ người để táng hài cốt ông 
bà mình vào đó. Thì ra. chính cái địa 
bản linh thiêng nảy. mà H, Oger xem 
như là «đồ cúng tế» !? 


45 THẦY ĐỊA LÝ XEM ĐẤT 
24 GÓCHIAHC€T 
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4. Việc ăn ở đã VẬY, còn việc may 

aäb mặc thế nào? Oger chọn được 154 bức, 

trong đó có bức người «thợ giặt ủi› cầm 

bàn là phun nước (hình #7 (2) và một 

ï người bồi đang giặt quần áo. Không 

¿>- biết ông cha V.N. có nghề nảy từ bao 

giờ? Chứ từ thời Pháp đô hộ thì nghề 

này đã thịnh hành. Cục xả bông và cái 

bàn chải trên bàn giặt ở nơi nào đó đã 

thay cho đôi bàn tay với nước tro, nước 
bò hòn bên cầu ao. 
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(Ù Tiêu liêu thủ xá- 
(2) Trạc y, 


4 CHÔI CON GIỮ NHÀ 
A  houe-guarding hụt 


47 THỢ GIẶT ỦI 
4A laundryman (appeared at 
the turm oƑ the XXth œntury 
under the French domitation) 


3. Trong mảng kỹ nghệ nhà cửa, Oger 
tập trung những bức ghi lại việc đấp 
đất, làm nền... không chỉ đề cất lên 
mái tranh vách đất cho người nghèo hay 
cái «chòi con giữ nhà» (hình 46)a› mà 
còn những ngôi nhà mái ngói hay lâu 
đài, đính thự cho người quyền thế, giàu 
sang. 
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3. Bây giờ chúng ta đang xem nhữi g 
bức ký họa về việc nấu ăn. Nấu ăn t:ì 
đúng là phải có đèn đóm. bếp núc. la 
củi. Phải chăng vì thế mà Oger đã cưa 
vào bức ký họa hai nợ tiện nghiên đang 
nằm «jú¿ á phiện » bên cạnh chiếz bàn 
đèn (hình 48)7 Và cảnh áchú bhách bán 
rong» bạn đêm với cái bếp nấu ăn di động 
(hình 49). Có phải chủ bản mi chăng? 





45 





49 CHỦ KHÁCH BÁN RONG 
BẠN ĐÊM 
+1 Chmos ni peddlor 


4R i1LAÁI ÔNG TIÊN GHIÈN 
Tờ onhan ađỉïg 
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30 VÁC TIỀN ĐI CHỢ 
Carryine a bưnch oƑ 


con †o the mạrbet 


6. Trong mảng « thương nghiệp » chúng 
ta thấy những bức ký họa ghi lại cảnh 
bán rong trên đường phố như: bán trà, 
bắn điếu, bán thuốc bắc, bán nước mắm, 
bán than, bán mắm tôm, bán trâu, bán 
lợn... thậm chí H. Oger đã xếp đặt cho 
cả người «ác xâu tiền đi chợ» cũng vào 
mục «thương nghiệp» nảy (hình 50). 


Nói đến thương mại, buôn bán thì 
phải nói đến chợ búa, hàng quán ! Nhưng 
tại sao trong số 54 bức thuộc ngành này, 
tuyệt nhiên ta không thấy có bức nào 
ghi lại cuộc nhóm họp trao đôi hàng 
hóa ° Đó là vấn đề ta cần tiếp tục suy nghĩ. 
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c Đời sống riêng và chung 

[. Sau khi đã phân loại những loại 
hình công nghệ xong, Oger tiếp tục phân 
loại đời sống riêng và chung của người 
Việt Nam thời ấy ra l1 mảng gồm 890 
bản ký họa. Các mảng ấ, là: dòi sống 
công công; đồi SÚNg thân mất; nhạc cụ; phù 
phú! nà bói toán; phán trí liệu đâm gian; 
HÌưng ngà) Tửi tà Lẻ hội trò chơi tà đả 
choi; củ chỉ; đồi sống ngoài dường phố (hình 
3l); nghệ bán rong 0à tranh đân gian. 
X1 GÀ HÀNH KHÁT MU 

(cuộc sống trên đường 

phố) 

The blimd begear (lí: em 

the. siÄc-tualEs) 





š? THẦY ĐÈ HẦU CHỮ 
QUAN HUYỆN 
-1 seHior clerÉ taiting 
0H dc đtri( mandarin 


2. Trong mảng đời sống chung, Oger 
tập trung những bức nói lên cuộc sống 
và con người trong xã hội Việt Nam thời 
ấy. Chúng ta sẽ thấy lại đây cảnh điểm 
canh, cảnh trèo tường, khoét vách, cảnh 
kiện cáo tụng đình, cảnh «thảy đề hầu 
chữ quan huyện» (hình 52) Chúng ta sẽ 
còn thấy xuất hiện hàng loạt những 
«nhần vật» quen thuộc mà trong đó 
phải nói đến lý trưởng và thằng mõ. 
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3. Ngày nay, việc học hành thi cử đã 
đồi khác, nhưng có mấy ai còn sống với 
thời mực tàu giây bản mà thấy người 
xưa dùi mải kinh sử như thế nào ? Mảng 
này cho ta thấy hình ảnh một cậu bé 
đầu còn đề chỏm ê a bạ chữ thánh hiền 
đến ông thầy khóa đang «lên chông Äi thị» 
(hình 53) đề mong được bảng vàng bia đá, 





33 ĐI THỊ 


Guing roi the eNamtinution 
CHONP  HPHẰH  aPPataTusea 
(bamhaa be, 10TitIig-box, 
hambaa tuằe Í*r eXaHiinarion 
narcrg 

34 QUY NH TƯƠNG (ả đầu hầu 
rượu khách chơi! 
-Í SOHỢETESS SCFPIHỢ TPC To 


 CHSFOIHerJ 





4. Theo cách nhìn của Oger, đời sống 
thân mật là những bức vẽ cảnh phụ nữ 
nấu cơm, rửa chén, quét sân, giặt áo cầu 
ao, mớm cơm cho con hay cắn hạt dưa, 
có bức lại vẽ cảnh khó đẻ hay buồng cữ. 
Có những bức nói lên sinh hoạt của các 
cháu bé như trẻ con bỏ tiền vào ống, 
hoặc có cảnh các cụ hút thuốc lào, nhồ 
râu... và đây là cảnh «quỳnh tưđng» (hình 
34). «Quỳnh ff0nơ» có nghĩa là gì mà 
một cụ lại choảng vai một cô gái đang 
cầm cái cốc (tách) thế kia? Theo nghĩa 
đen, «gưỳnh tường» là nước ngọc quình 
hay" còn là rượu quý má «cô đầu» nât 
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đang mời mộc quan viên. Chính Qger 
- .Ằx . “ trên 

cũng hiều điều đe: «Chntcus Hranf v 
hược ä son chent» (CÁ đâu tài Phách nồng 


ti CHỈ, 


Š. Ngoại đời sông chúng và riểng, Qger 
côn phản biệt ra 111 bức ghí lại đội sóng 
Hg°äi đHỒng phế tá đc a rác, Điềm 
qua số bức KÝ họa này, tạ Không chỉ 
thấy có người đội thúng đi chợ về. có 
trẻ còn đùa nghịch với người điện, hài 
VỎ ngƯỜi ăn my, có «eU lì xe» rửa chân 
ma côn có cả cảnh ông sduan ho C5 nà 


1i 
$ 4. 4e Đị Wi V5 † ;.. =- 
nhà (ˆ đ:ÊW đêth ¡ cô H1 1 HH Ai 


J? CHÍ LỚN 


1. 





*SŠ QUAN HUYỄN RA PHÔ 
và điểu đêm theo hấu: 
s¿ Tran Trấn, kế xách điều, 
^EƯƠI tải nấu 
492120111 Cề 1:0 ANH 97 
dÃ . Han. ¬. Hư 


¬ dc là 
TT Tu nh đt HN, sec 


6. Riếểng đó: với những ngươi buôn 
bản trên via hè thị Ôgcr cũng đã chọn 
lọc và đưa vao máng -nhng nghc. hà 
ty đá: mu 5P Hhimt, RgOạL TY 
cảnh chợ búa thì lại xếp vào mục « Chó: 
-ảng trớn đưêng nhé. như cảnh sa lồn: 


x3: xẽ buôn, ngươi bán tất nập đủh 56: 
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® Tu+ nhiên, chúng ta cũng cần tìm 
hiểu tại sao bức «đán bùa trong Hồn» (hình 
58) lại được Oger xếp vào mảng «trj liệu 
dân gian» này dù đã xếp vảo loại «phù 
phép tà bói toán?» 
1X DAN BA TRONG NÓN 

T2AXIÏMỤ HỊ: d talsHan ủH sHếN hại 





4 CON NÁC MỊ: DAN NGỌN 
TRẦU KHÔNG 


The mather curing hết chí 
hicongh bị 1... Lxg 

ð£a berel lealon h Ex lareheud — 

Máng «tri liên dân 0141» UY SỐ 
lượng không nhiều so với những mảng 
khác, nhưng cũng cho thấy được mội 
vải cách chữa trị của ông cha VN ngày 
trước qua con mắt chuộng lạ của H. Oger, 

® Đây là cảnh «người phải bóng thì 
cầm tai». Kia là «con Hắc, me đán Hiợcn 
trầm không» (hình 27). Còn nọ là người 
ngất xỉu dọc đường thì có cách cho uống 
nước tiều. Lại còn một cách cũng thường 
nghe nói đến nhưng lần nảy chúng ta 
mới thất nghệ nhân đã cách điệu qua 
nẻt ký họa «cuốc giun ăn đề trị bệnh 
ngả nước », 
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§. Nói đến phù phép và bói toản, ta 
không thẻ quên được thầy phù, thầy 
pháp, ông đông, bà cốt và không thề 
không nhớ những cảnh như «lấp máu gà 
làm bùa» (hình $9). bắt quyết, xin keo. 
cầm dao vạch đất mà thề. rồi những cảnh 
phụ đồng môi. phụ đồng chồi... 


#9 ELÁNY MAU GA LẠM BỮA 
Takmae the co¿b% hiood rẻ 
muỚc a talixMan 

g0 CHỦ KHÁCH MUA SỬ TỪ 
Chmee lan-dumHicrna 





9. Trong «uhữmg ngài Tết nà Lễ hội, 
chúng ta có dịp thấy hại những cảnh 
cua xit tiến (hình 601 hay rước rồng của 
chủ khách hoặc cảnh đám rước mang 
màu sắc tôn giáo như «là xi rước nước» 
của người đần Bác bộ. Bên cạnh đó có 
những cảnh diễn ra ngày Tết Nguyễn 
Đán hay những dịp hội làng với những 
cuộc thi thả diều. chọi chỉm hay thôi 
cơm thị. Song lại còn có những cảnh ghi 
lại những tục lệ cũ như ma chay, cưới 
hÓi ? 
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l0. Nếu ai đã từng đọc qua quyền 
Tranh dân gian Việt Nam»(› của 
Maurice Durand thì đều thấy bộ sưu tập 
tranh này có giá trị nhất định. Nhưng 
nếu ai có địp xem qua mảng tranh đân 
gian (imapgerie populaire } của bộ tư liệu 
này với 110 bức thì mới thấy ở đây có 
nhiều tranh cồ hơn, lạ hơn, trong đó có 
những tranh Tết với tranh Ơa, tranh Lợn, 
tranh Tố Nữ, tranh Truyện Kiều và một 
số tranh Tam Quốc, Tây Du Ký, Hán Sở 
Tranh Hùng... Song chúng ta sẽ không 
thấy tranh «đánh ghen» hay «đám cưới 
chuột» mà thấy những tranh «r ngữ», 
tranh «óng ba bj-một quái vật tưởng 
tượng mang ba cái bị đi bắt trẻ con 
(hình 61). Đáng chủ ý là số tranh ghi các 

Ũ 





sinh hoạt ảnh hưởng của người Pháp 
như bức «điệu binh» (hình 62) một điều 
bất ngờ đối với các nhà nghiên cứu loại 
tranh này chăng? 


(1) Maurice TDurand - Imagerite popdlaire Việt- 
HanHeDbne-Eecole Francaise đextrême-oricnr Đa, 
I960. 


61 ÔNG BA BỊ (bất trẻ con) 
The thrếc-haeued. Ogre (nha cánh; can dee 
63 DIỄN BÌNH (tranh dân giia VN đì, chỉ kz 
1 m:Íitar' tinh CÍ TH ĐH 2 `. đi 0g ti 6c ae 
rhe họp HH ở ng sự tu VÀ K2 „HH ni 
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II. Trong mảng ‹ dương cụ dm nhạc» tà 
không chỉ thấy các loại nhạc cụ như đàn 
tranh. đàn bầu. sảo. kèn... má còn thấy 
những cảnh một chàng Keo nhị hay 
cảnh sửi đanh hàng. thình 63) 

Trong số nhạc cụ ta còn thấy «cá? rịn: 
(hình 64) trông như cải bát úp cùng đánh 
với cải cảnh mà Hồ Xuân Hương có 
câu thơ chế điều nhà sư: 

“Khi cảnh. kn: 1ịn, Đhí chủyn" chốc, 


Giỏng bị, dung hú giang lí hạ: 


N. 


Hãy 
ker 


—= 


hà 





ĐĨ ĐANH BỘNG 


.. kì lj * l 
tíciSia ” BẦU dữ đrum 
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l2 Có đọc qua phần tư liệu tham 
khảo của H. Oger nói về trỏ chơi, chúng 
ta mới thấy Oger đẻ tâm nhiều đến lĩnh 
vực nảy. Ở đây ta thấy từ những trò chơi 
có dụng cụ như đánh cờ, đánh súc sắc, 
danh pháo bằng đất cho đến trò chơi mà 
Oger cho rảng lấy thân thể con người 
thay cho dụng cụ như «rẻ còn làm: rông 
rắn» (hình 65). Trong số những trò chơi, 
ta không chỉ thấy có trò chơi trẻ con mà 
còn của người lớn như cảnh liếm chảo. 
“bát trach» (hình 66), đánh đu, nhưng 
không tranh khỏi cảnh cờ bạc như đánh 
đáo đĩa, đánh tam cúc. 


Xã sak 





bề TRỂ CON LẠM RỘNG RẤN 
DtugomsHabe dan — ca 
CHỈẰcH 5 guine 


ñ6 BÁT TRÁCH 


CarchiHe line [H guua/ 
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13. Về đồ chơi. có loại đồ chơi bằng 
đất nung nắn thành hình người, hình 
bụt, hình tiên cô hay rùa. cóc.... loại 
bảng lá chuối như kèn thôi của trể con, 
loại bằng giấy không chỉ có voi, có cá... 
mà có cả ông «¡in sỉ: (hình 67) quen 
thuộc lâu nav song chỉ nghe nói mà 
chưa thấy hình. Loại bằng nhựa có con 
cóc... Còn đây là chiếc «xe kéo làm bằng 
thiệc» (hình 68), 
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67 TIẾN SĨ GIÃY 
The paper dacor laurate 
(a chien tay) 


68 XE KÉO BẰNG THIẾC 
+4 tín ricbxhate 
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14. Khi nghiên cứu kỹ thuật của dân 
tộc Việt Nam, Oger rất chú { đến thái 
độ, cử chỉ cùng cách đi, đứng, nằm, 
ngồi... Do đó, Oger đã hình thành một 
mảng riêng về đáng vẻ của người Việt 
Nam. 

Ngôi có nhiều cách ngồi, ngồi trên 
dòn gánh, ngồi đọc sách. ngồi xồm, «ugỏi 
trong nón» (hình 69), ngồi bó gối, ngồi chơi 
khi trời rét. ngồi xếp tè he... Đi cũng có 
nhiều kiêu đi như kiều đi của ông thầy 
ĐÓi, của người phụ nữ cắp nón đi chơi. 
của người đàn ông vác ô đi ngoài phố... 


b9 NGÔI TRÔNG NÓN 
Stf<M€ on ðnes hạt 


Ngoài ra, ta lại còn thấy một số bức 
vẻ cách bồng, cách bế hay «dai (Ä‡u} con 
bằng Đạt áo sau» (hình 70). 

Một số bức khác ghi lại cách uống 
nước, rửa chân hay nằm lom khom tập 
viết chữNho của «cân bẻ đầu còn để chômi» 
(hình 71), rồi đến cách vận quần, khỏa áo. 
uống nước, xỉa răng hay ngồi cho bác 
thợ cạo lấy ráy tai. 





TT TRẺ CON TẬP VIẾT 
z1 chả learnig H0 to thrtte 


7 ĐỊU CON BẰNG VẠT 
AO SAU 


Carrying a chilỈ. ứình 
the bayk đáp 0ƒ dmcš 


tHt<f€ 
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a. Ngày nay, dân tộc Việt Nam không 


3.0. ĐI TÌM TÁC GIẢ còn thấy bóng dáng người Pháp thực 
3.1. Henri Oqer (1885 -1936 ?) dân trên đất nước này. Có chảng là 
là ai 2 chí thấy họ qua sử sách hay trên 


tập kỷ yếu của Trường Viễn Đông Bác 
Cô (Ecole Francaise đextrême Crient) của 
Hội Nghiên Cứu Đông Dương (Societé 
dứs crudcc Indochinoisesj của Hội Những 
Người Bạn của Thành Huế Cồ (Soci¿é 
des .4miš du tieux Huộ hoặc của Viện 
Nhân toại Học Đông Dương (stitt 
lnáochinois powr ['etude de [hamme)..., qua 
những tư liệu nghiên cứu về đời sống, 
văn hóa vật chất, tỉnh thần của dân tộc 
Việt Nam mà họ đề lại. Trong đó có tư 
liệu không chỉ xác định sự có mặt của 
những học giả từ gần trăm năm nay 
mả còn sự có mặt của những vị cha cố 
từ mấy thể kỷ trước, qua nhiều trang sưu 
khảo về «Sứ mệnh của các cha cễ đòng Tên 
ở xứ Đàng Ngoài) và những Hến bộ lớn 
mà sự giảng đao Äã đạt được trong tiệc 
cầm hóa theo đạo Chúa, những bẻ tỏ đạo 
từ năm 16⁄7 đến 16462. 

b. Những vị cha cố ấy không chỉ đặt 
chân lên các vùng châu thổ ven biền 
xứ Đảng Trong hay ra Đảàng Ngoài mà 
còn đi sâu vào những miễn rừng núi 


3.1.1. Sự can thiệp của Pháp 





(1) Vùng Chùa Trịnh thống trị từ Đèo Ngang ra Bắc, 
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như cha cố Sevina tìm hiều các dân tộc 
thiều số Việt Bắc và Hoa Nam: như cha 
cố Cadiẻre - ngoài những đề tài về xã 
hội. ngữ văn, văn học dân gian người 
Kinh -- còn có những đề tài về lịch sử 
liên quan đến người Chàm, hay đi sâu 
vào miền Nam Tây Nguyên - như 
ournes - đề nghiên cứu dân tộc học 
Lại còn có cha cố như Alexandre de 
Khodes chịu khó tông hợp. lại những 
thành quả trước đây đề viết bộ tự điền 
Việt, Bỏ Đảo Nha và La tỉnh (DicHionarium 
-đnHainniciunn, Luxitennm et Latinum Roima 


16 51), 


c. Nhưng thời ấy. không chỉ có những 
vị cha cố giám mục, học giả mà còn có 
những lái buôn. Tuy bận rộn công việc 
lâm án nhưng họ vẫn có mặt ở Đảng 
Ngoài đề viết tường thuật - như trường 
hợp của Tavernter, hay chỉ miêu tả vùng 
đất nơi ấy như Samuel Baren (người 
Anh). Họ cũng rất quan tâm đến tình 
hình chính trí, xã hội. phong tục, tập 
quán và địa lý, lịch sử ngôn ngữ nơi họ 
đặt chân đến. 


d. Nhưng đặc biệt lại có những quan 
chức Pháp không chỉ lo cai trị mà còn 
dành nhiều thì giờ đề xem xét, nghiên 
cứu như Sabatier -- đặt tâm trí vào luật 
tục và trường ca Eđê; như Landes đề 


š đến truyện cỗ đân gian và ngữ văn 
Việt Nam; như Cordier - tuy làm nhà 
đoan nhưng vẫn hành nghề phiên địch 
cho Sở Tư Pháp Đông Dương rồi đạy 
tiếng Việt, chữ Hán cho công chức Pháp. 
Còn viên quan ba Cesbron chuyên lái 
máy bay, ý hản muốn đưa truyện cỗ 
tích thần tiên và các truyền thuyết Việt 
Nam lên chín tầng mây xanh ? 


e. Nhưng lại có cò Bajot chịu khó 
dịch thơ Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiều 
ra tiếng Pháp từng chữ, từng câu... 
Những người Pháp như thế đã có nhiều, 
trong số đó có những người nồi tiếng 
như một G. Dumoutier - nhà khảo cỗ 
học. nhà dân tộc học, nhà Đông Phương 
học - được Viện toàn quyền đưa sang 
Việt Nam làm phiên dịch; một Maurice 
Dưïand từng nồi tiếng với tác phầm 
«Tranh dân gian Viêt Nam» (Imagerie 
Populaire  Wietmamienne); một Pierre 
Huard đề lại tên tuổi với quyền «Hiêu 
biết uè Việt Nam» (Connaissance dụ Viet- 
nam). Gần hơn nữa lại còn có Philippe 
Langlet, thạc sĩ sử học từng giảng dạy 
Đại học Văn Khoa Sàigon cũ và từng 
dịch Khâm Định Việt Sử Thông Giám 
Cương Míục (1970) đề làm luận án tiến 
sĩ đệ tam cấp. Nhưng ngày nay, thế hệ 
ấy có lẽ đã không còn bao nhiêu nữa. 
Họ đã nhường chỗ cho những nhà Đông 


REREDERTNHINIPPRIAIE 





Phương Học khác người Liên Xô. Nhật. 
Mỹ... Tùy theo quan điềm nghiên cứu 
duy vật hay duy tâm, biện chứng hày 
siêu hình... mà môn Việt Nam Học được 
trải ra trước tuải họ với những yếu tố 
mới. 





. Tuy nhiên. qua những tư liệu còn 
đẻ lại như trên, chúng ta vẫn chưa thấn 
người Pháp nào màng tên llenri Oper! 
Có lễ chúng tà thử đọc qua bài viết của 
Pierre Huard đăng trên tập Kỷ Yếu Viễn 
Đồng Bác Cô tựi đề «hà tiên phòng tẻ 
kỳ thuật học Việt Nam, Tlcnri CJgers(U, 
thình 72). 


Nội dụng bài viết có thẻ làm sáng 
tỏ phần nảo vẻ người Pháp này, 


72 BÀI VIET CA PIERRE 
HUARD «Nhà tiền phong 
về môn kỹ thuật học VN 
- Hanri Ogsr 
[ưrre kEnard arHrlr: «Henri 
(3ger — The pionner ïn thẻ 
LieItatteae technsloan 


j Purre Hiuard — Tế phmđ$ẹér dc lì technolszee 
Vietnamtenne — ilenr: Oucr (1R85—19367) 
H.E.EF.E.A(Oð. TỊVH - 1270p. 315-317, 
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3.1.2. Cuộc đời Henri Oger. 

e Một người vô danh - một số phận 
bất hạnh bị quên lãng từ gần một thế 
kỷ qua @ Một nhà tiên phong về môn 
kỷ thuật học VN? œ Qua bài viết của 
Pierre Huard chúng ta được biết: 

4 Henri Joseph Oger (1885- 1936) 
sinh tại Montravaul(Maine et Lolire} ngày 
31-10-1885. Oger đậu tú tài (La tính, Hy 
Lạp , Triết với hạng bình thứ vào năm 
1905, sau đó vào trường Cao học thực 
hành (ban 4). 

Oger là học trò của các ông Silvain 
Lẻvi, Louis Finot và các giáo sư tại Pháp 
Quốc Học Viện, tại trường Cao Học 
Thực Hành thuộc Đại Học Sorbonne 
Paris. Năm 1907, Oper đã xin Bộ Thuộc 
Địa cho đến Bắc Kỳ đề thi hành quân 
dịch trong 2 năm (1908. 1909), Oger được 
toại nguyện (lúc này H. Oger mới 23 
tuôi). Sau đó, Oger được theo học trường 
Thuộc Địa (1909) rồi tốt nghiệp với hạng 
4 trong số 26 học sinh. Tiếp tục việc 
học, Oger lại tốt nghiệp môn «Ngôn Ngữ 
Việt Nam» và chữ Hán. 


Ngày 3-6-1914. Oger trở về Pháp, 
được phục viên một năm. Đến ngày 
17-6-1915 lại bị động viên. Dù đã được 
giới Nghị sĩ Pháp gửi gấm., Oger vẫn 
không được làm việc tại Pháp mà phải 
trở sang Việt Nam, 


Do làm việc quá sức, Oger phải nằm 
bệnh viện nhiều lần và ngày 18-6-]919 
mới được hồi hương và sau đó thì về 
hưu (18-10-1920). Tiếp tục tìm hiều thêm 
về giai đoạn ngày, Huard cho biết người 
ta thấy Oger có mặt lại Tây Ban Nha từ 
tháng 2-1932 nhưng sau đó không thấy 
đâu nữa, và xem như mất tích vào năm 
1936. 

Oger lấy vợ ngày nào không ai hay, 
nhưng vợ chồng không có con. Người góa 
phụ này sống tại số 35, đại lộ Giải phóng 
(LIbération) Chantily (Oise) từ 1952 và 
đã mất này 28-12-1954. 

b. Cuộc đời của H. Oger chỉ do Pierre 
Huard tìm hiểu được bấy nhiêu, Nếu còn 
g1 nữa thì chính là cuộc đời hoạt động 
khoa học. Về sau này người ta đánh 
giá Ogcr như là một nhà bác học, một 
nhà thông thái, đã dùng con đường quân 
đội và hành chính trong bộ máy cai trị 
của Pháp đẻ thỏa mãn tỉnh hiếu kỳ vô 
hạn của minh, đề đi sâu vào các lĩnh vực 
nghiền cứu ngôn ngữ học và văn học. 

Oger say mê làm việc như một người 
cuồng. Ông nghĩ ra đề án thành lập ở 
Đông Dương một cơ quan điều tra 
tim hiều ngôn ngữ học và phương ngữ 
học, tương tự như cơ quan nghiên cửu 
ngôn ngữ học của Anh hoạt động tại 
Ấn Độ. 
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Nhưng những kế hoạch trên, Cger 
chỉ bắt đầu mà không đi hất con đường 
vạch sẵn. Vì cuộc đời bất hạnh. bệnh 
tật và vì bị bạc đãi. phải chăng Oger 
đành bỏ đở công cuộc nghiên cửu 
của mình ? 


3.1.3. Họ muốn gì ? 


a. Từ khi đặt chân lên Việt Nam. 
có phải những học giả phương Tây đã 
dựa vào phương pháp nghiên cứu có khoa 
học, có tổ chức qui mô và nhất là có 
một phương tiện trong ta với cách nhìn 
«chuộng lạ» và được chính quyền thực 
dân giúp đỡ nên họ đã đi sâu nghiên 
cứu về nhiều mật mà các nhà nho Việt 
Nam vì quá quen thuộc nén chưa thây 
hết hay bố dua không đề tâm tra cứu. 
Những tư liệu nghiên cứu mà họ đề 
lại ấy giúp cho thế hệ sau bỏ sung một 
cách khách uuan vào vốn tư liệu mà 
cha ông VN đã xã dựng nên. 


b. Nhưng sự giúp đỡ của chinh quyền 
thực dân phải chăng chưa hản đã vô 
tư khoa học? Họ đòi hỏi các học giả 
phải công hiến các tải liệu đề phục vụ 
cho mục đích cai trỊ. Có lễ vị thể má 
có một số học giả thiếu suy nghĩ khách 
quan và trung thực trong ho nghiên cửu 
vấn đề Việt Nam? 


64 


Trước hết, phải chàng phương pháp 
của họ đã đi theo quan điểm của giới 
học thuật phương Tây trong thời kỷ còn 
hưng thịnh của chế độ thực đân?” Họ 
nghien cửu một dân tộc chưa phải đề tìm 
cách đến gần mà chỉnh là đề chính phục 
dần tộc đó. 


«Àtmên cai trỆ tắt các đân tộc thuộc 
địa thí điều trước hệt là phải hiệu tường 
qìu dâm tộc HIÌHh cai trị HÌữ thể. Hảo». 


Lời nói trên đây của Toản quyền 
Doumer như một chỉ thị Nhưng muốn 
hiểu tường tận một dân tộc có phải 
Doumer đã dựa vào trường phải chức 
năng của dân tộc học paương Tây ma 
nhiệm vụ của họ không phải giải thịch 
nguồn góc lịch sử của các nghỉ lễ, 
phong tục dân tộc đó mà chính là chứng 
minh ý nghĩa thực tiên hay chức nàng 
của chủng trong xã hội và chứng minh 
với mục đích nhất định” (¡,? 


¿j: Theo Thiên căn lịch sử phát triền của dân tộc học 
vả Các YƯỜNE phải dân tộc học. Tập san Dân tộc 
học - 1561, số 21. 15-3-1961. 
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c. Không những thể mà trong phương 
pháp sưu tầm, nghiên cứu - có phải trường 
phái này thường hay chú ý đến các hiện 
tượng đóng máng mảng trên mặt các phong 
tục, tập quán, đề tìm hiều những khía 
cạnh kỳ lạ theo sợu ngoai đị» (goñt cxotiqme) ? 


Và có phải chính mục đích, nhiệm 
vụ và phương pháp nói trên đã trang bị 
cho Oger đến vùng đất la này. Nếu thế 
thì Oger đã chọn đối tượng như thể 
nào để nghiên cứu? 

Nếu Pierre Poivre đã từng sang Viễn 
Đông đề nghiên cứu vị trí chính trị phong 
tục tập quán, tôn giáo, sản vật, thương 
mại, của Đảng Trong trong những năm 
1749-1750 thị H. Ogcr đã đi nghiên cứu 
thực địa nền văn minh vật chất, tĩnh 
thần xử «Bắc kỳ» trong những năm 1908- 
¡909. 

d. Trên bước đường tìm hiều của mình 
Oger phát hiện một nền nghệ thuật 
độc đáo với ngọn bút nho tuyển chuyến 
(hình,73) , sống động của một số nghệ 
nhân tài hoa. một nền nghệ thuật điền 
hình và khắc gỗ tỉnh xảo có truyền 
thống và có tô chức thành phường, 
thành hội. Lại thêm công nghệ làm giấy 
đó của làng Bưởi nội tiếng mịn màng. 
bền bỉ, không thua kém gì loại giấy sản 
xuất của phương Tây. Những vếu tố 
ấy đã thúc đầy Oger kê đơn «đặt hàng». 


73D ÔNG ĐỒ NHO VIẾT CHỮ 


An olä scholar  uwritine 
Chinese characters. 
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Món hàng ấy như thể nào? Có phải 
là những bức tranh lễ hội truyền thống 
mà Dumoutier từng chứng kiến? Nếu 
thế thì Oger không việc gì phải chịu 
khó nhọc đến hai năm và cũng không 
phải là «nhà riên phong 0ẻ môn kỳ thuải 
học VN» như Pierre Huard đã mệnh 
danh? Oger muốn có một sản phầm riêng 
cho mình là nghiên cứu đời sống vật 
chất của các gia đỉnh người An Nam 
theo «phương pháp đốc khao» (Alethodc 
monographiq He). 


e. Oger cho rằng đặc điềm của phương 
pháp này là thiết lập những ngần quý 
dành cho may mặc. cho lương thực. nhà 
ở rồi tiền lương. tiền sám sửa đồ đạc 
trong nhà. Oger đã cụ thê hóa thành 
5 mảng đề tài: 


Thứ nhứt là nguyên liệu gỗm ba 
loại là khoáng, thực và động vật được 
dùng đề chế tạo các sản phẩm và đồ 
dùng cần thiết cho sinh hoạt gia đình 
và xã hội. Thứ hai là nhà cửa, đỏ đạc, 
(hình 74) quần áo. Thứ ba là thực 
phầm và ăn uống cùng với việc giữ gin 
vệ sinh và sức khỏe. Thứ tư là thắp 





14 NÓN BA TÂM PHỤ NỮ sáng và nấu nướng. Cuối cùng là 
A omanS laree paÙm mảng đề tài chuyên về các khí cụ và 
hat đồ nghề lao động. 
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w Đề thực hiện nội dung yêu cầu 
nói trên, Oger đã dẫn theo một nghệ 
nhân Việt Nam chuyên về ký họa theo 
bên cạnh mình đẻ ráo qua các phường 
thợ, các cưa hiệu (hình 7%). Các câu hỏi 
luôn được đặt ra vẻ tên gọi. kích thước, 
cách thức đề chế tạo và thao tác các 
dụng cụ, hay đồ nghề dỏ. 

Người ký họa đã ghi nhanh lấy 
trên giấy các động tác đã được diễn 
chạm lại từng giai đoạn như một người 
chụp ảnh. 






Như vậy, theo Oger, phương pháp 


này cho phép tái hiện hàng loạt hoạt CÀ 
động cùng chung một chủng loại: trên Vài 
hai loại hình vẽ khác nhau nhưng bồ 






52.911: } 
đỘ H111) 





CỬA HÀNG MÃ 
.Ï Poffe Paper 0ÍÍcriHVx 
xhup Ị 
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sung cho nhau. Đó là các đồ nghề hay 
đổ mật (bimh 76) và những cử chỉ dùng 
đề sử dụng nó. Các đồ nghề ấy bằng 
pổ. bằng sát, bằng thiếc. bằng tre Sẽ 
giải thích lần cho nhau đo sự xếp lại 
gần nhau nhữ thể. 


h. Tiếp Lục đi theo con đường đã vạch 
sản và đề cho việc làm của mình có 
giá trị khoa học thực sự, Sau gần hai 

năm đi thực địa. Oger đã đưa những 

bản vẽ ấy về cho những nhà nho có 
óc nhận xết Sâu sác đề kiềm tra Và 
tông hợp lại. 





Theo Oger, cách trao đổi làm việc 
như thế này sẽ đi từ cái đã biết đến cái 
chưa biết đề tìm ra cái mới. Từ đỏ, các 

nghệ nhân Ÿ. N. có thể tái hiện cả những 


À———— phong tục tập quán cũ đã không còn 


tồn tại trong xã hội ngày ấy nữa(¡ 


1a, Qua hàng nghị kv họa. 
M¬¬ " € vê tôi có tim,thấy mới vÕ 
tượNg —— bức đề lại nhiều hình ảnh đã 
mất như bức tả cảnh «he mồi» 
gớm ghiếc mà nghệ nhân đã 
vẽ nên. Đây là cảnh hai tời 
716 CÀI ĐU nhân trên một hẻ chuối, trước 
The bamhoa sung có cám tấm biền đề: «dán 
nhân tất đương lưu gian ba tiêu 
phiến (Kê phạm đâm đáng tỏi 


T¡ BỘ BÈ TRÔI SÒNG bề chuối trối sẽngl Tay chân 
To Ẳe pút ốm ä rôh của phạm nhân bị đóng chất 
(a [orm o[punbshuent định vào tầm ván đề trên chiếc 
Íer aäultery) bè, Đó là người đàn bà trần 
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truồng và một người đầu trọc, 
phải chăng tì một nhà sư khoác 
áo cả sa (7), ( hiệc bê này trôi 
theo dòng sông vô định mà 
không ai buồn cứu vớt! (hình 
77). 


Mều cảnh voi đây ngựa xéo 
chỉ là tiếng vang cải bóng thì 
hình phạt bẻ chuối trôi sông 
nuy cũng chỉ còn gợi cho 1a 
thấy qua lác phảm «Quan âu 
chí giản khi Phú ông hỏi con 
về tắc giả cải bụng tròn vo cũ: 
Thị Mẫu: 

vNhản thì thưa gời cho 
xung, 

Chẳng thì òt chuối trôi 

sông chẳng hàn», 


Sự kiện trên đây đã được 
Œ. HDumoutler ghỉ lại trong 
«Tiểu luận nề người Bắc K}ỳ^Ÿ 
như sau: ¿do tháng 5-1898, 
HỘI [FOHU H nrững thiếu hệ {gne tác 
Hhữt thể đã tồi thea đồng sông 


Nhị. 


b)ạ Trước cách mạng tháng 
8, chúng ta vẫn chưa quên 
được cảnh người chồng khi 
bải quả tang vợ ngoại tình đã 
gọt gáy, bôi vôi rồi trôi lại dẫn 
đi. Người chồng này vừa đi 
vừa kề tội, lại vừa đánh chiếc 
thùng sắt tây đề bêu điểu làng 
trên, xém dưới. 

+ G. Dumoutler = ỀssaIs str 
les Tonkinois — Imprimterie 
đextrênmie Orient — Hanoi, 
Hatphong 1908, p43. 


SN 
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¡Là một nhà nghiên cứu khoa học 
Oger cho rằng không gì cực bảng khi 
đọc những lời mô tả về các dụng cụ 
hay cử chỉ mà không có bản vẽ trước 
mát. Những văn sĩ có tài BƠI ý thì 
không nhiều lắm. mà trí nhớ lâu dải 
của con người qua đôi mát lại dễ hơn 
là qua lời văn. Do đó, công trình do 
Oger thực hiện phần lớn là những bản 
vẽ và những ký họa này. Nó không là 
sự tỉnh cờ mà là phương pháp mạch 
lạc và có tính lý luận. 


Oger khẳng định việc làm của mình 
khi hình thành nên văn bản nó sẽ là 
công trình khoa học và khách quan. 
Mỗi bản vẽ được mô tả từng chỉ tiết. 
tiếp theo là những nhận xét tông hợp. 
chặt chẽ. Oger cũng cho rằng «rf¿ng in 
Nam giàn danh từ tật chất. Còn bha nàng 
trừu tương thì hình ¡hụt phát triển còn qua 
ít đối 0ới đân tộc này» (2) 

k. Đo đó những đanh từ kỹ thuật 
được ghi đầy đủ bén cạnh 4.000 bức về 
và tác phâm đã trở nên đày cộm. 


Oger tiếp tục phản loại các tải liệu 
và các điều quan sát của mình trong 
những ngăn, những ô lớn để sau này 
có thể hình thành những tập chuyên 
khảo. Trước mắt, Oger đã chia tác phầm 
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làm hai phần. Một phần tập hợp những 
bản vẽ, một phần gồm các văn bản. 
Oger cho rằng. cách làm đó tránh được 
những chỗ trùng lặp. Hơn nữa, phương 
pháp này cho phép đưa thêm vào các 
quan sát mới liên sau các quan sát khác 
mà không buộc phải cứ nám năm lại 
viết lại toàn tập sách. Ở phần văn bản. 
Oger cho ghi kèm theo mục lục chị 
tiết và một bảng phân tích giúp cho 
việc sử dụng được để dàng. 


Ì.. Nhưng bộ sách quá đồ sộ, một bộ 
Bách Khoa Toản Thư có đến 5.000 
bản vẽ nên không có nhà ín, nhà 
sách nào nhận xuất bản. Oger đành 
phai đi vận động xin đặt mua trước, 
Nhưng ông cho ràng ông đã gặp một 
xã hội «ngớ ngắn 0à thô bí». Ngoại trừ 
hai mươi người tốt bụng đã cho Oger 
hai tràm đồng để tùy ý sử dụng. Đỏ 
là cả số vốn mà Oger có trong tay, 
Oger đã kêu gọi được ba mươi người 
thợ khắc. Những người thợ khắc này 
đñ iăm việc ròng rã trong hai tháng. 
Khi họ đã hoàn thành hơn 4.000 bản 
khác gỗ thì mua hè đã tới Cái mùa 
he mà Oger mệnh danh là «Í than hỏng 
nH†ệt đội: 


Do thời tiết khắc nghiệt Oger và 
các người thợ cộng tác không thể nào 
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đưa những bản khắc ấy vào dưới trục 
lăn của máy, in theo phương pháp ¡n 
máy, đề được nhiều hơn. Vì các bản 
đỏ bị vệnh, nên Oger phải xoay sang vỗ 
bản theo cách in thủ công của các nghệ 
nhân Làng Hồ, Hàng Trống. Như vậy lại 
phải cần đến loại giấy ¡in Việt Nam đúng 
khô đề ấn lên bản khắc đã được bôi mực 
mà những người thợ giấy ở làng Bưởi 
(gần Hà Nội) phải nhọc công lắm mới 
chế tạo ra được nó từ cây đó. Cách-này 
chậm nhưng nét in hẳn rõ lên giấy một 
cách khác thường. Như thể bộ ký họa «k7 
thuật học» Võ tỉnh mang sắc thái của 
những tranh khắc gỗ giàu tính đân gian. 
Chính II. Oger cũng thủ vị về hiệu quả 
bất ngờ này. 


Theo Oger, làm vậy lại có lợi là mang 
lại cho quyên sách một phong cách bản 
địa. Tất cả «đều là Viết Nam». Và công 
trình này theo Oger đã không vay mượn 
không dựa vào ai ở Đông Dương và không 
sao chép bất kỷ tư liệu sản có nào. 


Về vấn đề trên, Oger muốn trả lời cho 
một số người đã khẳng định tư liệu này 
lấy ra từ cuốn sách của Dưmoutier. 


Ngoài ra, theo H. Oger, trong quả trình 
ñn loát, Oger đã đề lại khoảng 400 bản vẽ 
đã khắc gỗ không đưa lên khuôn ín. 
Những bản khắc gỗ này cùng những bản 


khắc gỗ đã ín ngày nay còn hay mất? 
Chúng ta chưa được biết rõ(i, 





* Xem các trang bên. 

(1) Được sự giúnp đỡ cnủa Hội Nghệ Sĩ Tạo Hình và Hội 
Văn Nghệ Dân Gian. chúng tôi đã tìm về quê quản 
của các nghệ nhân ở Hải Hưng và có đến tham đỉnh 
Hàng Ga: và chúa Vũ Thạch (từ tháng 7-1985) nơi 
mà tác phầm ®& được ẫn hành. Chúng tôi chưa cô 
dịp đi sâu tìm hiểu và cũng chưa thấy hàn khắc gỗ 
nào còn lại... Phải chăng Henri Oger đã đem về Pháp! 


https://tieuluf8lhopto.org 





72 


Chứng tải có đột chiến một số 
tự lên sách Fac da C. ÍtHaHiier 
để lại quá 2etrs Inle~- Chỉ 
HoISEn, s1 SẮ:8 xt bài TnpHÊ mời 

.... Chu thấy và đa hiện kế 
luận Henrni Cẹcr lấy tranh mình 
họa của GL Dumanter dù cố 
trừng đệ tất nhự buc (đá cầu» 
(hình 76) cũu (Œ DumaHtrer 
(trong Es&us sur les Tonkinois, 
trang 53) ¿ cầa H. Op(r (hình 
79) 


?9 ĐÁ CÀU (cầu bằng đồng 
xuI-theo Henri Oger 
ShnifÍrxcecE - ga1e 
shuftle-cock — (alter Henn 


C)øer 
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78 ĐA CẦU (cầu lông) 
(theo G. Dụmoutier) 
Shuttle-cocE game 
(ather shuttle-cock 
-alter D. Dưunoutier) 
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Bức đánh tam cúc» của 
Dumoutier (hình 80) (trang Ÿ7) 
0à của Quer (hình 81). 


80 ĐÁNH TAM CÚC 
(theo G. Dumoutier) 
Playing tam dắc (4 ga!nt 
tịth 32 card} ~ alicr 
G. Dumoutier 
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8l TAM CÚC BẢN- bài 12 lá 
(theo H. Oger) 


Vietnamese garte 0ƒ 32 card: 
(atcr H. Oger) 








Chúng tải cũng đã xem lại 
tranh mình họa của Pierre Huard 
trong «Connaissance du V.V 
cũng chưa thấy tác giả này sủ 
dung ký họa của HÀ Oger dù 
trùng đề tài như húc đấy tây 
tai của Pierre Huard (hình 82) 
(trang 169) hoặc của Dumiautier 
(trang 88) tà của HĨ. Oger (hình 
83), 


82 LÂY RÁYN TAI 
(theo P. Huard) 
Chre tríng thể ear: 
(after P. Huard) 

83 LÁY RÁY TẠI 
(theo H Oger) 


Cretting the ears 
(aHer H Ogerpy 


?6 








Đây là bức lợp nhà» của Pierrc 
Huard (hình 84) (trang 212) và 
của H. Ouer (hình 85) (Xin xem 
tiếp phần kết thúc). 






“ : ` 
<1 /2( 
2< 


















84 LỢP NHA 
(theo P. Huard: 
Rooling a houyc 
(after P. Huard) 
85 LỢP NHÀ 
(theo H, Oger) 
Rooling a house 
(aftetr H. Oer) 
87 THỢ KHÁC. CÂN 
44 0ood-carer and inlayer 
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n. Trước khi chúng ta giới thiệu và 
sau nảy các nhà chuyên môn có dịp 
nghiên cứu đi sâu, đánh giá được tác 
phầm và tác giả, chúng ta hãy nhường 
lời cho Pierre Huard - là người đã quan 
tâm tìm hiểu về Việt Nam - có nhận xét 
về công trình này: 


«Sự phục hồi lại tác phẩm này mà đền 
nay không tìm ra. Nó chỉ tượng trưng cho sự 
khởi đầu của một cuộc điều tra rộng lớn mà 
than ôi lại không được tiếp tuc... Được soạn 
thảo trong một tỉnh thân làm tiệc nàng uê kỹ 
thuật 0à tự ý không đêm x1a gì đến sự phổ 


biên, tác phẩm không được sự ứng hộ của công. 


chúng tại Pháp 0à tại Việt Nam có quan tâm 
đến ngành ngữ tăn, khảo cổ và ăn học dân 
gian» Ì... «Ngày nay, tác phẩm này đáng 
được đánh giá lại tà dần được nghiên cứu 
tì hai lÿ do: 

Trước hết, nó mang giá trị cô hữu và là 
một hành động của một nhà nghiên cứu trẻ 
tôi làm 0iệc trong môi trường lãnh đam hoặc 
chông đôi. Kẻ đền, tác phẩm đã ghỉ lai uô sẻ 
cử chỉ 0à Bỹ thuật mà lịch sử đã làm nó biển 
mắt hoàn toàn ở một nước Việt Nam ngày 
Hay», 





(1) Pierre Huard - Le pionmier de la technologic 
Victnamiennes - B.E.F.E.O. T.LVII, 1970, paEt 
215-217 
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3.2. NHỮNG 


NGHỆ NHÂN 
VIỆT NAM. 


3.2.1. Những 
nghệ nhân ấy 
là ai ? 
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a. .Ím trái nhớ kề trông cây 

Uống nước nhớ người đào giếng 

(hình 86) 

Mỗi khi có địp vào thăm bảo tàng hay 
các công trình kiến trúc cổ, chúng ta lại 
được chiêm ngưỡng các tác phầm điêu 
khắc mà chạnh lòng nhớ đến cha ông. 


«Trải qua bao năm tháng hình lửa, thiên 
tại, hư hại, mắt tát Äđã nhiều nhưng chỉ riêng 
những hiện uật còn lại cũng đủ nói lên tài 
hăng sáng tạo, óc thẩm HH, giàu trí tưởng tượng 
của nghệ nhân những thể kỷ trước. Nhiều dị 
Đật Âược bảo tổn gần như nguyên ben thưng 
nét chạm sắc sảo, tính 0ì, nhờ nước sơn ta ~ loại 
hước sơn Việt Nam ¬ chế tạo từ thảo mộc 
tính luyện trong lịch sử qua hàng thế kỷ 
tân không phai màu, biên sắc AlL là tác giả 
của những tác phẩm ấy? Nghệ nhân đã gửi 
gấm tâm hôn 0à nghị lực ào từng đường 
nét hoa tần, hy vọng truyền đạt tình cảm 
và tài năng cho hâu thế nhưng ít hi khắc tên 
họ mình vào tác phẩm».(¡ Những dòng 
chữ trên đây của Hội đồng nghiên cứu 
và biên soạn lịch sử tỉnh Hải Hưng đã 
bộc lộ tình cảm sâu đậm của mình khi 
mở đầu giới thiệu nghề chạm khắc gỗ 
Đông Giao. 





(Ï) Theo Nghề cồ truyền của Hội đồng nghiên cứu 
và biên soạn lịch sử tỈnh Hải Hưng, 1984. 
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Những dòng chữ ấy đã làm chúng ta 
suy nghĩ. 


Trong việc giới thiệu công trình khoa 
học mà chúng ta đã cỗ gảng làm rõ lý lịch 
của vấn đề sắp xếp tô chức thực hiện của 
một học giả gần như vô danh, một người 
Pháp tên Henri Oger. Chúng ta cũng không 
thê quên được những người Việt Nam đã 
cộng tác thực hiện ý đồ nghiên cứu của 
nhà khoa học này một cách tận tậm. 
nghiêm túc. đầy sáng tạo. Việc làm này đã 
tạo nên giá trị độc đáo trong dự kiến và 
vượt ra ngoài mục đích ban đầu của một 
công trình khoa học lớn. Vảy họ là ai? 
Như Oger đã từng ghi nhạn : Đo là những 
nha nho. những họa sĩ. những rhè khức, 
ván, (h 87, những thự m... 





3.2.2. Tên tuổi và quê quán những 
nghệ nhân vô danh. 


a. «Đình Sinh, Quán Sêu, Chùa Tràng, 
Trong ba thôn ấy, không làm cũng an» 
Phải chăng nơi đây là vùng đất thiêng 

được thận phương bá tính đến hành 
hương. người trong thôn chỉ việc ngồi 
không mà ăn lộc thánh? 


b. Muốn trả lời câu hỏi trên, chúng ta 
hã: đi ngược dòng thời gian tìm về thời 
ký cách nay hơn 500 năm. Hồi ấy, năm 
Rảo Đại thứ ba (1442) vào triều vụa Lê 
Thánh Tôn. tại mảnh đất Thăng Long 
đang tô chức kỷ thì khoa Nhâm Tuất. 
Cụ Nguyên Trãi làm đề điệu và đã tham 
dự đọc quyền rồi dâng cho vua xét định 
đề kén chọn nhân tải cao thấp. Trong số 
450 sĩ tử cả nước đi thi có 33 người 
được chấm đỗ tiến sĩ Một người còn 
lưu lại cho quê hương đất nước một 
nghề thủ công, một kỹ thuật khắc và in 
mộc bản. Ông được nhân dân thờ phượng 
như ông tò nghề. Người ấy là vị Thám 
Hoa Lương Nhữ Học. 
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c. Ngày nay, muốn thấy lại hình đáng 
của vị Thám hoa thời ấy như thế nào khi 
được bảng vàng ghi tên, chúng ta không 
còn cách nào khác hơn là tìm lại trong số 
những bức ký họa đầu thế kỷ này một chân 
dung của một vịeThám hoa đang cẩm cành 
hoawvừa mới hái tại vườn Ngự uyền 
(hình 88). 


d. Nếu khoa cử là nơi kén chọn nhân 
tài cho cả nước, thì làng Hồng Liễu đã 
tiến đâng cho khoa cử một vị Thám Hoa 
tài hoa lừng danh mả ngày sau đã trở thành 
ông tô của nghề ¡in một bản Hồng Lục 
Liễu Tràng. 


«Phường Hồng Lục, Liễu Tràng khắc chữ 
Bản bộ kính, bộ sử rành rànho, 


Tại sao một vị khoa bảng của thời mực 
son giấy bản ấy lại đi làm tồ sư nghề khắc 
bản? Chả là, năm trước thi đỗ thì năm 
sau cụ Lương Nhữ Học được cử đi sứ nhà 
Minh, rồi 16 năm sau, cụ lại được đi sứ 
lần nữa. Trong thời gian ở xứ người, 
cụ đã đề tâm tìm hiều thêm nghề khắc và 
in mộc bản, một nghề vốn có của cha ông 
đề phát huy sau này. 





88 ÔNG THÁM HOA CẦM CÀNH HỌA 
The thi dortor laureate ut the Royal 
(ompeitiUC cXamiHaarion th louers 


(alloued ta be picked im the Royal park) 
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Nhưng vị khoa bảng nói trên, khi 
muốn thực hiện ý định của mình đã không 
chú ý đến lớp thầy đồ mới gà không chặt 
mà chỉ nhằm vào lớp nông dân, xưa nay 
chỉ biết có nghề nông làm gốc (đï nóng 
0i bản), 

Do đó, cái khó của cụ lúc ấy là làm 
sao đặt cho được cái cưa, cái uc, cải dùi vào 
bàn tay cẩm cày, cầm cuốc (hình 89). 


Vậy mà, ngày nay thế hệ con cháu 
còn lưu giữ được hàng ngàn bộ sách quý 
Hán có, Nôm có trong các bảo tảng, 
thư viện đo bàn tay thợ Hồng Lục. Liễu 
Tràng khắc ¡in qua nhiều thế kỷ. Trong số 
đó có bộ Đại Việt Sử Kỷ Toàn Thư của 
Ngô Sĩ Liên- một bộ lịch sử quan trọng 
vào bậc nhất của đân tộc. 

e. Đê tỏ lòng biết ơn người đã có công 
lớn ấy. hàng năm dân ba thôn đã cùng 
nhau cúng tế trọng thể vị tổ sư dạy nghề 
của mình vào trung tuần tháng 8. 


Thôn Liễu Tràng nhận cúng cơm ngày 
13, thôn Hồng Lục lãnh làm giỗ ngày 14. 
còn Khuê Liễu chạy lo đốt vàng ngày lŠ. 
lệ ấy đã trở thành tập quán(!›. 





(1) Theo Nghề cô truyền của Hội đồng nghiên cưu 
va biện soạn lịch sử tỉnh Hải Hưng, 1984. 
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Holding the sai « Lhing 
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Ngày nay, nếu có ai đến xã Tân Hưng, 
huyện Tứ Lộc sẽ còn thấy một ngôi chùa 
lớn ở thôn Liễu Tràng được gọi là Chùa 
Tràng, nơi thờ cụ Lương Nhữ Học. Trong 
chùa còn nhiều sắc phong của các triều 
đại và câu đối, đại tự, thần tích ca ngợi 
công lao của ong. Nhưng Đình Sinh, một 
di tích lịch sử tại Hồng Lục mà ngày nay 
đã đồi tên là Thanh Liễu thì không còn 
nữa vì ngôi đình này đã bị phá hủy trong 
thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 


Nếu Chùa Tràng và Đình Sinh là nơi 
thờ cúng tôn nghiêm, thì Quán Sếu ở 
đầu làng Khuê Liễu lại là nơi dừng chân 
của văn nhân tài tử hay các nhà sư cao 
Nợ đến tìm mua sách cỗ hay tìm thợ 

ắc in mộc bản (hình 90). t# 





9% THỢ KHÁC CHỮ 
Bloek prínting carter 


9L GIÀY GIA ĐỊNH (mốt 
các cụ ngày xưa} 
Gia dinh shac (a old 
Jashion oƒ “gentlemew”) 


ø. Vào đầu thế kỹ này, người ta còn 
thấy những người thợ khắc phong lưu 
với chiếc áo dài thâm, chiếc ô lục soan 
và đôi giày da láng hàm ếch mà dân gian 
quen gọi là «già? Gia Định» (hình 91), 
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Cuộc sống của họ đã thay đôi không 
chỉ ở lớp áo ngoài mả còn cả nếp sống 
đang nôi sóng ngầm bên trong. Thời buôồi 
giao thời «quảng bút lâng ẩi năm bút chì» 
đang đe dọa vùng quê có nghề cô truyền 
khác ván in chữ thánh hiền. vì kỹ thuật in 
tân tiến đang tràn ngập thị trường. 


«Nhất nghệ tỉnh nhật thân tinh». Sự 
vinh quang không chỉ dành riêng cho 
những vị khoa bảng triều đình, mà còn 
dành cho những bàn tay lành nghề trong 
xã hội phong kiến thuở xa xưa ấy. 


Và cuộc đời họ, tuy lấy nghề nông 
làm gốc, nhưng họ không còn thì giờ đề về 
với cảnh đồng cũ. Việc ấy đã có vợ con 
thay thế đảm đương. nên không cần chân 
lấm tay bùn mà vân có gạo ăn. Đó là ý nghĩa 
của câu phương ngôn nói trên. 


Nếu xưa kia cụ Lương Nhữ Học đem 
cho học trỏ mình con cả to mà ông đã câu 
được giữa dòng nước. thì có lẽ người đời 
cũng chỉ coi ông như một ngư phủ tốt 
bụng. Nhưng cụ đã không làm thế. Cụ 
đã trao ngay chiếc cần câu cho người học 
trõ của mình đề họ tự nuôi sống lấy bản 
thân. không chỉ sống lấy một ngày mà 
sống cả cuộc đời. và cũng không phải đề 
sống một đời mà còn nhiều đời sau này 
nữa. Từ hai người học trò đầu tiên ấy lá 
Phạm Trên và Phạm Dưới, họ đã truyền 


8Á 
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nghẻ lại cho mai sau, nhưng lịch sử đã 
không đề lại tên tuổi những người kế tục 
đó. 

Người xưa coi việc làm nghề khắc ván 
in sách, in kinh, in tranh là một nghề. 
Các nghệ nhân không có thói quen ghí 
lại tên tuôi của mình đưới những tranh ín 
mộc bản, những pho sách kinh... Vì thế 
mà các nghệ nhân khác gỗ đã trở thành vô 
danh suốt mấy trăm năm. 


h. Nhưng may thay, qua bộ tư liệu nảy, 
chúng ta đã phát hiện trong số 4.577 bức 
ký họa có 4 bức họa hoàn chỉnh (mà chúng 
tôi sẽ giới thiệu rõ sau này) : 2 bức vẽ cảnh 
chợ, 2 bức ghi lại ngày lễ hội tôn giáo 
(hình 92), với tên tuôi, quê quán của bốn 
nghệ nhân : Nguyễn Văn Đảng và Nguyễn 
Văn Giai ở xã Thanh Liễu, tồng Thạch 
Khôi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và 





xui = Ai SÃ Ất 


4 Phạm Trọng Hải, Phạm Văn Tiêu ở xã 
w Nhơn Dục, tồng An Tảo(l) huyện Kim 
$£ : 92 NHÀ SƯ RƯỚC NƯỚC Động, tỉnh Hưng Yên. Nay các địa danh 
Z£ + Proœssiơn oƒ  monks ƒetchíng này đều nằm trong địa giới của tỉnh 
# & tUater [rom the miẩsdtream oƒ Hải Hưng. 
có ở the riUer tt order to trash Buảdha 
< AO £= statWêS, 
- #ñ —. 
»Z xứ +E (1) Tác phẩm «Tán lạng xã it Nam đâu thủ bự XứY 
„ lX, của Viện Nghiên Cửu Hán Nôm đã phiên im và 
†^ ẬŸ 4n ao huyện Kim Động (tr 127 dưng 6; Nhưng 
địa phương phát âm lá ¿In Tả› điều hay đúng vớn 
# chữ Nôm gh: trong ký họa 
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Đây là những nghệ nhân còn khác 
lại tên tuổi, quê quán mình, nhưng chúng 
ta chưa hiết còn có ai khác nữa không? 

¡Trên bước đường tìm về quê quán 
của các nghệ nhân ấy. chúng tôi đã đến 
tận các xã nói trên và được biết: ngày nay, 
huyện Kim Động ñã nhập chưng sới Ân Thì 
thành huyện Kim Thị 0à huyện Gia Lộc 
đã nhập chung uới Tứ Kỳ thành huyện Tú 
Lộc. 


Chúng tôi đã được các bậc cao tuổi, 
căn cứ vảo gia phả, tộc phả cho biết họ 
Phạm của xã Nhơn Dục và họ Nguyễn 
của xã Thanh Liễu là hai họ mạnh của 
nghề khắc gỗ. Cách nay hơn 200 năm, 
cụ tô Phạm Kim Thao đã sang lấy vợ ở 
huyện Tứ Lộc nơi có Chùa Tràng. 


Cụ ở đấy, sinh con đẻ cái rồi cho học 
nghề, sau phân tán mỗi người một nơi 
trong đó có người về xã Nhơn Dục, 
huyện kim Thi ngày nay. 

k. Như vậy, chúng đã có thê xác định 
được bước đầu những nghệ nhân đã cư 
trú ngay trên mảnh đất truyền thống thờ 
cụ tô Lương Nhữ Học. Họ chính là những 
người thợ khắc gỗ. Nhưng có ý kiến cho 
“Tằng xưa nay thợ khắc gỗ chỉ đơn thuần 
làm công việc chuyên hóa những trang 
kinh điền được viết trên giấy bản thành 
những trang khác gỗ đề đưa ¡in sách. 
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Họ chưa bao giở «ký tên» trên công 
trinh mà mình đã góp phần làm ra, ngoại 
trừ tên tác giả và nơi tàng trữ bản in, như 
bản mm Đại Việt Sử Ký Toản Thư của 
Ngô 5ï Liên - do Văn Miếu tàng bản. Việc 
cho khắc vào trang đầu nơi tảng bản rõ 
ràng, cho thấy việc in sách ngày xưa khác 
ngày nay. Ngày xưa in một quyền sách 
khó nhất là phải khắc hàng trăm hàng ngàn 
bản khắc. Bản khác được giữ lại ở nơi 
tảng bản. Mỗi lần in độ vải chục hay nhiều 
lắm là vài trăm bản. Người cần sách phải 
biết nơi tảng bản đề liên hệ nhờ ïn. 

Vả chăng, bốn nghệ nhân ấy chính là 
những nghệ nhân tạo hình đã tiếp tục 
chuyền hóa từ cái cưa, cái đục sang cây 
bút vẽ tài tình? 

Nếu hôm qua, Hải Hưng đã được biết 
đến với 36 nghề truyền thống thì hôm nay 
Hải Hưng có lễ sẽ vui lòng đón nhận 
thêm những đứa con đã trở về với quê 
hương xứ sở của mình đem theo bộ tư 
liệu quý giá mà gần một thế kỷ qua đã bị 
che lấp dưới lớp bụi mời), 


(l) a. Trong thời gián qua, được sự giún đỡ của Hội 
Ván Hóa Dân Gian Việt Nam, cơ quan chúng tôi đã 
nhận được 250 bản vẽ khắc gỗ qua ví ảnh số 92-VAPNHY 
chụp ngày 24-5-1962 lại Saigon trước đây của anh 
Nguyễn Mạnh Hùng mà Hội giáo cho ảnh Hoàng Thao 
bảo quản. * 
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Từ liệu nói trên là di sản vô giá đối với địa phương 
chúng tôi, Qua đó, nhân dân địa phương có thề hiều 
nhiều mặt xã hội Việt Nam mà không tài !iệu nào 
thay thể được. Tư liệu nảy chúng tôi sẽ bảo quản, nghiên 
cứu vả trưng bày, giới thiệu trong thời gian thích hợp... 
Số hình vẽ, chúng tôi đã giữ qua ảnh chủ vếu làm tài 
liệu, khi sử dụng dưới bất cứ hình thức nào. chúng tôi 
sẽ thảo luận với Hội và anh Nguyễn Mạnh Hùng. 


(Công văn của Sở Văn Hóa và 
Thông Tin Hải Hưng số 48-VHTT/TS 
ngày 3-6-1586 gởi đến Hội Văn Hóa Dân Gian; 


Vào tháng 9-1985, nhân chuyến công tác của anh Hoàng Thao 
vảo Thánh Phố Hồ Chị Minh, chúng tôi có giao cho ảnh Hàng Thao 
1 hộ ví ảnh dài 30m số 92 -VAPNHY chụp ngảy 24-5-1962, ! bộ vị ảnh 
9x 12 gầm 700 bức được rửa ra từ 1962 và L tập tư liệu đánh máy 700 
trang - chú giải Hán Nôm - đề nhờ bảo quản, xem xét, góp ý. 


b. Chúng tôi vừa mới nhận được tập sách nhỏ tựa 
đề «TRANH KHẮC GỖ ĐẦU THẾ KỲ», có kèm theo 
chữ Pháp : “hmages graUéts sur Íe bòi an Viết Nam đan: 
ÍE$ phHMiếFES anm6es dụ Vingtieme siècl£» của Hội đồng 
nghiên cứu biên soạn lịch sử tỉnh Hải Hưng ấn hành 
tháng 4-1988 (do gáo sư Lê Văn Hảo gởi lặng). 


Tận sách đã giới thiệu được 2l bản vẽ trông như 
được khắc lại theo âm bản qua vi ảnh. Điều nảy có thê 
nhận thấy từ các dòng chữ Hán, Nôm và các đường nét 
tạo hình. Đáng chủ ý có 2 bức mà người giới thiệu chưa 
ghi chủ hết chữ Hán, Nộm trong ký họa, hoặc cỏ chữ 
khác chưa đúng nguyên bả„, 


92b TRỊ MỘNG MÁT 


The Oriemtal tradttional ta) 


tò get riả. oƑ Keratiti. 


* Bức thứ nhất, ghi tựa đề «nhở leo» và giải thích 
bằng chữ Pháp : «powction Pawr guếrir éoreelect» (trang 17) 
(hình 92B). Thực ra bức này có ghỉ dòng chữ Nôm, 
nguyên văn như sau: «Đau mộng mắt, lấy tay ĐẤI sau 
lưng, người khác lấy kim khêu hàn máu», 


kE 
z4 


“5:2085-217:60 





§7 





« Bức thứ hai, đề tựa là: «chán trâu» (hình 92d với 
hàng chữ Pháp : «gardeur de buƒfÏe» (rang 25). Theo chúng 
tôi hiều, bức này không phải nghệ nhân đã ký họa một 
cậu bé «chấn trâu» ngoài đồng mà có thê chính nghệ 
nhân lần này (theo yêu cầu nghiên cửu khoa học của H. Oger) đã 
vẽ lại «bức hình mẫu» trang đầu của quyền niên giám 
năm Mậu thân 1908. Cơ sở nào đãgợi ý cho ta hiều 
được như trên ? 

— Một là chính H. Oger đã chú thích bằng chữ 

- — Pháp sen tête đụn alnamatha. 

— Hai là chúng ta chú ý đến những chữ Hán ghi 
tại bản vẽ. Trên cùng là đám mây bao quanh 
chữ «nhát», ý chỉ mặt trời - Còn 2 bên là 2 dòng 
chữ Hán với nội dung: 

«Mậu thản chỉ tHÊ sự như hà? 

Tam động phù điệp đắc thành từ 
Thánh chúa chấm ương tu khủng cụ, 
Quần l¿ hà giáo sâm nàn tần" 





* Chữ +:ám nảy Hải Hưng 
khắc thánh chữ «niên» 


Xin tạm dịch: 


Năm Mậu Thân (1908) việt xây ra thể nào? 
Vào cuỗi Ẩông* sâu bưảm sinh sân nhiều. 
Thánh chúa đêm nằm cũng biết lò sợ! 
Vậy khiến lề đân oán trách nếi khổ cực làm chỉ? 





* Tam đông có thể hiểu lá 3 
tháng đông? Song theo chúng tôi, 
mùa đông có 3 thời kỷ. Thời kỳ 
đầu là mạnk đóng - tháng 10. Thời 
kỳ thứ hai là rrọng động - tháng II 
Thời kỳ thứ 3 là quý đồng - tức vào 
cuối đông - tháng 12. 
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92c THẦN CÂU MANG 


Goá o[ Vegetatlon anẢ Sprine 
— The «en-têtc» o[ an Almanac 
_ 1908. 
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© Phải châng nội dung thông báo cảnh «thiên tai» 
trong năm I20§ như trên giúp ta tin rằng bản vẽ không 
nhằm ghi lại tại chỗ ] hình ảnh nông thôn ? 


« . Đề có thêm cơ sở, chúng tôi đả thăm hỏi va truy tim 
được hài quyền niên giám của Tàu, đều cỏ hình tượng 
tự ở trang đầu tiên (còn bìa sách thì in hình Phúc, Lộc, Thọ). Đây 
là 1 loại hình vẽ có tính quy ước - một loại «en rête» 
của lịch 4bmanch (hình 924). Lịch này trước đây đưa từ 
Trung quốc sang - có thề là từ Thượng Hải? Sau này 
ở Miền Nam cũng thấy xuất hiện trong số người Hoa 
(từng Cholon) - có thề được đưa từ Đài Loan, Hồng 
Kông... ?) hoặc ngay tại địa phương này tự sản xuất 
lấy (?) nhưng rõ ràng bức hình đã vẽ một người chăn 
trâu. Không: Đấy chính là Thân Câu Äfang 

- dưới dạng Mục đồng - Đây là loại Thần - tay đất trâu, 
tay cầm cành cây - của xứ nông nghiệp - chuyện trông 
nom về cây cối, về mùa xuân. - Trước kia theo tục lệ 
hẳng năm một bộ phân người Việt Nam hay làm lễ tế 
Xuân. Người ta nắn hinh «(Cáu AMang» dẫn con trâu bằng 
đất - tùy theo năm nào mà có màu sắc khác nhau - 
Thần và trâu được rước đi khắp phố phường, Đi đến 
đâu, dân làng đốt phảo chào mừng đến đó. Cuối cùng 
đám rước đã đến đải tế xuân xây giữa trời; Lễ phầm bày 
biện chỉ có hoa, giấy vàng đề đem hóa, Dân làng kéo đến 
vây lại giành nhau các thứ ấy. đem về nhà làm bàa tạn 
phúc. Còn con trâu và hình Câu Mang thì được đem đi 
chôn nơi thây địa lý chí định. Nếu ta nhìn kỹ vào bức hình 
«en fêie» này thì thấy Thần Câu Mang có khi đứng trước 
con trâu (báo hiện cảnh ẩưực mùa trong năm ?J, có khi lại 
đứng sau con trâu (báo hiệu cảnh mất mùa 7 Nếu nhìn 
kỹ hơn nữa, ta còn thấy Thần Câu Mang đi chân đất tức 
là năm khô ráo(7) - nếu thần có mang hài - tức năm 
mưa nhiều, ngập lụt(?). Dưới hình là chữ Tàu (vì lịch 
Tàu), nội dung một phần thông tin ngày, giờ tốt xấu đề 
dựng vợ gả chồng, đề khai trương mở hàng, mở quán, 
đề xuất hành, đẻ kiện tụng, đề kiêng cử.... phần khác 
là những truyện cô điền, những truyện truyền kỳ... 





92q TRANG ĐẦU HAI QUYỀN 
NIÊN GIÀM TÀU 
The [irst pages 0ƒ tuo Chimese 


Altmtanac 
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3.2.3. Hải Hưng - một địa chỉ văn hóa 


a._ Nếu Hà Nội có 36 phố phường 
thì Hải Hưng cũng có 36 nghề cô truyền. 


Con số 36 này do Hội Đồng Nghiên 
Cứu và Biên Soạn Lịch Sử tỉnh Hải Hưng 
đã đúc kết qua hàng trảm nghề khác 
nhau của tỉnh nhàu!,. 

Định nghĩa thế nào là một nghề tỏ, đó 
là việc của các nhà làm tự điền. Ở đây, 
chỉ biết rằng các nghề cô truyền của Hải 
Hưng đã hình thành, phát triền từ thế kỷ 
XIX trở về trước, hoặc có nghề vốn đã 
có từ lâu đời ở một nơi nào đó trên khắp 
vùng Bắc Bộ mới tụ hội lại đây như 
đất lành chỉm đậu từ đầu thế kỷ này 
hoặc có nghề phát sinh từ một nghề 
cô truyền khác. 





b. Hải Hưng đã hệ thống và phân l 
loại được bước đầu 36 nghề như đã 93 ĐAN PHÊN 

Tấn Ti s hs _ ý n MWeaving a bamboo tuatile 
nói là những nghề từng đảm bảo cuộc 
sống của người dân suốt thời phong kiến. 


Các nghề của Hải Hưng là những 
nghệ thủ công (hình 93), đã gắn liền tên 
mình vào tên làng xã đã sống với nghề đó. 
Nhưng có nghề cô truyền lại quy tụ 
thành từng làng, từng xã hay từng thôn 
có tô nghề, có chuyên sâu từng bộ phận ¬ 
cầu tạo. Một chiếc đó đơm tép trông đơn 11) Nghề cô truyền, tập l- Sở Văn hóa và Thông tin 
giản vậy mà có đến ba làng đã tháo rời Hải Hưng ấn hành nám 1984, 
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thành ba bộ phận tạo hình đề chế tạo. 


c. Dù chuyên môn hóa từng nghề theo 
vùng địa lý thì người thợ thủ công và các 
phường nghề vẫn gắn bó với cái nội nông 
nghiệp. Sức sản xuất và quy luật cung cầu 
của xã hội tiêu nông phong kiến chưa 
đủ mạnh đẻ tách các phường nghề ra 
khỏi nên sản xuất tiều nông, Sự phát 
triền tự thân tiền tư bản chủ nghĩa đã 
đặt ra những tiền đề đáng nghiên cứu. 


Đó là hiện tượng các nghệ nhân tài 
hoa cũng đã bước đầu dám tách mình ra 
khỏi cái cày, cái cuốc đề hướng sâu vào 
nghệ thuật trong từng ngành nghề tập 
trung như một tụ điềm văn hóa. Nghề 
khắc gỗ in sách đã lấy cả Đình Sinh, Quán 
Sếu, Chùa Tràng như ba chân của đỉnh 
vạc văn hóa từng tỏa hương thơm lên 
tận Thăng Long - mảnh đất ngàn năm 
văn vật ấy. 


d. Nhưng trong xã hội phong kiến, 
cuộc sống bấp bênh, đời người có lúc 


thịnh, lúc suy, nghề cũng có khi chìm, 


khi nồi. Không phải nghề nào cũng đều 
được ưu đãi như nhau. Có nghề sống 
hầm hiu trong bóng tối với đôi bàn tay 
cần côi của những bác thợ già (hình 94). 
Có đói không ai hay, có chết cũng 
không ai biết. 





94 BAC THỜ GIÁ 
.ìn olÄ cra[tsimun 


https://tieulun.BẲpto.org 





e. Đất Hải Hưng xưa là trấn Thượng 
Hồng. Khoái Lộ. là xử Hải Đông, một 
trong tứ «cbiếng» Kinh Bắc, Xứ Đôài, 
Sơn Nam Thượng Hạ là nơi sản sinh ra 
những nghề thủ công cô truyền của dân 
tộc. Do nhu cầu phát triển của nên 
kinh tế hàng hóa và nền văn minh chung- 
một nền văn minh Đại Việt thống nhất- 
nhiều phường thợ Hải Hưng cũng như các 
miền trong tứ trấn đã lập phường nghề 
tại kinh đô Thăng Long. Những người 
thợ tài hoa đã rời con trâu cái cày ra đi 
lập nghiệp. 

Phải chăng ngày nay việc hình thành 
các phường phố của thủ đô Hà Nội chính 
đã từng in vết chân của những người 
ra đi thuở ấy khi đến kinh đô lập nghiệp. 
Nếu uống một ngụm nước ta còn biết nhớ 
đến người đao giếng, huống hồ chi cả 
một vốn tư liệu quỷ giá này lại không ghi 
nhận được một địa chỉ văn hóa lâu đời - 
nơi đã từng hun đúc nên những nghệ 
nhân tài hoa của đất nước” 
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40. THỨ TÌM HIỂU 


NỘI DUNG TÁC PHÀM 
4.1. Sự giới thiệu trước đây. 
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4.1.1. Không giữ đúng nguyên bản. 

a. Trong những trang đầu nói về lịch sử 
vấn đề, chúng ta có đề cập đến những 
nơi, những người đã tiếp xúc giới thiệu 
bộ tư liệu nói trên với nhiều cách khác 
nhau. Nhin chung ta có thê tóm lược 
được như sau: 


Có lẽ Pierre Huard là người sớm 
thông tin về cuộc đời tác giả, tác phầm 
trên tạp chí Viễn Đông Bác Cô như đã 
biết ¡›. Sau này khi cùng hợp tác với 
Maurice Durand đề viết quyền «Hiểu biết 
”ê VˆN.»2) trong phần thư mục P. Huard 
có nhắc đến Henri Oger qua quyền: «~ giới 
thiệu khái quất tê nghiên cứu kỹ thuật người 
An Nam›»@3) Tuy nhiên P. Huard đã 
không sử dụng ký họa của H. Oger đề 
mình họa cho tác phầm của mình (phần 
trước đã nói rõ). 

95 LAI TRẦU (theo Phạm Ngọc Tuấn, 
triền lãm tại Paris, 1978) 
Cattle dealers (by Pham Ngọc Than, 
exhibiion in Park, 1978) 





() Pierrc Huard - Le pionnier de la technologie 
Victnamienne. J.LVIL B.E.F.E.O, 1970, page 215- 
21?. 


(2) Pierre Huard et Maurice Durand — Connaissance 
du Việt Nam - Ecole traneaise đ'extrême-Oriemt 
Hanot, 1954. 


(3) Henri Oger — Introduction générale à ['étude de la 
technique du peuple annamitc; cssai-sur lá vie 
mratértelle, les arts et industries đu peuple đÂnnam, 
Paris, Genthner, 1908. 


b. Nếu so sánh các bức vẽ đã giới thiệu 
với nguyên bản, ta thấy người đi trước đã 
che mat bộ phận ngôn ngữ, mà nhiều nhà 
nghiên cứu lại cho rằng đó chính là «bô cục 
thứ hai» của mỗi bức họa. Trước khi đi vào 
tìm hiệu «bó cục thứ hai» này, chúng ta thử 
nhìn qua cách giới thiệu trước đây như 
thế nào ? 

l. Có những bức đã bỏ bớt một bộ 
phận tạo hình như bức «lái trâu» (hình 95) 
triền lãm tại nhà văn hóa Bourges (Paris) 
từ 10-6-78 đến 35-7-78. Ta sẽ thấy nguyên 
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bản của bức vẽ này có bóng con trâu (Xem "`... 
hình 132). Con trâu này đáng đề cập đến HIỂI cbit:tp ta ED 
Trí Thức Bách Khoa thuộc Viện Từ Điền ` 41L. @remonial ress 
Bách Khoa khi giới thiệu chiếc «áo nám» (the mooden hore 
cũng đã cất bớt con ngựa gỗ (hình 96). SNBIEU) 

Tuy nguyên bản không chú giải Hán nôm. 
nhưng H. Oger có chủ thích chữ Pháp ở 
tập sách giới thiệu : 





cbéo ngựa gỏ trong đám rước thân» (la 
statue en bois du cheual est tiréc dạns te 
pro(ession de gónie) (hình 97) 


97 KÉO NGỰA GỖ TRONG 
ĐÁM RƯỚC THẦN 
Pulling a twooden horse im 
reÏlgiows Pr0(£sSt0n 
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2. Có những bức, thay vì bớt đi lại được 
ghép thêm vào như bức mô phỏng «fính 
xa» (hình 98) của Nguyễn Thụ đề minh 
họa trên Bộ Thị Ca Bình Dân V.N, — Tòa 
lâu đài văn hóa dân tộc (quyển 4, trang giữa 
346, 347) 








98 LĨNH XƯA 
(của Nguyễn Thụ) 
4. soläi£r dƒƑ yore 
(by Nguyen Thu) 


Nguyên bản chính là hai bức «Pháo 
thủ» (hình 99) và «đội bính» (hình 100). 


99 LĨNH PHẢO THỦ (của 
Henrt Oger) 
Harquebusier  (drauing 
by an artisan) 

100 ĐỘI BÌNH (của Henri 
Oger) 

4 soldier (drawing by 


4H arfisan) 
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101 HÒA NHẠC 
(của Nguyễn Thụ) 
21 toncert {4 traditienal 
orchestra, by Nguyen 
Thuj 

I2 PHƯỜNG MÙ ĐÁNH 
NHẠC 
A granp of blmd nhai 
cians (lrst copy) 


. 


3. Có những bức không ghép thêm 
cũng không cát bớt nhưng lại sửa nét. 
Chiếc đàn bầu của Nguyễn Thụ (rang 


giữa 128, 129) có hạ thấp sợi dây đàn khi 


giới thiệu cảnh «Hòa nhạc» (hình 101), 
Cây đản này nghệ nhân có vẽ riêng (xem 
hình 151). 


Ta xem lại nguyên bản của nghệ 
nhân mà Henri Oger chú giải: «Phường 
mù đánh nhạc» (Bande đ'aewoles jouant dc 
la musique) (hình 102). Trí Thức Bách 
Khoa đề tựa bức vẽ này là: «Äột cuộc biểu 
điển» (Mục âm nhạc trang 24, hình 11), 
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4. Song lại có bức không chỉ ghép 
hình mà còn vẽ thêm như bức «Thả điều» 
và «Đánh cờ chó» của Nguyễn Thụ (hình 
103). (trang giữa 224~ 225) 

Ta hãy nhìn vào bàn cờ chó trông 
như có vẽ thêm hình con chó, nếu so với 
nguyên bản. Bức nguyên bản này có 4 
chữ Nôêm: «Đánh cờ chân chó» (hình 104). 








!03 THẢ DIỀU VÀ ĐÁNH 
CỜ CHÓ (của Nguyễn 
Thụ) 

Flưing a paper ke and 
PlaJing dogs chess 


104 ĐÁNH CỜ CHÂN CHÓ 
(1 Playing do@pau ches 
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Bức thứ hai, nguyên bản có ghi: «Cái 


điều cóc» (hình 105) với dòng thuyết minh 


chữ Hán: 


98 


c 
¬ 


(2) 


«Hạ thử 0iêm nhiệt đã hữu 
luân phong, có đồng tử nàng 
UỈ thử Đật tục Hgủn: «cái diều 
cóc», đẩi thiên hữu phong tắc 
phóng thứ di tong thanh khi» 


5 CẢI DIỀU CÓC - có chú thích 


chữ Hán, nội dụng: «mua hè 
nóng nực, thường có gió nam 
thỏi mát, Trẻ con làm: Vật này, 
gọi là điều cóc. đợi khi cỏ gió, 
thả diễu lên không» 

z1 toad- bức (PHIh ad Hot TH 
Chines: ¿1š the lrech Sowth trind 
wswally blows ím hút sumnmer day 
kidš ned tố make thị tay, calied 


toad-kite, and tait Ít fér thể tomd 


to fy) 






lầy ng se 32 Apncg, 


X xinh Ñ 
jR 
2y Bộ vi 






nề 
lụa 


¬ 
= 


L¬ 


h3 l8 E 
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I06 LAI HEO {của Nguyễn Thụ) 
Piqs dealers (by Nguyen Thu) 
I07 CŨ LI TÌM VIỆC (của Henri 
Oger) 
Coolity loobing ồr a job 
(drawing by an artisan) 


4.1.2. Sự nhầm lẫn làm sai lạc ý nghĩa. 


Tủ cách khai thác như trên đã dẫn đền 
nhầm lẫn làm sai lạc ý nghĩa đích thực 
như sau: 

a. Đáng chú ý hơn cả là bức mà Nguyễn 
Thụ vừa bỏ bớt vừa đặt tên cho bức vẽ 
theo cách nhin riêng Bức «Lái heo» 
bên đây (trang giữa 80—81) cho ta hình 
dung được «cảnh chợ chiều» của giới 
lái buôn hồi đó (?) (706). Thực chất 
nguyên bản đã ghi lại cảnh «cu Ï¡ tìm tiệc» 
(hình 107). Có lẽ vì chiếc đòn ống mà 
những người này đang ôm bên mình 
trông cũng hao hao chiếc «tròng bắt lợn» 
mà ta đã thấy (ở hình 41) chăng? 





https://tieulun.hopto.org 
9ụ 





b. Tương tự, Tri Thức Bách Khoa có 
đề tựa Ì bức là « Guỗng chị» (hình 120), 
trong khi nguyên bản lại ghi: «Trang trí 
một chiếc long». Một bức khác, Trí Thức 
Bách Khoa ra đề : «4o phu xe», còn bản gốc 
lại viết 5 chữ Nôm bên cạnh «Cu Ì¡ xe 
thay quân» (hình 177). Lại một bức khác 
nữa mà chúng ta có„thê cảm nhận ngà 
với người đề tựa «Súc trai» (hình 128). 
Nhưng nghệ nhân khỏng nghĩ như thế, mà 
viết 3 chữ Nôm : «người khỏa áo» trong khi 
Oger lại chú giải chữ Pháp : «cách phục sức 
của người lao động khi làm tiệc». Những 
trường hợp trên đây còn có thê dẫn chứng 
thêm một số nữa... 


ti) Yề phần chuyên môn nay, chúng 1á hãy chờ đợi \ 
kiến của những nghệ sĩ tạo hình ví các họa Sĩ. các 
nhà phê bình nghệ thuật như các ông Trần Văn 
Cần, Nguyễn Đỗ Cung. Đặng Đức. Nguyễn Quân. 
Phạm Ngọc Tuần (Paris), Quốc Anh đã có những 
nhận xét ban đầu rất đáng chú ý. 

(2) Theo phương pháp nghiên cứu của Oger, các nhà 
nho được mời chú giải Hán Nôm bên cạnh các bức 
ký họa, sau khi họa công vẽ xong. 


¡00 


4.2. Bố cục thứ hai. 


421. Dù bản thân kỷ họa không nói 
bảng lời, nhưng nó cũng đã toát lên sức 
sống hiện thực bằng đường nét, hình mảng 
và màu sắc trên một mặt phẳng giới hạn 
đề tạo hình tượng nghệ thuật. Ở đây dù 
màu sắc chỉ là đen trắng. nhưng ta vẫn có 
cảm giác được vô số màu phong phú. vì 
có khi dù cố gắng dùng hết màu quang 
phô mà vẫn không thấy gì cẩu. 


Nhưng nghệ nhân không dừng lại ở 
đây, mà họ muốn đứng bên cạnh những 
bức họa của minh để giải thích cho mọi 
thế hệ sau hiều rõ được chiều sâu của một 
xã hội sẽ bị chìm lấp trong lớp bụi mờ 
thời gian sau này, đề giúp cho người xem 
tiấp thu được ý nghĩ truyền cảm chân thực. 


Song, nghệ nhân đã đứng vị trí nào 
trong bức tranh đẻ xử lý kỹ thuật và H. 
Oger đã làm được gì cho việc xử lý ấy 
thêm phong phú? Đó phải chăng là «bó 
phận ngôn ngĩ»@ì một «bố cục thứ hai» 
theo truyền thống quen thuộc của hội 
họa phương Đông đã giải bày như thi ca 
hay văn học mà chính bản thân của loại 
hình nghệ thuật nảy vốn bị hạn chế? 
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4.2.2. Trong điều kiện sáng tác văn học, 
giải đoạn bản lề lịch sử cuối thế kỷ XỊX 
bước sang đầu thể kỷ XX, công chúng 
văn học là những người chịu ảnh hưởng 
sâu đậm của Nho giáo, nên chữ viết vẫn là 
chữ Hán, chữ Nôm. Loại chữ tồn tại qua 
bao thể kỷ, người Việt Nam đã dùng loại 
chữ này đề ghi lại những suy nghĩ, tình 
cảm của mình đối với mọi sự kiện lớn 
trong đời. Nhưng vào những năm 1908- 
1909, chữ viết La tính hóa đã có một vị trí 
nhất định ở miền Nam, song ở miền Bắc 
vị trí đó còn hạn chế, chưa đủ sức tạo ra 
lớp công chúng văn học mới. 

Đối với vấn đề đã xác định như trên, 
bộ ký họa này có cho ta một hình ảnh 
nào đó đề chứng minh hay không? Bây 
giờ chúng ta hãy đứng tại một cửa nhà 
hát thời ấy (1908-1909) ở Hà Nội đề xem 
tối nay đang diễn tuồng gì? Một tấm biền 
viết bằng chữ Hán treo bên cạnh ngọn 
đèn dầu đã thông báo: «Bản đạ điển Sơn 
Hậu biến nhất hôi» thì ra: «đêm nay điễn 
tuông Sơn Hậu hội thứ nhất». (hình 108). 


108 TẠI CỬA NHÀ HÁT (thông 

báo bằng chữ Hán ghi: tối 
nay hát tuông Sơn Hậu hồi 
thứ nhất) 
At the thealer cntrance 4 
Program trititent tín Chínes: 
“Son Hầu, [rat act tơ be phayed 
to night ”) 


t£ 





https://tieulun.hopto.org 
101 





Nghiên cứu một công trình văn hóa 
có phải chúng ta không thể coi nhẹ bộ 
phận ngôn ngữ ấy, một dấu ấn cuối cùng 
trước sự vận động của lịch sử đang 
chuyên mình sang loại chữ phương Tây. 
Nhưng nó đã được sử dụng như thế nào 
về mặt diễn đạt hình thức lẫn nội dung? 


4.23. Trong hơn 4.577 bức vẽ. nghệ nhân 
Việt Nam đã chú giải Hán Nôm khoảng 
2.500 bức (55%), H. Oger chú giải chữ 
Pháp khoảng 4.000 bức. (88%). 


Trong số ký họa mà nghệ nhân chú 
giải hầu hết là về đời sống chung và riêng 
(theo phân loại của Oger) và các bức vẽ 
về ngành nghề truyền thống... Theo 
nhận xét ban đầu thi chữ Nôm là loại 
chữ nghệ nhân thường sử dụng (50%). 
chữ Hán (30%), chữ vừa Hán vừa Nôm 
(20%). 

â. Loại chữ Nôm như bức «làm tường 
qHả sân» (hình 109) Âm «s¿u› lấy âm 
«x#» của Hán Việt. Một bức khác nghệ 
nhân còn giải thích cho rõ thêm cũng 
bằng chữ Nôm như bức (hinh 110) «Cái 
khoét guốc điền, khi làm điều lễ tròn thì 
phải dùng». 

Henri Oger có dùng chữ Pháp đề chú 
thích «đụng cụ làm điêu» (ứtrument du 
labricant de pipes} cho bản vẽ trên. 
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109 
LAM TƯƠNG QUÁ SÁU 
Mlakine sapindus sauce 
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S--ˆ 
3S ám TcM 


>h ấy XI vớ? nắn 3 


liô 

CẢI KHOÉT GUỐC ĐIÊU 
The pipe pricker (a toel in 
Pipe makine) 

I 

CỘT DÁI TRÂU ĐỀ CÁT 
Tyïg up a bufjala% testickes 
[or castration 


Trong các loại tranh dân gian quen 
thuộc có hình con trâu, thường nghệ nhân 
đề lại những bức vẽ trâu trước mặt hay bên 
hông nhưng lần này ta lại thấy trâu được 
nhìn từ «sau mông». Bức vẽ này là một 
trong hai bức được minh họa trong bài 
«(on trâu hôn nhiên trong tranh tượng» 
(hình 111)u›. Nhưng tại sao nơi bìu dái 


w3xx2 


(1) Nguyễn Quân - Con trâu hồn nhiên trong tranh 
tượng - Bảo Văn nghệ - Hội nhà vàn VN số L2, 
Tết Ất Sửu. 5-1-1983, 
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của trâu lại cột chặt hai cọng tre ? Dấu hiệu 
bùa phép đây chăng ? Trâu thờ đây chăng? 
Không Ì Theơ nguyên bản, nghệ nhân có 
đề lại 5 chữ Nôm mà người giới thiệu đã 
bôi xóa: «cốt đái trâu để cắt» Nhà nông 
đã lấy hai cây qu› kẹp vào cuống dái trâu 
cao lên đề ngăn máu chảy trước khi cho 
vào cũi trót lại đề thiến. Chúng ta có thê 
tiếp tục theo đõi công đoạn sau này mà 
nghệ nhân đã khéo cách điệu trông như 
trâu đang ung dung, thư thả đề yên cho 
bác nông dân đây (hình 112) rạch lấy một 
chất như bả đậu màu trắng ngà. nặng 
khoảng I ký gọi là dịch hoàn. (Chúng ta 
sẽ có địp nói rõ ký thuật nà£ khi giới 
thiệu riêng). 


112 THIÊN TRÂU 
Hoưw ta castratt a buiÌaic ? 





10 


« 
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b. Nêu không dùng chữ Nôm, nghệ 
nhân dùng chữ Hán như bức «đạc điền» 
(hình 113) nghĩa là «ảo ruộng», Người xưa 
thường dùng cái ngũ (Š thước) hay trượng 
(10 thước) làm thước đẻ gập đi đo như ta 
thấy trong hình. 





?” —_—éNx» 


113 ĐỘ RUỘNG 
Cadastral surUey 


wữ: S)Š 
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114 CHÔI RƠM 
(dùng quét bếp) 
4 straw ` broom 


(useÄ to seep the 
kitchen) 


Một bức khác nghệ nhân đã dùng chữ 
Hán đề đi xa hơn nhằm làm rõ thêm ý 
nghĩa như «trww chiêm» (cái chổi rơm) 
(hình 114). Nghệ nhân chủ giải: «Thử 
trữu nải cộc phụ, kỳ cộc đĩ thụ, kỳ chiêm kết 
trửu, ÄI khử trần câu» (chỗi này dùng cọng 
la, hạt đã lây rồi, phản rơm còn lại kết làm 
chói để quét bụì). 
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Tương tự, chúng ta hãy nhìn một cậu 
bé bên đây (hình 115) chú đang vén áo 
đề lộ vật gì đang cột nơi bắp chân. Một cái 
ống tre đề bỏ tiên dành dụm2 Không phải, 
nghệ nhân đã «thuyết minh» bằng chữ 
Hán : 


«Ngu gia từ phược 
trúc động túc di 
phòng trâm thủ)!» 
(con nhà thuyền chải 
buộc ông tr vao chân 
phòng khi chm đườởi nước) 





Chính H. Oger cũng đã theo sát nội 
dung : 


x3: Son 3 : Xiậ 


«hao cho trẻ 
nhà thuyên chải» 
NVTEUT POUT 
vntamts ác bateler} 


115 PHAO ỐNG TRE CỢT CHÀN 
TRE NHÀ THUYÊN CHÀI 
The bamboo lie-Muay ticủ up 
af the Joot oƑ[a lishertman 5 chỉlả 
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TT No ng hoard 


(l! Trọng quyền «Tiểu luận 0ẻ người Bác bảo (EGals sur 
les Tonkinoig, Imprinerie đ'extrême€-orient — trang 
166, phản nói về gia đình thuyền chải (famlle de 
hareliers) G. IDĐumoutier có mịnh họa một đứa bẻ bị 
cột chặt chân vào thuyên đề phòng trẻ rơi xuống 
nước. (l16) 
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c. Trong ,nột số bức khác, nghệ nhân 
không dùng hẳn Nôm hay Hán mà lại dùng 
một phần chữ Nôm, một phần chữ Hán. 
Có khi trong phần chữ Hán lại chen chữ 
Nôm như bức (hình 1177) tựa chữ 
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117 BẢNH SÂU ĐẦU 
Silkworm caoÈies (cookies 
tr the Íorm oƒ siÌEwerms 
prparrd. Íor` chilẩren 
MiẢ-Autumn Festival) 


Nôm : «bánh sâu dâu», chủ thích thêm chữ 
Hán «Trung thu nguyệt bính dĩ bột tác tràng 
hình» Nghĩa là «bánh sâu đâu, loại bánh 
trung thụ dùng «bột» làm hình con sâu» 
(trong Nam gọi là bánh tằm). Ta chú ý 
chữ «bór› ở đây lại là chữ Nôm. 


Tương tự, ta cũng thấy ở bức 
(hình 118) mô tả cách trị liệu dân gian 
«đánh gió» với câu giải thích : 


«bất câu đồng tầu 
như trúng độc phong, 
dụng thử ngoại khoa, 
tụcc ngôn «đánh gió» 
đi khử độc phong» 
Nghĩa là: 
«bất kế giả trẻ 
khi trúng gió độc 
đều dùng phương pháp 
ngoại khoa này gọi là 
đánh gió trừ gió độc». 


Li§ ĐÁNH GIÓ 
Rubbing of a colÄ (am oriemtal 
medtcal art) 
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rẻIsha”” pÏaáy ng druims. 





d. Như đã biết, nghệ nhân không chú 
giải hết các bức ký họa bằng ngôn ngữ 
của mình mà chính H. Oger đã chú thích 
hầu hết bằng chữ Pháp œ¿. 


Chúng ta hãy xem bức ký họa này 
(hình 119; nghệ nhân đã vẽ dụng cụ gì? 
Cái móc áo của người xưa? Chúng ta 
hãy nghe Oger giải thích: «Cái nòng (cái 
cột) ÄÊ làm mi cho các quan». (lForme pOMT 
(onjedion deš colures oflicielley. 





119 CÀI NÓNG ĐỀ LÀM 
MŨ CHO CÁC QUAN 
Thẻ Hrame ta makc 
mandurinN hai 


(l2 Xem bảng tông hợp (táhles sv nhhệtques) trong tạp 
«Ciới thiệu tông quát» 
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gức bên đây (nh 120) có 
phải người phụ nữ đang 
ngồi bên cạnh một «guồng 
ch» hay là đang «quay tơ»? 
H. Oger giải thích cho ta rõ : 
«trang trí một cái lọng», 
nguyên văn lời H. Oger như 
Sau: 

«đécoration đun Parasol(I) 


120 TRANG TRÍ MỘT CHIẾC LỌNG 
Detorariig a purasol 


-l! Bách Khoa Thư bảng tranh có 
giới thiệu bức này là «guông chỉ» 
(tập 1. hình 10, trang 29). 


121 TƯỢNG TUYẾT SƠI 
Portratt of Tuyet So, 
(a skimmp' ascetic mắc¡- 
tating mạn in solitude) 





Lại một bức ký họa khác (hình 121) 
vẽ mội ông già trơ xương ngồi chống cằm. 
Chúng ta có thê suy đoán đây là «chán 
đụng một ông già nghèo đói? Không hẳn 
là vậy, vì Oger có giải thích «fHØHg 'rgười 
gẩy càm ưa sự tăng lặng» (Statue solitaire 
émaci6. Thì ra, nghệ nhân đã vẽ lại pho 
tượng «ông nhịn ăn mà mặc» mà nhà chùa 
còn gọi là tượng « Tuyêt Sơn». Tượng này 
tạc Đức Phật Thích Ca lúc mới đi tu, đến 
huyện Tuyết Sơn theo phái tu khỗ hạnh 
nên cơ thê suy nhược. Ngài biết mình đi 
sai đường, bên xuống làng. may được hai 
cô gái chăn chiên cho uống sữa và ăn mật 
nên người khỏe lại. Từ đó ngài tìm đường 
tu theo hướng khác, 
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4.2.4. Trong quá trình tìm hiểu, chúng ta 
đã cố hết sức đề dọc những dòng chữ ghi 
chú của nghệ nhên và của Oger. Hai bộ 
phận ngôn ngữ nầy đã tự bồ sung cho nhau 
đề giúp ta tìm hiều đầy đủ hơn. Chúng ta 
có thê hiểu đây là một cảnh «Hhây ba 
ngoải đường phố chăng? (hình 122) 
Không, theo chữ Nôm: «cw lí xe thay quận 9, 
Tại sao lại thay quần? Chữ Pháp đã giú 
ta hiểu rõ hơn: «đổi Phiên ve Eds» ngày 
trước(1) (relai Áe coolies JOHsse-porsse). Tuy 
nhiên, chúng ta cũng cần liên hệ xem xét 
từng bức ký họa, vì có mộỘt vài chỗ. hai 
cách giải thích lại mâu thuẫn nhau. 


(1 Trì Thức Bách Khoa có giới thiệu bức về này tập 
3-1985. hình 7, trang 9) tuy nhiên khòng thấy chiếc 
xe kéo bên cạnh và có ghí: sáo phụ xe», 


122CU LÍ XE THAY QUẦN 
(đề đồi ca) 
41 rICsla1U-H4f1 Passig on 
hís troMsers ta hịy #ello 


(to change shiÏft;) 
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a.. Qua ba chữ Nôm còn ghi lại (hình 
123). ta thấy người đàn bà đang «làm thị: 
mèo» nhưng Oger lại cho là «roiời bán 
thịt (äp» (boucher de 0iande de chien). 


45 #g © 





124 CẬP CHẢ THỊT LỢN 
A clip oƒ broiled pork 





~ Côn đây là cảnh «(ấp chả thịt ldn» 
123 LÀM THỊT MÈO (hình 124) mà Oger lại nhìn lầm là «các| 
Kiling a cạt for meat rô tỉ cá» (procédé pour [aire rôtír les polssom3). 
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b. Song, những mầu thuẫn trên không 
nhiều. Chỗ nhiều là chỗ cả hài con người 
ấy đều đứng chưng trong một bói cảnh 
xã hội, một sự kiện, một sự vặt, song lại 
thấy ở hai góc cạnh khác nhau. 





1i 


l Một cụ giả đang ngồi tÌ ta trên 
chồng gối xếp, trước mặt là một mẫm 
cơm. Ông đang kê chén đề hứng cái gì? 
(hình 125). Nghệ nhân ghi: «chui nước 
mm» nhưng Oger lại nhìn thấy: «các do 
dùng trong bữa am» (iMrtIHEHR đu tehaö 


139 

DEM CON BỘ CHỢ - 
Leutitg sHe® of chi ùn 
thê đhartpt {an shE Ty: 
HGOHUSU CHATOHÍ, ở ŸNPCLJHIOEA 
beliel thút sicR an dd cônjd 
đó [UP chi NH1 x thủi 
thép, tonllitdlo the chả 
M8) Hutin} 


1X CHÂNM| NƯỚC MẶNI 
2/PpÌNg dc pc cát 
had LH THH-§g Hết 


2. Một bức ký họa vẽ một bà mẹ đang 
khom mình trước đứa con đặt trong cải 
nón quai thao đề đưới đất (hình 126) 
Oger mô tả như thể nào? «Le bereau 
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improtisó» (chiếc nôi hông chuẩn bị trước. 
Thế chiếc nôi ấy như thế nào ? Bà mẹ này 
không biết lo cho con đấy sao? Chúng ta 
hãy chú ý đến 4 chữ Nôm: «ĐÐem con bỏ 
chơ», Đây là một nét trong đời sống của 
người Việt Nam thời ấy. Bức tranh ghi 
lại một cảnh khốn cùng của người mẹ 
phải rứt ruột bỏ con giữa chợ mong có 


người nhặt về nuôi nấng. Nhưng đây cũng ˆ 


có thê là một nét phong tục có tính chất 
mà t¿ nhường cho là mê tín dị đoan. 


Ngày trước, người ta tin rằng vị quá 

cưng chiều con cái mình đẻ ra mà nhiều 
cha mẹ đã bị ma quỷ quấy phá, làm cho 
chúng bệnh tật để vòi vĩnh cúng tế. Nhưng 
cảng cúng tế chúng lại cảng quấy phá 
vòi vĩnh thêm. Vậy chỉ còn cách đem con 
bỏ chợ, bỏ đường đề phủ nhận đứa con 
của minh trước ma quỷ. Song, cha mẹ phải 
chọn được người có gia đình con cái đông 
đủ, hạnh phúc đề đi nhặt nó về. Rồi sau đó 
lại đến nhà người ấy làm lễ xin về làm con 
nuôi. Từ đó, ma quỷ sẽ không còn đeo 
theo đứa bé đẻ quấy phá nữa. 
4.2.5. Qua một số bức trên đây như «:tững 
Tuyết Sơn» hay «đem còn bỏ chư», chúng ta 
đã can thiệp một bước đề làm rõ thêm 
nội dụng, song việc làm rõ này đòi hỏi 
chúng ta luôn theo sát mục tiêu và phương 
pháp nghiên cứu của Oger. 
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XOA NGHỆ SAU 
SANH 

Chaline one š hodyy 
xafjron d]tcr gi "ingh, 
tờ q baby, TỊ the bại 
da Bạy, The 101g n 
đụ ñ Hthìm 7 đạm, 
II vữi, HI1e đạp, 
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a. Nếu nhìn vào hai bức ký họa sắp 
được dẫn chứng sau đây, chúng ta có thề 
nghĩ rằng nghệ nhân đã vẽ «chân dung» ? 
Thực chất là ghỉ lại sinh hoạt thường ngày 
như bức «sản rồi thì xoa nghệ» (hình 127). 
Theo đông vy, sản phụ khi sanh nở xong 
phải kiêng cữ nhiều. Không những kiêng 
việc ăn uống mà còn phải xông lửa với 
lá sơn nên mới có từ «năm bếp». Không 
những kiêng gió độc mà còn phải lấy củ 
nghệ mà xoa mình. Nếu sinh trai thì xoa 
7 ngày, sinh gái xoa 9 ngày rồi mới ra khỏi 
buông cữ. 

b. Và nếu nhìn một chàng trai tươi trẻ 
bên đây (hình 128) đang phanh ngực đề 
lộ tấm thân trần khỏe mạnh thì có lẽ ta 
cũng sẽ nghĩ ngay đấy là «sức trai». Tuy 
nhiên, dòng chữ Nôm lại ghi: «người khỏa 
áo», trong khi H. Oger lại chú thích: «pc 
sức người lao động khi làm tiệc» (costume 
đhomme de peine aw trauaij). Cuộc đời có 
khi cũng chỉ một manh ảo và chiếc khố 
là đủ ! 

(1) «Sức trai» - Bách Khoa Thư bằng tranh, tập 1 
tháng 10-1985 (hình bia). 





128 NGƯỜI KHÓA ÁO - 
cách phục sức của 
người lao động 
A man disclosimg híc 
chest — 4ˆ torEers 
tlothimg 





teulun.hopfo.or: 
'L No 





c. Với bức ký họa bên đây (hình 129) 
mục tiêu của H. Oger là nhằm vào chỗ 
nào ? Chỉnh là «rhững tật trẻ con đang đcụ» 
(Ohjcts nortx par wn cnfinJeì Những vật 
ấy là gì? Có phải là một chiếc kiếng móc 
một đồng tiền và con lân? 

Bố mẹ ngày xưa Sợ tả ma yêu quái 
bắt mất con mình, nên phải làm vòng đeo 
cho con như đề xiềng xích nó lại cỏi trần. 
Vòng có nhiều loại, có loại đeo cô, loại 
đeo chân hay đeo tay. Ở đây là kiềng 
đeo cô. Đã thế. bà mẹ lại móc thêm một 
đồng tiền có bốn chữ ‹(rường sinh hẳn 
miện] › đề mong cho con sống lâu. Nhưng 
sống lâu đề làm gì? Đề một mai khôn 
lớn con sẽ làm nên bậc hiện tài, khanh 
tướng¿2. Do đó, nơi cô đứa bẻ lại đeo 
thêm một «¿on lân». Tuy nhiên khi rọi 
lớn vị ảnh, chúng tôi lại trông như không 
phải con lân mà có thê là một vị thần 
cỡi sư tử. Phải chăng đấy chính là «fữ 
Dị chiếM trach» (im Acm chú giải hình 198) 
Nếu vậy đứa bé sẽ được cầu chúc cho 
mạnh khỏe và không bị tì ma quấy phá. 





;3X$⁄ VÁT TRANG SV'C TRE 
CON (cải kiểng đồng 
Liên vả con lần t7: ¡ 


chuẩn thanh da 

*IẺ CÁ f0 To kucp tt chí3 

TH THỊ hun 2H H2 rÖỄ cụ — 

toi" 0{ ÍYH(CT7) . HH1 :]¡ P.-h khoa Thư bảng tranh - nơỡi mục trẻ em có 
corn(7] ~ smi--¡ #' 6Í ẺNG giới thiệu hức vẽ này (hình 1, trang 26) với nhàn đề, 
aChtCUEYn€ni1 -chân dụng: 


-3i Em; vhục này lấy tử Kmnh thị Thiển Chú Năm, 
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Có khi đứa bé không đeo các thứ rườm 
rà như trên mà chỉ đeo quả đào móc vảo 
cái kiềng đề mong được sống lâu. Quả 
đào đây chính là quá đào tiên của bà Tây 


Vương Mẫu. trồng 500 năm mới có trái, 


ăn vô sẽ bất tử !? 





d. Với đôi mắt của nhà nghiên cứu 
kỹ thuật, phải chăng H. Oger chỉ dừng lại 
Ở mặt ngoài mà không đi sâu vào bên 
trong đề lột tả bản chất sự kiện. Chúng ta 
hãy xem bức (hình 130) H. Oger ghi: «những 
người đàn bà khóc 0à ông sư» (pÏeurewses ct 
bonzc3) trong khi nghệ nhân chú thích : «đản 
chuyển luân nhà thường»ì Đàn chuyên luân 
là đàn gì ? Theo tín ngưỡng, hồn người chết 
phải qua «¿háp điện», tức mười cửa ngục đề 
chịu thưởng, phạt phần minh. Lập đàn 
chuyên luân là đề ông sư - miệng vừa niệm 
chú, tay vừa bắt quyết địa tạng vương - đi 
vòng quanh quan tài như dẫn âm hồn qua 
các cửa địa ngục, đến cửa thứ mười là cửa 
do Chuyển Luân Vương cai quản đề được 
chuyên kiếp đi đầu thai, Tùy theo thiện ác. 
vong hồn người chết sẽ theo sáu đường 
đầu thai gọi là «lục đạo». Một là làm nên 


H0 DÀN CHUYÊỀN LUẬN NHÀ 
THƯỜNG 
A Buddhid ceretowy, carried 
0£ by! coninoH pDeople, supPpposell: 
đồr a dead man% son tò bé ahle 
fo pass the Tenth are ðƑ Hci 
gaterned by King Chuyen luan 





(1) Bách Khoa Thư bằng tranh. tận ! mục Phong tục 
tạp quán (hàng 6. trang 19) có giới thiệu: sản si ö 
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cóng, hầu. khánh, tưởng, Hai là làm 
kẻ quan quả. cô đơn. Ba là làm muông thủ. 
Bến là làm chim chóc. Năm là làm cá têm. 
Sáu là làm sản bọ. Kẻ phạm tội ác phải 
đầu thai làm súc vạt và chịu luôn ba kiếp 
mớ: chuyền sang kiếp khác. Do đó. khi có 
ai làm thịt gà. vịt, chó. lợn. có khi ta cùng 
nghe nói là «bá¿ kiến» - tức là có ý cầu 
chuc cho con vật được chuyên kiện hóa 
thanh người. 

Ở đây, theo sau nhà sử là cận con trai. 
dây rơm mũ bạc. tay chống gậy võng. tiếp 
đó là dầu hay con gái. H. Oger không nhận 
ra người con trai này - chủ thê chính 
thức cần có mặt trong cuộc hành lễ - 
mà chỉ thấy toàn đán bà, con gái. 


4.2.6 Nếu phải mô tả cảnh «lái trâu» theo 
yêu cầu của H. Oger. có lẽ nghệ nhân chỉ 
cần vẽ lại mội bác thợ cảy và mê: th 
trung gian làm nghề mua bán trâu la đủ. 
như bức bên cạnh(himh 131): 


Nhưng nghệ nhân không dừng lại Ở 
đây mà còn muốn cho thấy điều gì nên 
nguyên bản còn vẽ thêm hình con trâu 
làm nền? (hình 132) Phải chăng nghệ nhân 
muốn đưa con trâu này vào cuộc mặc cả 
đề bộc lộ tính cách thương nhân của con 
buôn, mà khi chú giải, chúng ta cần phải 
chú ý, 
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«Thìn thả cñHỢ thẻ lái trận, 


ta £ - + > = 5 
Khôu toan cũng thể nàng dâu tệ chàng» 


Nói thể vì có những người lải trâu 


rất khôn ngoan. thậm chí xảo quyệt. Họ 
có thê hạ thấp giá trị loại trâu có ngoại 
hình xấu như con trâu có GSN đM Xóe» 
như tong hình đề mua với giá bởi, vì 
không khéo chủ nuôi phải iene hị gà), 
Song khi đem về họ có thẻ nướng bẹ chuối 
cập vào để uốn thành «stWHg cánh nrá», 
một đặc điểm ngoại hình tốt mà dân gian 
guý. đề bản giá cao, như con trâu thiển mà 
ta đã mục kích (nơi hình 112): 


« 51fHg cánh ná, dạ Đình Đôi, 


Alát ốc nhật, du ra lội, cả} ra the» 


cị Bức này Phạm Manh Tuần đã triển lãm tại Nhà van 


họa Hourges (Pháp) (đã giới thiệu nơi hình 35), bây 
pIỚ Tạ xem lật để số sánh) 
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13I LÁÃI TRẦẤU (của Phạm 
Ngọc Tuấn không có 
con trâu phịia sau} 

44 cattle dealer (by Pham 
Ngọc Tan, trithowt the 
bmlJalo tr the bacbground) 

2 LÁI TRẦU (của Henri 
Oger, có con trâu sừng, 
đầm xéo - một loại 
ngoại hinh xấu không 
khéo chủ nuôi phải bị 
gậy 
+1 cafe dcaler (a teark by 
an artsan, ca bufal 
hanineg obliqnue horns: an 
HHÌwcby {care that canld 
rrẩuf£ hà Huaster dò 
UATUHIC DODCTIY) 


— 
t3 
¬ 
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42.7. Đến đây sơ bộ chúng ta cũng đã 
thấy được phần nào sự ra đời của công 
trình và trước khi chuyền sang những 
phần cuối cùng, có lẽ chúng ta cũng cần 
thấy rõ một trang mẫu - trang 239 - (hình 
132a) của Bộ Album như thế nào ! 
(Chúng tôi có phản ánh rõ nét phần làm Điệu 
của nghệ nhân, của H. Qeer bà chỗi cũng là 
phân can thiệp của chúng tôi đẻ giúp người 
đọc — chưa có điện biện tra cứu — có thể hiểu 
thêm phân nào). 


l33a TRANG MẪU 


/0PCIHCH hước 
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1) CHÚ THÍCH HÁN. NÔM CỦA NGHỆ NHÂN * 

- Thằng giặc Tễ @&ó 172) - Giữa ốc 
(số 132) (hình 132B) ~ Người quảng khăn 
- Cái ấm trữ nước (hình 132 - Người 
tắm - (hình 132đ) ~ Gia Định phụ nhân 
thúc phát (Người đản bà Gia Định búi táo 


b) CHỦ THÍCH CHỮ PHÁP CLA HENRI OGER* 

CCXXXIX. Re IV (hàng 1) 

A. Tub annamite (cháu rõ để tàm của 
người in Nai), 

B. Le Gardien de la porte (näợc poP'H- 
luire) (thân giữ cầa — tranh dân gian). 

€. Limage des coqulllages  pOUT 
Iincrustaion (giữi tổ óc để cẩn, 
khdml). 

D. La légende du tombeau (truyện kỳ 
UẺ tô HA), 

Rg 2 (hàng 2j: 

A. Chignon de Cochinchine (hinh 132e) 
(húi tác của người Nai Kỳ). 

B. Poterie (đồ gốm). 

C. Costume đhiver (phục sức mùa đông) 
(hình 132g). 
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132bGIÙA ỐC ĐỀ CĂN. 
KHẢM 
Piling deumn shellš fụr 
ICTHSEIEIUH, 


132c CẢI ẤM ĐÁT 
cÍH cartheitare poi 


1338đNGƯỜƠI TÁM 
The bather 
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€} LỜI NGƯỜI GIỚI THIẾU: 

Trên đẩy là miột trang mẫu trong bộ 
;}Íbtun tới hat lời giải thích Hán, Nôm tả 
Pháp dâu như nhau, Tuị: nhiều, bản 0 mà 
Oợcr chí bài là « Thân giữ của» tức là «Hồn 
thân) (hình 132h) (Le Gardien de la porte) 
đạ: giúp (file ta hể sung phân của Hán, 
Nộn, 

Ngược lại phân chỉ chú Hán, Nôm: 
«ib”ng giác T». giúp tả hiểu rõ hàn lời 


(3) Henri Oger — Introduction générale à létude de là 
tecchmque du peuple annamite — essai sur la vie 
matérielle, les arts et ndustries dụ peuplc dđAnnam - 
Paris, Geuthner, 1908. 


“ Henn Qger - Introducnen gén‡rale à létude de la 
techmaque dụ peuple Annamite - tables synthetiqu€s 
— page 130, 


132e. BÙI TÓC ĐÀN BA GIÁ ĐỊNH 


The Gía Dinh toman% chignan 


I33g QUẢNG KHẨN VÀO MÙA 
ĐÔNG 
Í 


Hftarimp a shattl 1H rimfer 





132h MÔN THÂN 
Doer-keehine genHh 
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«truyền kỳ về mồ mả» (La Légende du 
tombeau) của HH. Oọcr. Váy thằng giác 
Tế» Íä «thẳng gì»? Nod)' trước, mặt bỏ nhân 
đân gian từi là có «thần trùng» - ức hà thân 
hành hạ người chèt uào ngày trùng hoạc hài 
những người trong gia đình có người chết 
tảo ngày trùng cứ chết mái theo — trừ phì 
tìm được pháp sự cao tay án đuải đi thị mới 
chám đứt. (hình 1320) 

Trong hình, Thân trùng xuất hiện đuổi 
đang một con chím — Và củng gọi lá «thần 
nanh đỏ mỏ». Con chịu đã mô nấy từ trên 
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133: TRỪ THẦN TRUNG 

[xortsimg cua "Vampwe” = thích ís Hot a carpse thất leares íg grdaUe dt HINH: 
tò JmẪ vleeper dHả sucbš ther bload ~ bụt a bmảd 0ƒ dePil tho torttres hé 
rul er causev death tô suicecdine memthers o[ the deaẩdh JanHh' Thị deml 
aPpears eL the [orm o[ la rêÄ — heabed bữd tphíh — dashing lrom the aữ q04 ÏHSt 
the tomb anÄ giuing ít [iere peckš — make: the đeaÄ crị ím paim ín thể 0raPc. 
4 that Hament d s&fetll sorcerer — ha0ime thuoked hãy troum 0É cưiÏ xin 
dJram the HếÌÏ — Mea a magi diếk tê beới thê birẻ siuay. 


không đáp xuống mô nguồi chết mà thái 
Hạnh đèn nấy lửa làm chè người chết đuối 
mà phát rên lạ, Khí ấp tị pháp st — được 
âm bìmh trợ giúp — đã dùng gậy tháp đánh 
đuổi con chím ấy đi hông cho hành hà người 
đã khuất nữa. Xong, tị Phán sư phải âm đi 
một lá bùa nào nưững thây ma không cho 
thây mà hóa thành ‹qhần trùng» để làu: 
hút gia đình mình nữn, 

Những tại sao ở đây by họa lại ghí lo 
thẳng giặc Tế» mà kháng đc là cThần 
trùng». 

Tnc tFHÿCn đời Han (hai thể kỷ trước 
công nguyên). Hàn Tai được phòng là Tế 
Đường tì có tham Pọng nưốn chiêm Hữu? 
Uàng nên đã hị Lũ Hậu giết chết, TÌh mang 
hận xuống suối tầng bèn cần bết tới 12 hung 
thân, giết chết Han Ảnh — con Lữ Hậu — để 
trả thủ. Bị thác oan, Hán 1nh bèn tổ cáo tới 
Điểm Vùng tẻ tôi ác ấy của Tế Vương nên 
được Diễm L“ư0Hg cho trở té tới đường thể 
‹Thẳng giặc Tế» đáp phải chàng là «Tà 
Vương» Tức Hàn Tĩn 2 (Tháo tư liệu của Ngủ 
(uy Sơn). 
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4.3. PHẢI CHĂNG ĐÂY 

LÀ MỘT 

BỨC TRANH TOÀN CẢNH 
VỀ XÃ HỘI VIỆT NAM 
ĐẦU THẾ KỶ! 


4.3.1. Những gì còn sót lại thời xưa cũ. 





a. Nếu ngược dòng lịch sử nước nhà 
tìm về những triều đại xa xưa từ thế kỷ 18 
trở về trước, chúng ta có thằ tìm thấy các 
bộ biên niên sử và những văn bản chữ 
Hán làm cứ liệu cho những sự kiện. những 
biến cố chính trị... 


Nhưng chúng ta khó mà tìm thấy đôi 
ba hình ảnh minh họa, một đôi ba bức vẽ 
đề giúp ta và giúp thế hệ mai sau hình dụng 
được bức tranh xã hội sinh động của từng 
giải đoạn lịch sử. 


b. Vào đầu thế kỷ 20 này, may mắn 
thay ! ta đã có một nguồn tư liệu điền dã 
dân tộc gồm hàng nghìn bức ký họa khắc 
gỗ, một công cụ tham khảo có thể soi sáng 
những vấn đề mà người viết cô sử, viết 
kịch bản lịch sử. những nhà trang trí, 
những nhà mỹ thuật, những nhà nghiên 
cứu văn hóa dân gian... đều sần đến 2 
Nhưng tại đây, ta còn thấy được gì ở một 
xã hội mà ngày nay không còn tồn tại trong 
thế hệ chúng ta nữa. Ta có thẻ lược qua 
đôi nét về bức tranh toàn cảnh của xã hội 
Việt Nam đầu thế kỷ 20. Thời đầu bản lễ 
lịch sử cận đại và hiện đại. 
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4.3.2. “Đất có thô công, 
sông có Hà Bá”. 


a. Cái hình thức thờ phượng ấy trông 
đơn giản bề ngoài nhưng lại cột chặt bên 
trong. «Cây hương» (hình 133) nơi mà vị thô 
thần được tôn thờ, được dựng lên không 
xa công vào xóm và đặt cạnh «đi¿u› canh 
(hình 134) hay tuần xóm. Nhiệm vụ của 
điểm canh. mội hình thức tô chức của bộ 
máy lý dịch chuyên lo tô chức bảo vệ trật 
tự xóm làng : 


«Œ0n ơi nhá lấy (âH. Hi), 
Cướp đêm là giác cuứp ngày là quan» 


Những tuần phiên đang thay nhau 
canh phòng cho xóm làng được yên giấc. 
Còn bọn «frèo tường» (hình 13 5) khoét vách 
vẫn luôn hoạt động làm cho cuộc sống như 
luôn bị rình rập không chỉ khi màn đêm 
buông xuống mà còn cả những ngày vất vá 
sớm chiều. 
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133 CÂN HƯƠNG - nơi thờ 
thô thần - dựng không xa 
công vào làng. 
+1 lecal de sanctuary, huih 
not Jar from the page gátc 
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b. Nhưng con người ấy luôn tìm đến 
nhau, cùng ra sức đắp chung con đê ha 
khai thêm lồng sông (hình 136) đề chống 
chỏi với thiên tai lũ lụt và trong những lúc 
mưa thuận gió hòa đã biết quyện lại nhau, 
lo cho nhau những khi ốm đau, ma chay, 
cư#i hồi... (hình 137). Những cuộc sống ấy 
biết đối xử nhau trong từng cái gần gũi, bé 
nhỏ, thầm lặng, có tình. có lý, có cái riêng 
mà cũng có cái chung. Nó thân ái như thê 
bán anh em xa mua láng giềng gần. 


136 KHAI SÔNG (đất lấy được 
dùng đắp đề) 
Openineg a channcl 





137 RƯỚC DẦU (Nghênh hôn) 1 Seing thể lady%x Íaœ 
- lễ chót trong 6 lễ của 2. Fernial pronosal 
KH cuộc cưới gã 3. CangHlting the propitios dạy 
The bridal proccssiou (the 4. DeciHineg the tUeddine day 
last 0ƒ the tcdding% síX š Sendime present 
Yế ceremonies, including: s MW@leoming the bridè 
LÊ (escorting the bridt to the 
graom% house) 
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4.3.3. Cuộc sống nơi thôn dã. 


a. Xã hội nông thôn của Việt Nam chỉ 
là đơn vị tụ cư, sản xuất nhỏ, lấy gia đình 
làm cột trụ, nó không thoát ra khỏi cuộc 
sống tiêu nông mà hình ảnh của một nền 
nông nghiệp lúa nước được phơi bày như 
một bức tranh sống động : Chồng cày vợ cấy, 
con trâu ẩi bừa (hình 138). Đôi vợ chồng 
dầm mưa dãi nắng lầm lụi thủy chung bên 
cạnh một sức kéo bền bĩ. Ta thấy một trong 
hai chủ thê chính của nền sản xuất ấy là 
phụ nữ. Người phụ nữ ấy không chỉ giỏi 
giang trên cánh đồng đề làm ra hạt gạo mà 
còn phải gánh công việc nội trợ : «hai ta} 
ba bép lại chài gạch cua». Nghe đơn giản thế 





mả có ai từng ở quê đun bếp rạ mới thấy 
hết tài khéo léo của đôi bàn tay ấy một lúc 
điều khiền cả ba bếp (hình 139) rồi dùng 
tăm khêu cả gạch cua. Đôi bàn tay ấy không 
lúc nào ngừng nghỉ. 


138 BỪA RUỘNG 
Harrowing the Jicld 


139 NHÀ BÉP (trù gia). Có 3 bếp : 
một bếp kiềng, 2 bếp 3 đầu 
rau (bếp lớn thường dùng nấu 
cảm heo). Bếp nảy thuộc gia 
đình có đông miệng ăn. 
The bithen. There are threc 
HHIS: ônie metdl triUet qnả truo 
carthen  three-leggel cooEine 
stopes. The biggest one is weuall) 
wseÄ to côob bran-mash. Thị 
kithen belangs ta a bíy lamii,- 
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140 RUỘT TƯỢNG 
A woman% cloth giải 
(useÄ as a phr$) 


132 





b. Trải qua bao thế hệ dưới chế độ 
phong kiến, người phụ nữ Việt Nam luôn 
bị lép vế trước thế mạnh «phụ quyển »tưởng 
chừng cuộc đời luôn chịu nhiều hầm hiu, 
bất hạnh. Nhưng chính những đặc điềm 
ngộ nghĩnh, oái oăm ấy của xã hội đã đưa 
người phụ nữ theo dòng tiêu thương mà 
chạy vạy, buôn bán tảo tần trên vùng châu 
thô và trung du Bác Bộ. Do vậy mà người 
phụ nữ lại có đồng ra đồng vào, nắm được 
tay hỏm chìa khóa. Dân gian có câu «Mạnh 
mì gạo, bạo 0ì tiền». Nếu người chồng có thế 
«manh» của hạt gạo thì người vợ lại có thể 
«bao» của đồng tiền. Gạo cho vào bồ, tiên 
cho vào ruột tương (hì:th 140) một cái «két» 
thắt lưng thường nhuộm màu hoa lý. đó . 


'giả ngả sang nâu. Chính cái «két» này đã lôi 


họ ra khỏi nếp sống lao động nông nghiệp, 
một nếp sống luôn cột chặt họ với ruộng 
đồng... 
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Nền kinh tế nông thôn của Việt Nam, nhất 
là ở đồng bằng Bác Bộ, cuộc sống chủ yếu 
không hẳn đã dựa vào nền kinh tế tự cấp, 
tự túc bằng nghề trồng trọt mà còn bằng 
nhiều ngành nghề thủ công khác. Do đó, 
phát sinh luồng giao địch buôn bán, tuy nhỏ 
nhưng sinh động, lấy chợ phiên làm nơi 
tụ tập trao đồi. Người gồng, người gánh 
(hình 141), người đội, người mang. Nơi này 
kéo xe vôi, nơi kia đầy xe lợn. Cảnh sinh 
hoạt tươi vui sống động ấy làm cho những 
cánh đồng ngập nước hay khô cằn có chút 
hơi thở đễ chịu. 





c. Trở về với mái gia đình, mỗi nhà mỗi 
. bếp mỗi chuồng heo (hình 142) không ai 


141 NGƯỜI GÁNH CHUỐI BÁN 
A bananas vendor 


142 NHÀ NUÔI LỢN 
The piggery 


r 
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chung chạ ai nhưng cùng một ông bà tồ tiên 
đề thờ phụng (hình 143). Cuộc sống như 
một thế giới riêng có đường chân trời 
riêng, tưởng chừng như lúc nào cũng êm 
đẹp thì bỗng chốc lại phát sinh những mối 
bất hòa, những hờn mát thường tình, có 
lúc ầm ï, dai dẳng, trông xởi lởi bề ngoài 
mà lại gầm gừ bên trong. Tức nước vỡ bờ, 


143 GIƯỜNG THỜ NHÀ NGHÈO 
A poor hous" anœstral altar 








144 ĐẤU KHẨU (khẩu thiệt) 
 quarrel 


lời qua tiếng lại (khẩu thiệt (hình 144) 
ba câu chuyện vặt vãnh mà khầu khí dân 
gian thường nói : «Gà nhà này bới bếp nhà 
kia». Nhưng đó là chuyện đàn bà chỉ giỏi 
đánh võ mồm chưa chết ai, nhiều lắm là 
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«đất nhau ra bờ sông mà thê» (hình 1435). Còn 
các ông? Có chuyện gì trái ý, nếu không 
ai can gián kịp thời, có khi (hương cảng 
chân, hạ cẳng tay, khiến một trong hai phải 
nằm dài (hình 146). Có phải đây là cảnh 
nằm vạ thường thấy ở nông thôn Bác Bộ 








145 NÊM ĐẤT XUỐNG SÔNG MÀ THÈ 
Making a suUear acotnpanied by the 
act 0ƒ throwing a hand[uÏ oƒ earth 
into the riUer 

146 ĐÁNH NHAU XIN NHA VỀ KHÁM 
(ầu đả khấc nha hồi khám) 
lntrrogations are reqwesked to 
administer jwstiœ alter a [ipht (the 
one títh hís arms baund, the other 
tballoting on the ground im order 
to cause troubles to hịs enemy) 
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thời ấy ? Nằm vạ đề ăn vạ và gieo vạ cho kẻ 
thù. Buộc lòng xóm giềng phải mời Nha 
về khám xét. Thầy đề phải lấy cung gia chủ 
và những người chứng kiến. Hậu quả ra 
sao ? Linh lệ trói thúc ké kẻ đánh người 
trọng thương. Phiền phức quá ! Nào phải 


kẻ vào tù, người lo chạy thuốc là yên. ” 


Vì không khéo hòa giải lại còn kiện 
tụng lôi thôi, vác chiếu ra công đường hầu 
quan. Cửa nhà, ruộng đất có khi phải bán 
đứt đề theo kiện. Thật sống như vầy mất 
vui. Mà vui sao được khi iý dịch thừa cơ 
đục khoét nha lại hoạnh họe đủ điều «mô: 
đời làm lại, bại hoại bảy đời». Người dân 
nguyên rủa bọn tay sai các quan như thế. 
Và còn bảo «miệng quan trên trẻ», Hãy : 


+ÄI + .L" h ` ` 4'ÍP 
“Muôn nói gian làm quan mà nói» 
hoặc 

rm'A ` ` ` 
«liên vào quan như than 0ào lò». 


4.3.4. Nhìn lại thời xa xưa. 
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147 CẢI RỂ 


Â pot pad (a Jin 
pated basket wsed as 
a paäd Íar hoi pots 






"——Ỷ 


đ&Ñÿ 


` \vY >L\`VXv r3, “ 
bcc- aè 















a. Nhìn: lại những hình ảnh xã hội Việt 
Nam thời ấy không chỉ thấy lại cuộc sống 
VUA, quan với thói quan liêu mà còn là 
cuộc sống xã hội làng xã trong đó có tầng 
lớp thấp kém nhất tưởng chừng như bị 
chế độ phong kiến cô lập, tách TỜI, không 
ngóc đầu dậy nồi, nhưng nó lại có sức sống 
mãnh liệt bên trong như những giòng máu 
luôn luôn chảy. Cái sức sống ấy có lúc 
được Lê Thánh Tôn và Hội Tao Đàn đưa 
lên làm đề tài văn học. Có những người 
những đồ vật tầm thường lại được xuất 
hiện trong những vần thơ Nôm, trong thơ 
ca dâmrgian. Nay ta may mắn «thấy» được 
trực tiếp bằng hình ảnh với nét tả thực 
thuần phác được vẽ ra với mục đích làm 
cứ liệu nghiên cứu khoa học bởi những 
nghệ nhân tài hoa Việt Nam cộng tác 
chặt chẽ với nhà Đông phương học độc 
đáo này. 
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1494 THẰNG MÕ - nhân vật ở 
bậc thang thấp nhất trong 
xã hội thường bị mọi người 
coi khinh, phải ngồi ăn một 
mâm riêng khi làng vào đám 
The viÌlage crier — A character 
belonging to the Ìouest rank 
it society, usualÏy scormed by 
everybody. He ¡is supposdÏy 
to eat aloene tríth híz oun 
traylMỈ repast im village 


CETETIOPTES 





148 ĂN MÀY MÙ 
A blind bepgar 


b. Đây là con cóc, con rận, con kiến, 
cái chồi, cái nón, cái rế (hình 147) cái nhà 
đột cột xiêu, cái củ khoai, cái quả đừa. Còn 
kia là thằng bù nhìn, gã ăn mày mù (hình 
148). Nhưng đáng chú ý hơn cả là «thằng 
mõ» hay còn gọi «mộc đạc xã trưng» (hình 
149), một nhân vật ở bậc thang thấp nhất 





của bộ máy lý dịch và cũng là người «hèn 
kém» nhất trong làng. «Thăng mỡ» chỉ lơ 
việc đọn dẹp cỗ bàn, chia phần biếu mỗi 
khi có việc ăn uống linh đình và chuyên 
rao mõ đề trình quan viên, làng nước 
mọi việc chung : 


«Mlộc đạc vang lừng trong bến cối, 
Kim thanh rên rỉ khắp đôi nơi». 


Chỉ có điều là «thằng mố» được hưởng 
một đặc quyền mà người dân nào trong 
làng muốn có cũng phải mất tiền. bán trâu. 
bán ruộng đề mua cho được. Đó là cái hư 
vị : «ÄAfiễn mọi tạp dịch, phụ đài». 


4.3.5. Lệ làng. 


a. Ngoảnh trông xã hội thời ấy, có phải 
chúng ta đã thấy lại điện mạo có tính cách 
dân gian mà bấy lâu nay đã chìm lấp. Diện 
mạo ấy là hình thức cô truyền được gọi 
tên là «Giáp». Tên ấy còn xa lạ với mọi 
người vì ít sách vở nói đến. Giáp» chỉ dành 
riêng cho nam giới và bất đầu hoạt động 


138 


khi đứa bé mới lọt lòng mẹ (hình 150). Cậu 
bé con ấy được bố mẹ bé ải trình làng 
(hình 151) với một lễ mọn chỉ có mâm cau 
trầu, rượu. Song nếu muốn làm lớn cho 
làng chú ý thì cũng phải mất con lợn mới 
tính xong các thứ. Như vậy cậu bé mới 
được chính thức ghi tên vào sô bộ của 
«Giáp». Trông đơn giản thế mà lại quan 
trọng. Chỉ chờ khi biết đi là cậu có thê theo 
bố mẹ đi dự họp. Nói lớn chuyện vậy, thật 
ra đi là đi đề ngồi vào mâm cỗ mặc sức 
ăn mà khỏi phải đóng góp 8ì! 





150 TRONG VÒNG TAY 


MẸ ÐU ĐƯA TRÊN 
VÕNG 


Lulled mm the mother% 
ars in a hammock 
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l5! TRONG CÁNH TAY 
MẸ RA CHÔ ĐÔNG 
NGƯỜI 
In hí: mothers arms 
on the tay to a public 
plhac 


152 KỲ LÃO 
(người già trên 70 tuổi) 
An dlẢ man (over the ape 
oƒ swenty) 


Rồi * thấm thoát đã tới tuôi 18, cậu 
phải ra trình làng lần nữa đề lên đình hay 
lên tráng. Đấn lúc này, cậu mới thấy mình 
trong xã hội, khi được cho ngồi khép nép 
Vào mép «chiêu đượi; qua mỗi kỳ họp 
«Giáp». Lớn lên nữa mới được ngồi vào 
«chiêu trên», khi ấy có thể vênh mặt với 
đời. Đến khi thành bậc «kỳ lão» (hình 152) 
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thì ngồi lom khom vào «chiếc chiêu các cụ» 
tính chuyện quy tiên. Thật ra, vào «Giáp» 
chả phải cày sâu cuốc bẫm gì nặng nhọc 
mà chỉ lo đóng tiền, đóng gạo khi lẽ lạc hoặc 
góp công góp sức vào công việc nấu nướng, 
đồ xôi , làm lợn hay bưng mâm. Nhưng 
phải nhớ đây chỉ là việc của «Giáp», không 
liên quan gì đến việc làng. Đó là việc đóng 
sưu thuế không thiếu một xu, một hào. 
Có làm đủ các việc ấy thì làng nước mới 
cho có quyền ăn nói bàn bạc tại chôn đình 
trung (hình 153). 


II 
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154 LÝ TRƯỜNG TRỒNG 
NÊU (Lý trưởng phóng 
tiêu) 

Thc villaee chieƒ putting 
up the Neự Year5 
bamboo poÏe 


153 CÁI ĐÌNH 
The Dinh — a village 


conzmrwnal hawse 





https://tieulun.hopto.org 


b. Tổ chức làng xã đã phiền toái như 
thế vậy mà khi Nhà nước bảo hộ tiến hành 
cải lương hương chính thì bên cạnh lễ bộ 
hương chức cũ với các vị tiên, thứ chỉ 
nguyên vị, lại thêm «Hội đồng kỳ mục». 
Như vậy, bên cạnh lý trưởng lại có ông 
chánh hội - người đứng đầu «Hội đỏng 
kỳ mục» ấy. 


Nhà nào có điền thồ hay có chức vụ. 
phầm hàm gì thì cũng nên mơ ước cái 
chân trong «Hội đồng kỳ mục» này đề còn 
giựt cái chức lý trướng, chuyên lo bắt 
phu, lấy lính, kiềm tra, canh phòng... 
dựng nêu ngày Tết (hình 154)0). 


c. Nhưng không cần phải đi theo con 
đường «độc đạo» ấy mà kiếm chút quyền 
thể, vì còn nhiều,cách khác trong đó có 


cách bám vào hoạt động phe phái, qua men l 


rượu, hơi cay, cũng có thề gây sôi nồi khắp 
làng nước. Nếu rơi vào phe có máu mặt thì 
mặc sức tung hoành giữa chốn đình trung. 
Nếu chẳng thích cái đám bát nháo ấy mà 
biết phòng xa thì có cách liên kết nhau 
thành «hội› cùng chơi chung «bá/ hộ. 





(l) Lý trưởng phóng tiêu (lý trưởng dựng nêu). 


155 CẢI TÁNG 
The exhumation 


Chả là gì cả những lúc ốm đau bệnh tật, khi 
tang gia bối rối (hình 155) hay khi dựng vợ 
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gả chồng thì mới thấy «bá: họ» ấy là cao 
quý. Nhưng nếu bản thân có «hổn› văn 
nghệ một chút thì vào hội diễn chèo. Tuy 
nhiên, cũng cần hiều trong hoàn cảnh mà 
các mối quan hệ gia đình và xã hội đều bị 
ràng buộc chặt chế với cái khuôn khô tam 
cương, ngũ thường, tam tòng, tỨ đức thì 
phường chèo, con hát... đều bị xếp vào 
hạng «xướng ca só loài» chỉ dùng đề «mua 
gui một vài trông canh».Thậm chí cho đến 
chuyện Phan Trần, chuyện Kiều mà cũng 
còn bị răn dạy : 


«Đàn ông chứ đạc Phan Trân, 
Đàn bà chớ đọc Thúy Vân, Thúy Kiều» 


hoặc ngay cả cây đàn bảu (hình 156) cũng 
còn bị cấm đoán: 


«Làm thân con gái chớ nghe đàn bâu». 


15 ĐÀN BÀU-«Lâm thân con 
gái chớ nghe đàn bầu» 
The monochord-“Bcing bom 
a woman, you showlẢ. neĐer 
liden to a monochord” 
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157 BẢN CHIM BẰNG NÓ 
(dĩ nỗ xạ điều) 
Shooting at a bírth uith 
4 tross-botU 


158 ĐẤU VẬT (có giải thưởng: 
một vuông lụa và 2 xâu tiền) 
Wrctling (Reuard: a  suar 
pieœ oƒ siÍk and tow tring 


0ƒ coifis) 
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d. Vậy, nếu gia đình có quyền thế hoặc 
giàu có mà không muốn nghe miệng đời 
đàm tiếu thì hãy vào hội «luyện tả quyển 
thuật» mà múa đao, đánh võ, đi quyền, ao 
đượt cung tên (hình 157) hoặc vào «hội uập. 

"Nơi đây có thể đảo tạo những tay đồ ác 
cự phách, có «ngón 9õ riêng», sẵn sàng thí 
thố tài năng vào những ngày hội vật dựng 
tại các hội làng (hình 158). Nói đến ngày 


hội truyền thống thì có biết bao nhiêu việc 
phải nói, phải làm, phải xem trong những 
ngày lễ tết cồ truyền dân tộc ấy. 
e. Nhưng có ai quên được cái ngày kỷ 
niệm Cách mạng Pháp mà phía Pháp đã 
' bày ra nhiều trò chơi khiến người có tâm 
hồn yêu nước cũng không tránh khỏi xót 
xa, tủi nhục. 


«Ngày xưa nào thấy hội này đâu, 
Từ ló quan Tây mới bát đầu, 
Nhẹ mặt thương ôi người liếm chảo 
_ (hình 159) 
Bày trò, tê nhị, bọn tênh râu» 
(Nguyễn Khuyến) 


hay : : 
«Kia Hội Thăng Bình tiếng pháo reo, 
Bao nhiêu cờ kéo với đền treo. 
Bà quan tênh hếch xem bơi trải —_ 
Thăng bé lom khom nẹh hát chèo. 
Cáy sức dây ấu nhiều chị nhún. 
Ham tiền cột mỡ (hình 160) lắm anh leo. 
Khen ai khéo vẽ trồ Đi thể, 
Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêm». 

: (Tủ Xương) 
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159 LIÊM CHÀO 
Libing the pan (a game 
under the French đomimation) 
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Nhưng những trò chơi nhục nhã ấy 
vẫn không thề nào làm mờ đi những đêm 
hội hè, trăng sáng, nam thanh nữ tú rủ 
nhau đi hát trông quản (hình 161). 





lé0 LEO CỘT (mỡ) 
Climbime a (greasy) poï 
(a game umẩer the French 
domination) 


i61 HÁT TRÔNG QUẦN 
Fold song accompanicd by 
beats öoƒ tíght ropes wsed as 
a drum (the ropes are tied 
across a hoÏe in the grownd) 
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gø. Trước thế kỷ 15, khi đạo Phật được 
coi là Quốc giáo thì đạo Phật thường được 
cử hành tại ngôi chùa bên cạnh đình, 
nhưng về sau đạo Nho được sùng bái thì 
chùa bị lấn áp và đến ngày chế độ phong 
kiến suy tàn, chùa chỉ còn là nơi quy tụ 
các phụ nữ cao niên (hình 162)(¡. Số phụ 
nữ này vào hội các vãi đề mượn tiếng mõ. 
tiếng chuông, tiếng «sử /ng kinh» (hình 
163) đề an ủi tâm hồn. (1) Bà vải lần tràng hạt” 
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162 BÀ LÃO LẦN TRĂNG 
HẠT 
An olảd lady telling her 
beadi 

163 SƯ TỰNG KINH 
A monk reciting 
hịs prayers 


Trong khí ấy, các vị bô lão gia nhập 
hội thiện đề thay nhau chăm sóc các 
chỗ hứ hồng trong đình, trong chùa chiền. 
hoặc các kiến trúc khác như đền, miếu, 
quán, trong làng xã. 

h. Nếu có những người cùng một tuôi, 
cùng một phái, cùng một sở thích hay 
cùng lợi ích riêng mà tụ hội nhau thì cũng 
có những người cùng buôn chung một 
loại hàng, cùng kết nhau thành phường 
buôn hay cùng làm một nghề thủ công 
cùng nhóm lại thành phường thợ, như 
«phường mộc» (hình 164), phường ngõa... 
Có nhiều phường cùng ở chung một làng. 
Nhưng lại có làng chỉ rặt có một phường, 
như phường gốm. Các phường thợ này 
đều cùng thờ chung một tô gọi là thánh 
sư, nghệ sư hay tiên sư. 

Nghề nào tồ đó, như nghề khắc ván 
in của Liễu Tràng thì có ông tô Lương 
Nhữ Học. 


Bì 





164 PHƯỜNG MỘC 
Carpenterss gui 


https://tieulun.đfto.org _. 








4.3.6. Buổi giao thời. 


a. Sau phong trào Cần Vương chống 
Pháp xâm lược, những thập niên cuối 
cùng của thế kỷ 19, bước vào thế kỷ 20, 
thời kỳ bình định và khai thác thuộc địa 
của thực dân Pháp, lòng yêu nước bất 
khuất của dân tộc Việt Nam vẫn bùng lên 
mạnh mẽ dưới ngọn cờ của các sĩ phu yêu 
nước với các phong trào Đông Du. Duy 
Tân, chống thuế.. 

Nền văn học yêu nước và cách mạng 
là tiếng nói bất khuất của dân tộc Việt 
Nam trong giai đoạn lịch sử đen tối nầy. 

b. Cùng hòa trong dòng văn học ấy, 
những nghệ nhân dân gian Việt Nam 
nắm được nhịp tim, hơi thở của nhân 
dân mình, kế thừa truyền thống của 
những đòng tranh Đông Hồ. Hàng Trống, 
Kim Hoàng, của nền chạm khắc dưới 
mái đình làng được thề hiện bằng ngòi 
bút, bằng ngôn ngữ mà yêu cầu của khách 
hàng chỉ là một duyên cớ. Họ không bị 
chôn chặt hay ép mình trong cái khô khan, 
thực dụng, theo đơn đặt hàng. chỉ nhằm 
ghi chép những động tác kỹ thuật trong 
các ngành nghề truyền thống như hàng 
trăm bức ký họa đã thể hiện hay vẽ lại 
hàng trăm những công cụ lao động sản 
xuất, hay những đồ dùng hàng ngày mà 
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nó thoát ra và bay bồng. Nó thoát và bay 
bồng không phải muốn ân mình trong cái 
triết lý siêu hình của Nho. Phật, Đạo hay 
lạc vào trong chốn thiên thai, đề giải 
khuây tâm hồn, đề mơ tưởng cuộc sống 
bình an nà trường sinh (hình 165) mà nó 





%Siy Longetity” carrTIq l 
tức peaches: ÔNG lịr — 165 ÔNG THỌ GÀNH ĐỜI 


long lực and one Jor QUẢ ĐÀO TRƯỜNG 
xecurity — (Vietnamese SINH VÀ BÌNH AN 
CẠ|k paimting ~ complh= (tranh dân gian VN 
Hientary patmrine  aÏ loại tranh chúc tụng 
Nem Years Day) ngày TếU 
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bám vào bản thân chế độ thực dân nửa 
phong kiến đầy dẫy những mâu thuẫn xã 
hội. Mâu thuẫn xã hội ấy như thế nào? 
Nó đã bộc lộ giữa những lớp người nảo ? 
Giai cấp nào trong xã hội? Trước hết, 
không ai khác hơn là giữa số nông dân 
nghèo nàn lạc hậu, luôn khoác lên mình 
bộ quần áo nhuộm củ nâu với số địa chủ 
phong kiến, rồi sau đó phát sinh thêm 
mâu thuẫn mới giữa người yêu nước với 
thực dân và phong kiến bán nước. 

c. Những mâu thuẫn ấy đã phân hóa 
lực lượng xã hội và biến đôi sâu sắc trong 
trạng thái tâm lý quần chúng. Có người 
bắt đầu theo Pháp nhưng vẫn làm thơ, 
làm văn đề bào chữa cho mình. Có người 
chịu ra mặt làm quan, đi lại qó điểu đóm 
theo hầu (hình 166)0› tận hưởng nếp sống 
hưởng thụ. Có người như chợt tỉnh cơn 


láó QUAN ĐI XE (có điếu 
đóm theo sau) 
4 mandarim riẩmg ím a 
ricbshate (tuith atfendants 
running behind) 


(1) «Quan đi xe» 
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l6? THẦY THUỐC XEM 
MẠCH 
The physician Jeeling 
the patients pưÏse 


mê, không chịu nồi cảnh «sm tác ô đi, tối 
gác øê» mà tìm cách cáo lão quy điền về với 
vợ con, làm nghề «thẩy thuốc bắt mạch» 
(hình 167) hay «thây đô dạy học» (hình 168) 
mà sống đời thanh bần, gìn giữ khí tiết, 
hòa mình với thiên nhiên, sống mơ màng 
trong triết lý Không, Mạnh... 


Trong khi đó, số sĩ phu yêu nước tuy 
chân yếu tay mềm và bản thân tuy còn 
chịu nhiều chi phối của ý thức hệ phong 
kiến song đã đũng cảm đứng lên chống 
giặc cứu nước. 


i68 THẦY ĐỒ CHƯ THÁNH 
VÀ HỌC TRÒ 
The village teacher (sŸ 
Conlucianism) and hấ 
school kíás 
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169 TRANH GÀ (tranh dân 
gian VN) 
Picture oƒ hens (Vit- 
tamese popular paiwtine) 


Thế mà, cũng có tâm hồn lạc lõng, 
yếu đuối, sợ gian khô luôn mang nặng 
tâm lý của giai cấp đang suy tàn mà mất 
lòng tin nơi chiến thắng cuối cùng. Khi 
Pháp bắt đầu khai thác thuộc địa, thì bộ 
mặt xã hội đã biến đôi. 


d. Những tên lính Pháp cỡi ngựa trên 
trường đua đã có mặt trong những bức 
tranh dân gian (xem hình 62) như muốn 
làm nỗ tung cái không khí trang nghiêm, 
giả tạo của chế độ phong kiến đang suy tàn? 
hay muốn làm lu mờ những bức :ranh lợn, 
«tranh gà» ? (hình 162): Rồi trong thực tế, 
một lớp người mới đã xuất hiện làm thông 
ngôn, ký lục, bồi bếp (hình 170) hay lái xe 
cho quan Tây, mà chúng ta đã tìm thấy một 


170 BỒI GIẶT QUẦN 
AO 
A sertant ashing 
clothes 
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hình ảnh chuần bị cho cuộc đời mới «:hày 
thông ngôn trẻ con» (hình 171) vào dịp Tết 
năm Mậu Thân 1908. Một cái mũ Elechet 
thay cho cái khăn đóng cô truyền và cái 
búi tó. Đôi giày da cũng đã thể chân cho 
' đôi đép quai ngang. Còn cái áo gấm của 
hạng quan sang cũng đã chiếm chỗ chiếc 
áo the, áo vải. 


Lớp người trên đây tiếp thu nhanh. 


chóng văn minh phương Tây : nói tiếng 
Tây, mặc đồ Tây và hớt tóc ngắn như bốn 
người đàn ông trong hình bên đây (hình 
172)0. Chế độ phong kiến thấy chướng 
tai gai mắt bèn ra lệnh đóng cùm cả bọn và 
ghi rõ tội danh bằng ba chữ Nôm Phải tôi 
bhân». Vậy «tôi hôn» là tôi gì ?H. Oger chủ 
giải: prisonnier à la cangMe» (tôi nhân bị 
đóng gông). Như thể vẫn chưa rõ và chưa 
đúng. «Tội khôn» chính là tội cắt tóc. Bốn 
tội nhân đây, có hai người đầu chải không 
ngay ngắn, búi tóc không còn, còn hai 
người thì bịt khăn - chắc là xấu hồ (2?) vì 
mất «búi tó củ hành» mà tờ Phong hóa đã 
chế nhạo là: «dốc hỗn quốc tiiy»Dưỡi con 
mắt người đân thời ấy, lớp người này bị 
coi khinh, không phải vì : «Thân thể phái 
phụ, phụ chỉ phụ mẫu, bằt khả hủy thương» 


- 





(1) Bức vẽ này Trị Thức Bách -Khoa đã giới thiệu la 
eùũm›:. 


171 THẦY THÔNG NGÔN TRẺ 
CON 
A “Kid-imterpnreter” ( a 
dream lrem ecarly chỉdhoad 
tô becoHe a tre THÍẾTPT€Eer 
or a clerk, a đdiringubhed 
sudal position  wnder the 
Erench daminatiew) 
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(Thân thẻ, da tóc mình là của cha mẹ sinh ra, 
không được hủy hoại) mà chính là «hạng Đong 
bản», chạy theo bơ sữa. 

e. Một lớp người khác cũng phát sinh ở 
thành phố mở cửa tiệm, cửa hàng làm ăn 
buôn bán phát tài, phát lộc, kể ấn người 
ở đông đúc như nhà thợ may đây (hình 
173). Họ đã trở thành những người giàu 
có, sang cả. Họ đã làm cho bộ mặt phố 
xá biến đôi, nhộn nhịp. 

Sự đối lập giữa dân nghèo thành thị với 
kế làm ăn giàu có. không còn là những vần 
thơ thanh cao. tế nhị, châm biếm, bóng gió 
mà đã bộc lộ đến cùng cực nỗi thù hẳn 


172 PHẢI TỘI KHÔN 
Punishment [or hair- 
cwt (having cụt their 
“4 J2NMH¡ onion-like 
chignon o[Ƒ in tmitation 
oỆ French hairstyk) 


173 NHÀ THỢ MAY 
The tailors shop 
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¡ Nhà, 


có khi thô tục, như bức vẽ ở phô An Nam 
(hình 174) còn đề lại bên vách một hìmh 
tam: giác tua tủa» (Ù. 


€ Cái øi côn để lại Ảó? Chính «cái đôn đã gây sự chú } 

cho nhiều người xem tranh tại Nhà Văn hóa Baurges 
Paris (Pháp) rồi sau Äó truyền sang châu cÌu... và tề 
Hà Nội. Người ta tự bảo nhau: «đây có thề là chiếc 
đèn cỗ hình tam giác đang tỏa sáng»! hay Ía «biều 
tượng của mặt trời! Có người cho là cái «hoa tàu» 
(hình 175). Những có người hiểu chuyện gọi ngay ñá là 
«chiếc quạt>của bà Hồ Xuân Hương. 

Phành ra ba góc, da còn thiểu, 

Xếp lại đài bên thịt tấn thừa. 
Thì ra đây là «cái hoa» phụ nữ. Tưởng rằng chỉ «cái 
hoa» Ấy không thôi chưa đủ sức để điền tả, nên phải 
viết thêm hai hàng chữ Nôm ; «đẹo mẹ cha đứa nào 


ở trong cái nhà này». 
+ đị 


K 2 
Cái nhà này phải chăng là cái nhà hàng đồng ăm 
nên làm ra, tổ về hách dịch khiến cho ai đó bực 
mình lấy bút mà viết, chửi đời? 

Ghi chủ: Hai hàng chữ Hán, Nôm ghi 2 bên 
cột xác định tên họ và quê quán 2 nghệ nhân: 
IL GIÁ LỘC HUYỆN, THẠCH KHÔI TÔNG, 

THANH LIÊU XÃ - NGUYEN VĂN ĐĂNG. 
2. HƯNG YÊN TĨNH. KIM ĐỘNG HUYỆN. AN 


TẢO TÔNG, NHÂN ĐỤC XÃ - PHAAI 
TRỌNG HAI 
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175 CÁI HOA TÀU (hoa giấy) 
4 paper Ïauer 


174 PHÔ AN NAM 
The Anhamese street 





185 _~ "_- 





Sự đối lập không chỉ diễn ra ở bộ phận 
lớn trong sinh hoạt mà còn tương phản 
từng chỉ tiết của cuộc sống. Một bà béo mỡ 
đang cười hay đang nhăn nhó theo đôi bàn 
tay ông lang già mày mò, nắn bóp (hình 

17). 
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176 BÓP CHÂN MỤ QUÈ 
Tending a ladys broken 
lsg 


g. 1rong khi đất nước đang đứng trước 
bờ vực thắm suy vong, thì chế độ phong 
kiến vẫn thống trị bằng loại tư tưởng Nho 
giáo, thích mô phỏng, sùng cô với nếp suy 
nghĩ cũ, đã thẳng thừng bác bỏ những cải 
cách xã hội của những sĩ phu yêu nước. 

Với âm mưu nô dịch của thực dân, 
Không chỉ Nho giáo được sùng bái, mà cả 
Phật giáo và Đạo giáo cũng có cơ hội phát 
triền. Xã hội lúc bấy giờ như chìm đấm 
trong mây mù của ma thuật, của mệnh số. 
Hạn hán lâu ngày, dịch bệnh lan tràn, nhà 
nước chỉ lo lập đàn cầu đảo. 


Song mặt khác, hình thức mê tín, 
huyền bí, lại được những nhà yêu nước 
triệt đề lợi dụng chống Pháp, nhân dân đã 
huyền thoại hóa nhân vật «Kỳ Đông» bắn 
không chết, đề cỗ vũ lòng yêu nước chống 
giặc của quần chúng (nh 177) 0) 
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l # âm # 
Hội 110211 xf 
a. (hình 177a) Ở xã Ngọc Đình tình "hh:rt c4 
_ Thái Bình có một nhà nho nghèo đã rà? t1: 
lọt qua trường hai trường ba, sau sinh * ịn +" & tẺ 
được một bé trai đang lên sáu #ị “6 
ú, thiên E „ít S mg đe 
tư đĩnh ngộ, miệng lưỡi lanh lợi 3i Ng T1 
. # s= 
- Một hôm, khi nghe cha đọc sách thì # ⁄R ‡ 


cậu bé vừa nghe vừa đỏ theo. Đột 





nhiên, cậu bé chất vấn nghĩa lý, người 
` 'che không trả lời được bèn đi hỏi các 
- xuan huyện, tỉnh. Nhưng cũng chẳng 
ai giải đáp được nên mới đặt tên là 
_" Kỳ Đông» (câu bé kỳ điệu) 
177 KỲ ĐỒNGLÀMNGHỊCH „Ỷ 
BỊ QUAN TÂY ĐƯA RA l \ JÀ 
GÓC TƯỜNG XỬ BẢN 
The rebellious Ki Dong Thái Bình thụ, Ngọc Đình 
leÄ do the cxecMHdr Sử sổ rag 6e THẾ: .. 
ground ~ an anti-French bầu nho thí đĩ nhị 
histerical  petsonalitfy, lam (rởng. Hậu tính đắc 
Jnmaus Jet hịs ttelliene sam tế HIẾN tr nh 
sinœ cary chỉẩhool ngộ, khẩu khuy thông minh, 
became a legenld. (Thí sen niữn phương lục tuổ, Nhất 
“TS si riainÒÒh nhục ỳ ru đc hà 
kì từ tòng nhị thí 
gia đội nhiên chất vẫn 
nghỉa lý, phụ bắt năng _I7?aKỲỳ ĐỒNG CHẤT VẤN 
đổi, tương cáo vụ huyện __ NGHĨA LÝ 
, tĩnh quan. Y ỨN l ". 
"8 LG So 
§ bản vẽ nói về nhân tật Kỳ vi: «K} Đẳng» nã. 


Đẳng này. Mỗi bức đều œú lời 
chủ chữ Hán mê tả hành động 
tả tính cách của nhà yêu nước 
mói trên. Xin tạm địch như bên 


đây: 
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https://tieulun.hopto.org 


b. (hình 177b) đ@&ì Đồng rất nghịch 
ngợm. trò chơi của cậu thường là 
cùng 5.6 trẻ em nghèo, mỗi cậu cầm 
một cờ giấy đi đạo trong phố, đánh 
trồng, Hét to rằng : «Khối nghĩa của Kỳ 
Đẳng muốn hạ thành Nam Định, bị 
quan đầu tính thu hồi hà ngụo». 


Kỳ Đông đa nghịch, 
kỳ mi hỳ thi tính 
tương hàn gia đệ tử 
ngũ lục nhân, các chấp 


nhất 


kỳ chỉ đạo tiêu 


phá nội, kính cố 
nhị tháo viết: Kỳ Đông 


khởi 
Nam 


Định thành, dĩ thư 
tĩnh quan thụ hài thuộc nghi 
+# len # 
@ >s*t 
gà 2# ,3Ẻ 
œ£ 2S Ÿ ,*ỳ# 
» # 62 #£ 
z ® Ã ¡ h 
* g. Ñ§ + 
ÄX gw<* 
E „. g”# 

ì 
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nghĩa. Kỳ dục hạ 





17c BỊ XỬ BẢN 


Comdemned to be sh., 


177.b KỲ ĐỒNG CHƠI TRÒ CHƠI 
“ KHỞI NGHĨA» ĐÒI HẠ 


THÀNH NAM ĐỊNH 

In a “revolutiowary” game, 
Ky Dong sizec upon the 
Nam Dinh Jortress 


__—“ 

. Em -À  ——— 
KÍ IS: 
TT 
Kỹ NN Năng: ví. 
ET-TL—LSL... ty} 


"` 


D Khình(vv ts 


¬ 
N 


13s» 
„*wàs»k*ar 
‹JM 9t này 
®&Rnwd£enkise“& 
»es 


























e. (1779 Kỷ Đồng bị hạ ngục, nói 
năng ngạo nghề, quan tỉnh đường 
nghị án, đem Kỳ Đồng ra góc thành 
mả bắn. Khi phát pháo, cậu bé có 
phép thuật làm cho ban ngày trở nên 
tối mịt khiến chẳng thấy đâu mà bắn. 
\Bức vẽ này được giới thiệu trên lập chỉ khoa 
học xã hội Paris số 4/78 với chú giải : c§ï phù 
yêu nước phanh ngụt trước mỗi súng thực đâm... s 


Kỳ Đồng bị ngưo 

loạn ngôn ngạo mạn. 
Tính Âường quan nghị án, 
trí tụ tường ngưng phát 
pháo nã từ: Kỳ phát 
pháo thời, y hữu dị thuật 
yếu minh trú hãi. 
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d. (1774) Kì Đồng phạm tội phần 
nghịch, quan đầu tỉnh Nam Định cùng 
với quan công sử Pháp, họp nhau 
nghị án, bèn đem chôn sống song 
cầu vần sống lại. 


Kỳ Đẳng phạm nghịch, 
Nam: Định tỉnh Âưỡng quan 
đt công sứ quan hiện 

án, tức tưởng sinh táng 

nhì y phục sinh. 


177d BỊ CHÔN SỚNG 
Burird. aliee 


ki“) 2Êlt 
Xử vi} RxobE 
t-Àu 3x l£TA Hè-từ 


e. (177) Kỳ Đồng phạm tội phản 
nghịch dù bị chôn sống, việc ấy xây ra 
từ lâu. Một đêm khi trời vừa bừng 
sáng. chợt thấy cậu bé sòng sọc đi vào 
tỉnh đường. Quan đầu tỉnh hỏi: «Äfày 
từ đâu đến» ? cậu bẻ đáp lời: «từ trang“ 
mà đến». Thấy cậu bé đi một chiếc 
giày, quan đầu tỉnh bèn ra về đối: 
viâu che 4 lạng». Cậu bé liền ứng khầu 
đáp: «chân Ấi mật giầy». 





Kỳ Đông phạm ấại nghịch 
di tương sinh táng. 

Sự ngật gian. Nhất dạ 

tài đáo lẻ mình, hết 

kiến đồ uãng sẵn nhập 
cung đường tình, quan vẫn: 
«iồng hà nhí lai? Đối 
tiỂt; «tự mộ trung lai» 
Kiến hành nhất Íƒ, tímh 
quan đối xuất đối liên. Nhất 
cú tắn: «Đâu che bên 
lạng»... (Y) ứng khẩu tức 
đấi :«chân Äi một giầy.»" 

€ht chứ rieng : 


4 


1 WAMổ) Xã ni WNỐ B 


17?e ĐỘI MỒ TRỜ VỀ GẶP LẠI 
QUAN ĐẦU TĨNH 
Raising ki Jrem the gratc, 
he came bạch to meet the 


“ SherifJ”. 


và) T828-xàn 
“032254. x« 
R»#wtc(kx he - 


r7 csxe 
Java m ¡si 


Bốn lọng chỉ có quan tử trụ triều 
định, thượng thư hay Tồng đốc túc 
cấp nhất nhị đẳng mới được dùng, Ở 
đây bản cái lạng trên lầu ông Tầng đặc 
chụi vứt mật giày dưới chân Kỳ: Động. 


%4» x>?®»Ya_ 





.. Í*) mất I chũ có thể là chữ «Y» 
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g. Nhân vật Kỷ Đồng mà chúng ta 
nghe qua thật thần kỳ, nhưng «Kj 
Đông» là ai? Có thật hãy tưởng tượng? 


Chúng ta còn nhớ hai nhân vật 
khởi nghĩa vùng duyên hải Bắc kt 
(1887) đã làm thành Nam chộn rộn. 
Người thứ nhất là Mạc Đĩnh Phúc. 

Mạc Đĩnh Phúc tự nhận là cháu 18 
đời của nhà Mạc, từ đời trước đến na› 
không tham dự chuy ện chính sự. 
cũng không theo đuồi công danh ma 
chỉ lo cày ruộng và đọc sách. Nhưng 
được lịnh trời và thần đứng ra đánh 
đuồi giặc Pháp và vua quan nhà 
Nguyễn đề cứu đân. cửu nước. Người 
thử hai là Ky Đồng (1875-1929). 
người có công lớn trong việc tô chức 
lực lượng nghĩa quân bên cạnh Mạc 
Đình Phúc. Kỹ Đồng tên thạt là 
Nguyễn Văn Cầm (hình 177g) người 
Nam Định, quê hương của nhà thơ 
Trần Tế Xương (1870-1907) - là một 
trong những thành phố bị chiếm đóng 
đầu tiên trên miền Bắc và thực dân đã 
cắm rễ ở đây. Thuở nhỏ đã giỏi thi 
văn mà lại có chí khí nên được dân 
chúng tặng danh hiệu «Kỳ Đông». Cô 
ý kiến ú› cho rằng. chính Tự Đức đã 
sắc ban cho hai chữ ấy. Khi Pháp 
đánh chiếm Nam Định, ông đứng lên 
hô hảo nhân dân khởi nghĩa năm 
1908. ông chiêu mộ nhiều thanh niên 
dựng cờ «Thiên bình thân tướng» Và 
dự định đánh chiếm Nam Định. 
Nhưng việc bại lộ, ông bị bắt. Đè mua 
chuộc địch đưa sang Pháp đề học. Đồ 
tú tài xong, ông được đưa trở về Hà 
NộL 

Nhưng ông vẫn ngầm hoạt động và 
tìm cách liên lạc bí mật với Đề Thám 
và giúp Mạc Đĩnh Phúc tô chức nghĩa 
đảng. 
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177g KỲ ĐỒNG - NGUYÊN VĂN 
CÀM. - người đi vào huyền 
thoại 
Ky Dong ~ nikname oƒ 
Nguyen Van Cam - [anlous 
one in legend 


(Chúng tôi có gởi 5 bức về về Kỳ Đồng với 
lời chủ giải như trên đến giáo sự sử học Nguyễn 
Phan Quang - Đại học Sử phạm Thành phố 
Hồ Chi Minh - đề góp vốn tư liệu nghiên cứu 
đi sâu về nhẫn vải này của giáo sư). 





178 LÊN ĐỒNG 
A mediumistic 
traric£ 
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Nếu những người yêu nước biết lợi 
dụng màu sắc tôn giáo đề xây dựng phong 
trào nông dân thì bọn đồng cốt, bói toán 
cũng biết khai thác, gậm nhấm xã hội. 
Cảnh tượng người bệnh đau yếu chỉ biết 
mang vàng hương đến nhờ bọn đồng cốt 
khấn vái trừ tà. Họ ần hiện dưới nhiều hình 
thức. Khi lên đồng tự thắt cô bằng lụa (hình 
178) hai má xiên lình. Khi lên cốt có khăn 
chầu, áo ngự ngũ sắc, múa may điên cuồng 
theo điệu nhạc của cung văn. 


M 





h. Bên cạnh những tồn tại lạc hậu ấy, 
chế độ phong kiến còn đè nặng lên xã hội 
một thứ luân thường đạo lý theo Nho giáo, 
trong đó việc dựng vợ gả chồng rập khuôn 
Văn Công Gia Lễ của Chu Hy với nghỉ 
thức rườm rà vẫn còn ảnh hưởng sâu đậm 
trong quần chúng. Muốn được vợ, chàng 
trai phải vượt qua sáu lễ vô cùng phiền 
phức, tốn kém, biến chuyện tình yêu và 
hôn nhân thành việc gả bán nặng nề : từ 
nạp thái (coi mát), vân danh (hồi tợ), nạp cát 
(bói Äược ngày tôt), thính kỳ (Äinh ngày cưới), 
nạp tệ (ưa lễ cưới) uà thân nghính (rước dâu). 
Đó là chưa nói đến một số tục khác còn 
tồn tại vào đầu thế kỷ này như tục «chăng 
đây» (0), cần lối đề đòi tiền khi đám rước 
dâu đi qua; tục «bày cối trước cửa, cầm chày 
mà giã» khi đám rước dâu về đến nhà (hình 
179), tục «giăng mùng» trước cho cặp vợ 
chồng mới cưới đề lấy may hay tục «giao 
bói» — còn gọi là «hợp cẩn» — trong đêm 
tân hôn... 


179 ĐÓN DÂU NGOÀI CỬA (chờ đâu 
về cầm chày giã - một tục lệ xa 
xưa nay không còn nữa) 
Melcoming the bridc at thể door 
(during thị: tíme someone tould 
pestle something in a mortar — a 
tanished. Vietnamese old custom) 


1060001031066 Ì Vi 


¡Trong khi xã hội chìm đắm trong mê 
muội, lạc hậu thì việc học hành thi cử 
(hình 180) bấy lầu nay vẫn cố bám vào thị. 
thư, lễ, nhạc đề làm sáng tỏ đạo Thánh, 
nhuần thấm đạo Trời nên bản thân nó đang 
trên đường rệu rã, báo hiệu ngày tàn sắp 
đến : 


« Đạo học ngày nay đã chán rồi, 
Mười người đi học chín người thôi. 
Cô hàng bán sách lim dim niọủ, 
Thầy khóa tư lưỡng nhấp nhỏm ngồi 
$ĩỉ khí rụt rè gà phải cáo. 

Văn chương liêu lĩnh đẫm ăn xôi» 
.. (Tú Xương) 


M 





c1) lÀớ 


| E#I 
2 00000} 





180 TRƯỚC CỬA TRƯỜNG THÍ 
(Văn trường} Một sĩ tử ví 
phạm trường quy, bị linh thê 
sắt-người cầm túi roi-gông cô 
AL the gate oƒ thể examination 
camp, a candilate, breaking the 
examination regula tions, a$ pHí 
in the pillory by a watchman 
tho tas carryine a bag ðƒ rod 
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Nếu những hình ảnh cuối cùng còn «Nào có ra gì cái chữ Nho, 


vớt vát lại trong ngôi nhà vắng lặng với Ông nghề ông Cổng cũng nằm co. 
một thầy đồ và đôi ba cậu học trò đề Chỉ bằng ẩi học làm ông Phán, 
chỏm (hình 63) thì ngoài kia đã xuất hiện Tối rượu sâm banh sáng sữa bồ.» 
bóng dáng của câu học trò «hóc chữ Tây» (Tú Xương) 


(hình 181) với chiếc bình mực lũng lẳng 
nơi ngón tay - thay thế cho cái nghiên 
ngày trước - và cái ô đen cáp bên nách: 


81 HỌC TRÒ CHỮ TÂY 
A pupil leaming French (ukil 
Cenlucian teachings are on the 
tay 01) 
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5.0. LỜI 
KÉT THÚC 


5.1. Nói thêm 
` về H.Oger 


và việc làm của ông. | 





5.1.1. Đến nay, chưa biết còn có những tư 
liệu nào khác mà chúng ta cần phải tiếp 
tục sưu tầm đề giới thiệu thêm rõ nét về 
bộ ký họa khắc gỗ này; nhưng qua những 
trang đã trình bày, chúng tôi có một số 
ghi nhận ban đầu: 

a. Phải chăng việc thực hiện một khối 
lượng bản vẽ đồ sộ có điều tra, nghiên cứu 
khoa học của một nhà «Đông phương 
học» người Pháp tên Henri Joseph Oger 
hợp tác với những nghệ nhân Việt Nam 
là một sự kiện hi hữu trong lịch sử? 

b. Henri Oger khi bắt tay vào thực hiện 
còn quá trẻ (23 tuôi), nhưng theo Pierre 
Huard «tì người có lòng đam mê khoa học 
này muốn điển đạt nhiều yề trong nhiều dự 
án mà tất cả đều Äã bát đầu nhưng đều bị, 
bỏ đở.» Một dự án quan trọng nhất - đủ đề 
làm rõ đặc thù của con người H. Oger — 
là việc nghiên cứu tại chỗ về nền văn minh 
vật chất của người Việt Nam cùng với 
những khía cạnh xã hội học, một lãnh 
vực còn ít người khai thác đến nỗi H. Oger 
có thề «£ phụ» là «công tiệc của mình đã 
không bát nguồn từ bất cứ công trình nào 
của bất cứ ai tại Đông đương...» (2) 


(1) Pierre Huard - Le pionnier de la technologte 
Vietnamienne B.E.F.E.O. (sách đã dân). 





(2) Henri Oger - Introduction généralc à létude de 
là technique du peuple Annatirite — Geuthner — 
Part. l 
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5.1.2. Đề tiến hành công trình, H. Oger 
phải nhờ cậy đến những người hảo tâm 
ủng hộ tiền và đặt trước đề mua sách. 
Trong tập sách của mình, H. Oger đã ghi 
trong lời đề tặng và lời cảm tạ của những 
người hảo tâm đó. Tất cả có hơn hai mươi 
người, đều ủng hộ tác giả với :ư cách cá 
nhân chứ không đại diện cho bất cứ một 
tồ chức khoa học, một tô chức chánh 
quyền nào. Số người ủng hộ và đặt mua 
sách, thật quá nhỏ bé, quá ít ỏi và số tiền 
nhận được cũng chẳng là bao so với một 
công trình đồ sộ mà H. Oger và những 
nghệ nhân Việt Nam đã làm việc quên 
mình đề hoàn thành nên. Số tiền ấy cũng 
không cho phép Oger công bố rộng rãi 
công trình của mình, mà chỉ cho phép 
H. Oger in được thành mười mấy bản. Số 
bản ít ỏi đến mức không đủ, và cũng có 
thề H. Oger không muốn nộp lưu chiều 
tại Paris - một thủ đô lớn của nền văn hóa 
nhân loại lúc bấy giờ. Phải chăng đó chính 
là nguyên nhân khiến cho công trình văn 
hóa đồ sộ này bị chìm vào quên lãng hơn 
một nửa thế kỷ? Giới khoa học tại thuộc 
địa Đông dương, tại Paris hầu như không 
biết đến công trình của «nhà Đông phương 
học» trẻ tuôi vô danh và «ngông cuông» này 


(1) Henri Oger - introduction génémle (sách đã dẫn) 





5.1.3. Giới nghiên cứu lúc ấy - vì hời hợt 
hay vì lòng ganh ty - đã coi thường H. 
Oger. Họ cho rằng H. Oger đã lấy tài liệu 
của G. Dumoutier khiến nhà khoa học 
trẻ tuôi này không che giấu nồi phản ứng 
của một nhà nghiên cứu chân chính bị 
xúc phạm: 

kMột số người khẳng lịnh giản Ẩơn 
rằng tất cä các ghi chú nhỏ đằng tải ngày 
này qua ngày khác trong tờ tương lai 
Bắc kỳ (Awenir du Tonkin) đã ñược lấy ra 
từ cuốn sách của Dumoutier, nhưng phải 
thông dâm cho họ vì chưa bao giờ họ giờ 
những pho sách của tác giả đáng quỷ miên 
này. Một trong những giá trị của công trình 
này là không bắt nguôn từ bất cứ một ai ở 
Đông đương này cả»U) 


5144. H. Oger độc lập với chánh quyền 
thực dãn, với giới khoa học thực dân, họ 
không hiều nồi mức độ lớn lao của công 
trình mà ông tiến hành đơn độc. Chúng 
ta hãy đọc lời đề tặng của chính Oger viết 
và cho in trên cuốn sách của mình. H. 
Oger không hề giấu giếm nỗi cay đắng, cô 
độc và sự khinh miệt của mình đối với 
những thế lực có quyền có chức trong xã 
hội thuộc địa lúc bấy giờ. Chúng ta hãy 
nghe đôi lời tâm sự: 
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«Tác giữ tha thiết: môi thiện cảm lớn 
lao và tin cây lâu đài mà quý vị (hai tươi 
người có hảe tâm mà C)ccr có ghi tên tôi) 
dã luôn luôn dành cho tác giả, điều đó an 
ủá tác giả một cách sâu sắc đẻ quên ấi những 
xấu xa tỉ tiện mà mọi người lao động trÍ óc, 
trang thực và độc lập đên không tránh khôi 
tại Ẩất nước này» 


Yếu tố độc lập ấy đã đây tác giả vào 
thế bất lợi, vì không được hưởng một 
nguồn tài chính nào của chánh quyền bảo 
hộ, hoặc của bất cứ hội đoàn, tô chức 
nghiên cứu khoa học nào. Mà nguyễn tài 
chính đó là đảm bảo tối thiều cho bất cứ 
một công trình nghiên cứu khoa học điền 
dã rộng lớn nào có thề khởi đầu và tiến 
hành thuận lợi, sau đó đảm bảo việc hỗ 
trợ đề công bố và phô biến rộng rãi trong 
các hệ thống nghiên cứu khoa học chính 
thức. 





(3) Henri Oger -~ introducton générale (vách đi dân) 
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5.1,5, Vì giữ cho mình tư cách «độc lập», 
tác giả H. Oger hầu như gặp rất nhiều khó 
khăn trong việc thực biện ý đồ nghiên 
cứu của mình. Bằng nỗ lực phi thường 
vượi qua lề thói «xám xø tỉ tiện» của cải 
xã hội thuộc địa bảo hộ một cách can 
đảm với sự hy sinh khoa học cao cả, H. 
Oger cũng chỉ thực hiện được một phần 
nhỏ dự định nghiên cứu của mình... Và 
ngay những công trình đã hoàn thành TỒi 
thì việc công bố cũng gặp rất nhiều khó 
khăn. Có công trình chỉ được in có hơn 
một chục bản. Một số lượng quá Ít ỏi, rất 
dễ bị rơi vào quên lãng, như công trình 
mà ta đề cập đến trên đây. Có công trình 
thì in xong rồi, nhưng cũng in với SỐ 
tượng quá nhỏ nhoi: «Không hơn một 
tràm bản». In xong rồi mà tác giả tự ghỉ 
chú là «chưa phát hành». Tà có thề điềm 
qua những công trình dang dở ấy như 
sau: 


1. Từ điển thực hành Phạn Pháp — Soạn 
theo công trình từ ngữ học của Boethling 
và Roth, Macdonell, Capeller Moniler 
Wililams, Apte v.V... 


2. Những ngôn ngữ tại Dông đương, 
Giáo khoa dạy hằng phương pháp trực 
quan. — (Các tiếng Tàu, Việt, Cam Bốt, 
Thái, Lào. Tây Tạng, Phạn, Pa-Ii, Mã Lai) 
theo một phương pháp hoàn toàn mới. 


https://tieulun.hopto.org 





3. Phương pháp tà kỳ cương giúp tiễn 
bộ các nghiên cứu uề Đông Dương - Cầm 
nang của người nghiên cứu tại Đông 
Dương theo công trình của Trường Xã 
hội học Anh Quốc và Trường Khoa học 
xã hội Paris. Công trình này đã đăng từng 
phần trong tờ Avenir du Tonkin 1908, 
1909, 1910. In lần thứ hai. 


4.. Việc chế tạo các que nhang tại Hà Nội. 
Chuyên đề, có kèm nhiều hình vẽ. Sẽ ra 
mắt năm 1910 trong Tập san Đông Dương 
(Revue Indochimoise) Hà Nội Bắc kỳ. 

3. Kỹ thuật viết văn. Theo thư từ của 
Gustave Flaubert và anh em Goncourt, các 
sách của Albalat và Rémy de Gourment, 


6. .Văn chương Đông Dương. Nghiên cứu 
và bình luận (J. Ajalber, de Pouvouville, 
Ricquebourg, Jules Đeisièere, Henri 
Laumnonier, Yung, Droin, Nolly Bennetatre, 
Bourde, Farrèere, Babut, Chevallon, 
Bonnafont yann,... 


1. Những bộ mặt khoa học. Ruber 
Chassigneux, Dumoutier, Duro, Garros, 
Schreiner, Bonifacy, Cadière, Capitaine, 
Roux, Maspéron, Finot, Maitre, Sivain 
Lév, Nenne, Nordemann, Prêtre, 
Aymonter, Cabaton,... 

Cuốn sách này sẽ được tiếp nối qua 
những bài nghiên cứu như: Tô chức khoa 
học tại Đông Dương; Vấn đề dạy các 


tiếng bản xứ; Trường Pháp Quốc Viễn 
Đông; Chương trình học chính của ông 
Crévost; Phái bộ khoa học thường trực; 
Những tờ «Scientifical Surveys» tại Ấn 
Độ thuộc Anh v.v.... 

§. Jean Ajalberi Tiều sử và các công 
trình của ông cùng với một thư mục đầy 
đủ. 

9. Tiêu thuyết 

- Một hội viên. 

- Bên ngoài khu ruộng lúa. 

- Một đời sống thuộc địa. 

_ Truyện Pétrus My-tô, một người 
Việt Âu hóa. 


hfps:/tieulun.Dopto.org 





10. Những chuyên đề (đạc khảo) về các 
gia lình người An Nam quan sát tại Hà Nói 
măm 1908 — 1909 (thợ đóng giầy, thông 
ngôn, tiệm bán thực phầm, bán hàng 
quán (hình 182), người bán giấy V.V.... 
theo phương pháp của Leplay và Tourvile. 


11L. Lưu trữ tư liệu thư tịch về nghệ 
thuật, dân tộc học và xã hội học của Trung 
Quốc và Đông Dương. xuất bản phầm của 
H. Oger — Viên chức hành chánh dân sự 
ở Đông Dương do Geuthner nhà sách và 
nhà xuất bản, 68 đường Mazarine, Parls 
ấn hành. 
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Ngoài ra, được biết một thư tịch khác 
cũng bị bỏ đở đó là «Tư liệu cho một thư 
tịch tầng quát sề bán đảo Đông Dương» 
(XIatÉriaUX DOMT MH€ Bibliagraphie généraÌe 
de la DresauiL Indochineis) đăng trên 
«Retue Indochinoie» năm 120. 


51.6. Ta hãy nghe H. Oger tự giới thiệu 
về phương pháp xuất bản bộ tranh khác 
gỗ đồ sô này. Điều đáng chú ý là tác giả 
khi nói về mình đã theo phong cách trữ 
tình. lại cố gắng vượt qua cái cảm xúc 
lãng mạn đề dùng ngôi thứ ba, thay vì 
xưng «íói» ở ngôi thứ nhất, Đây không 
phải chỉ là một đặc điềm đơn thuần về 
cách hành văn: 


182 QUẢN ÁN 
+ lệ sía WrafiI£ ” 
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« Các nhà im 0à các nhà sách ở Bắc K} 
không nhận xuất bàn. Điều đó đã rõ. Vậy 
tác giả phải tự lo lấy. Y có miễn tin. Và y 


bắt lầu đị một vòng xi người ta đặt mua _ 


trước. Sau này y sẽ kể lại những thú nhận 
đây ý uị ngớ ngần uà thô bỉ mà y Äã phải chịu. 


Hai mươi người tốt bụng cho y 2004 để 
y tùy nghỉ sử dụng. Đó là uên ban đậu của 
công trình. 

Trong một cái Äình (công trình kiến trúc 
tôn giáo), ở phố Hàng Gai, rỗi trong chùa 
Vũ Thạch, y đạt hai công xưởng uói 30 thợ 
khác.... Tác giả sớm nhận ra tính ngay 
thẳng bề thương mại 0à lưỡng tâm: nghề 
nghiệp đúng đắn của người Việt Nam. Đối 
dới họ người châu Âu là kẻ thà cần phải 
phímh gaf(!. 

Trong hai tháng liền là những đầu tranh 
không ngừng. Khi khác xong 4.000 bản té 
thì mùa hè tới rồi. Không thê nào ẩưa những 
bản khác sào duối những trục lăn của máy Im. 
Các bản đó bị vênh ra. Vậy là phải xoay 
sang dùng phương thức in của người Trung 
Hoa tà người Việt Nam: Phải ân những tờ 
giấy trên những bản khắc đã bôi mực (hình 
183). Như vậy là «lại cầu» đến những tờ giấy 
Việt Nam đúng khổ. Phương thức này quá 
chậm chạp, nhưng nét ín thì sắc sảo khác 
thường, Làm thế còn có cái lợi là mang lại 
cho cuốn sách cái dấu ấn phong cách địa 
phương nữa. Tắt cả ở ñây đêu là V. Nam »Q) 





183 TN SÁCH 
Blok printine 





(1) H. Oger — Introduction... (Sách đã dẫn) tr. 13. 
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*Giấy này được chế ra một cách cân thận 
từ cây đó; như thé nó có một sức bên lâu dài. 
Nhưng ở đây cần một khổ lớn đặc biệt, cho 
nên những người thợ của làng giấy (làng 
Bưởi, gần Hà Nội, ñã phải nhọc công lắm 
mới làm được giấy có kích thước lớn thư 0ậy. 
Tính chất thô sơ của những công cụ của họ 
giải thích điểu đó (hình 184). 

Những khó khan bề tật chất không 
đáng kể. Tác giả còn trẻ, ừa mới vượt qua 
tổi hai mươi, nà người ta không đối xử 
rộng lượng với y»0). 


184 DỤNG CỤ ÉP GIẦY 
 paper pressing equipmcnt 


5.17. Khi thực hiện công trình, H. Oger 
không có một phương tiện kỹ thuật nào 
trong tay. Máy ảnh, phim ảnh, in tráng 
ảnh, làm bản kẽm đề in xuất bản sách là 
những trang bị kỹ thuật còn mới lạ, hơn 
nữa lại vô cùng tốn kém vượt rất xa khả 
năng tài chính của một nhà nghiên cứu 
trẻ tuồi, gần như kẻ vô danh - khác với 
nhà sưu tập ảnh người Pháp tên Albert 
Kahn (1860-1940) - một nhà tài chính 
giàu có của đầu thế kỷ - đã có tham vọng 
lợi dụng những phát minh mới về ngành 


nhiếp ảnh đã chụp lại được nhiều khía 


cạnh và dáng vẻ của cuộc sống tại «những 
làng mạc của người dân Bắc kỳ vào thời 
1915— 1940» cùng như của nhiều xứ SỞ 
khác trên thẻ giới mà ông bắt đầu từ 1910 
đến 1931. 

Như đã nêu, mục đích của H. Oger 
là «Nghiên cứu về kỹ thuật của một dân tộc 
là nghiên cúu 0è nền văn mình tật chất 
của dân tộc đó». 


1H, Ogei — Introduction... (sách đã dẫn), trang l4. 
B 


led no liaa s. : 


Theo Oger thì nên uăn mình uật chất 
của một dân tộc thể hiện ỡ trình độ kỹ thuật 
của dân tộc ñó, bao gồm công cụ lao động 
và quá trình thao tác lao động sử dụng 
những công cụ đó (hình 1 185) tác động vào 
các nguồn nguyên liệu đề sản xuất Ta các 
sản phầm xã hội. H. Oger nghiên cứu kỹ 
thuật của người Việt Nam thời ấy. không 
ngoài mục đích đó và tiến đến một bộ 
Bách Khoa Toàn Thư về xã hội Việt Nam, 
lấy thời điềm là đầu thế kỹ 20 mà Öger 
đã khiêm tốn ghi thành hàng tít thứ hat 
của bộ sách. nhưng với tham vọng ghi lại 
cả những công cụ không còn được dùng 
trong đời sống sản xuất hàng ngày và 
khôi phục: «những thao tác tả những nét 
phong tục của quá khứ, nay đã bị bãi bỏ, 
cũng nhờ đó mà được cứu Đấn»U). 


185 GIÁ VỎ CÂY DÓ LÀM GIẦY 
Pounderine paper-mulberry bark 
to makc pap€r 


(D Xm xem ở phần khai thác. 
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s 1.8. Việc làm Tự Điền Bách Khoa bằng 
tranh về một nền văn minh vật chất của 
một dân tộc, cho đến nay vẫn là một việc 
làm còn mới mẻ. Dù rằng việc xây dựng 
những bộ tự điền bách khoa, điều 
không thê thiếu được là hệ thống minh 
họa bằng tranh, ảnh, công thức, biều đồ, 
hình vẽ... Nhưng xây đựng cả một cuốn 
từ điền bách khoa bằng tranh thì cho 
đến nay vẫn còn là một ý tưởng táo bạo. 


Ngày nay, do sự phát triền của khoa 
học kỹ thuật, nhiều nhà từ điền học đã 
soạn những cuốn tự điền kỹ thuật bằng 
hình kèm với các chú thích về từng chỉ 
tiết kỹ thuật, từng bộ phận câu trúc của 
vật chất... Loại tự điền này khá tiện dụng 
và có xu hướng phát triền. Phải chăng H. 
Ogcr là một trong những người đầu tiên 
dám thực hiện ý đồ táo bạo này từ đầu 
thế kỷ? 


Từ lâu, ngành mỹ thuật công nghiệp 
phát triền mạnh ở các nước Tây Âu hồi 
ấy. Do đó, tại những nơi trung tâm văn 
hóa thường xuyên in sách khoa học và 
tự điền luôn luôn có một lớp họa sĩ vẽ 
các loại tranh minh họa kỹ thuật có độ 
độ chính xác cao, như ta vẫn thấy trong 
các bộ tự điền, các sách kỹ thuật xuất bản 
từ mấy thế kỷ nay. Nếu H. Oger có lực 
lượng họa sĩ ấy, có cả lực lượng thợ khắc 


đồng đề khắc ¡in loại tranh này thì giá trị 
bộ tự điền bách khoa vẫn đảm bảo 
đúng với ý đồ ban đầu về mặt khoa học. 
Nhưng may thay, H. Oger đã không dùng 
đến lực lượng này của chính quốc mà lại 
dùng đến sức người bản địa. H. Oger đã 
tự mô tả khi bắt đầu làm công trình như 
sau: 

« Trong suốt gội năm, tắc giả rảo qua 
các công xưởng, các cửa hiệu, «đất theo một 
thợ uẽ». Các câu hỏi ẩã nhàm vào kích 
thước, tên gọi riêng, cách thức tạo tác mọi 
công cụ hoặc dụng cụ. Người thợ phân tích 
chậm rãi các thao tắc sử dụng công c- 


Trong thực tế xã hội lúc ấy, dù là nhà 
nghiên cứu độc lập bị bạc đãi nhưng vẫn 
là người trong hàng ngũ thực dân, hàng 
ngũ những ông chủ. Ông chủ «đả: theo 
một thợ sẽ». Như một người làm công tác 
nghiên cứu điền dã mang theo một thứ 
công cụ nghiên cứu của mình có tác dụng 
như chiếc máy ảnh hay máy ghi âm. 


Nghệ nhân lúc bấy giờ, trong cơ chế 
xã hội tất yếu là thân phận kẻ làm thuê 
được «ông chủ» giảo cho việc làm: *Một 
bức vẽ lập tức ghỉ lại thao tác đố trong tắt 
cả các giai đoạn của nó». Bản thân công 
việc này, gọi theo cách hiều hiện nay là 
làm những ký họa; và tranh đó có thê gọi 
là tranh ký họa. Một thề loại tranh ít thấy 
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trong nên hội họa phương Đông và phải 
chăng mãi đến nay cũng không trở thành 
thói quen của các nghệ sĩ tạo hình của 
chúng ta. Có thề lúc bấy giờ, nghệ nhân 
được H. Oger thuê làm thợ vẽ (dessinate wr) 
phải vượt qua thói quen nghề nghiệp của 
mình đề thỏa mãn yêu cầu của người 
đặt hàng. 


5.1.9. Tác giả công trình khoa học là Henri 
Oger, còn tác giả bộ tranh minh họa cho 
công trình không có một lý do gì khác mà 
ta không khẳng định là người thợ vẽ mà 
H. Oger - không tránh khỏi cách suy 
nghĩ của thực dân thời ấy - đã không cần 
nhác đến tên tuồi kia: Người họa sỉ dân 
gian khuyết danh chứ không phải là tô danh. 

Nhiệm vụ của chúng ta ngày nay là 
cố tìm tên tuôi, tiều sử, sự nghiệp của 
người họa sĩ còn khuyết đanh đó. Dù sự 
nghiệp của một họa sĩ đề lại cho hậu thế 
hơn bốn ngàn bức ký họa quả thật là vô 
cùng đồ sộ rồi; nhưng biết đâu ta không 
tìm thêm được những tác phầm khác nữa 
của họa sĩ đề điền vào chỗ còn khiếm 
khuyết của lịch sử mỹ thuật, lịch sử văn 
hóa và lịch sử dân tộc. 
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5.2 Thử đề xuất hướng khai thác 


Ngày nay, được may mắn tiếp cận với 
nguồn tư liệu khá đầy đủ và được gợi ý 
bảo trợ thành công trình giới thiệu khoa 
học, chúng tôi xin mạn phép đề xuất 

hướng khai thác như dưới đây : 


5.2.1. Giới thiệu toàn bộ tài liệu gốc 


_ Có lẽ đây là việc làm cần thiết theo 
đúng ý đồ khoa học của H. Oger nhằm 
giúp cho các nhà chuyên môn nghiên cứu 
đi sâu nhiều mặt. Đề thực hiện yêu cầu 
này, chúng tôi xin phiên âm, phiên dịch 
(chữ Hán, chữ Nôm, chữ Pháp) và chú 
giải bước đầu đề làm rõ nội dung từng 
bức ký họa. Công trình giới thiệu này nếu 
có điều kiện sẽ được ấn hành thành một 
bộ năm quyền mang tên «KŸ H O4 VIỆT 
NAM ĐẦU THẾ KỶ XX.» ngoài tập giới 
thiệu nhỏ này. 

° Qưuyả ẩn 1. Phần †: Dịch toàn văn tác 
phầm «Giới thiệu tông quát việc nghiền 


: cứu kỹ thuật dân gian Việt Nam») 
186 ĐẬP LÚA 


Padây threshing Phản 2: Giới thiệu 5 mảng đề tài gồm 
261 bức ký họa (hình 186). 
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Nghề nông (113 bứo « Quyển 3. Giới thiệu 14 mảng đề tài 
Đánh bắt cá (21 búc) gồm 1.154 bức (hình 188). 

Săn bản (23 búo 
Vận chuyển (71 bứo 
Hái lượm (33 bức 


ta 4x tr bò 


e Quyển 2. Giới thiệu 15 mắng đề tài 
gồm I.199 bức (ñình 187) 

1. Giấy (121 bứo, 2. Kim loại quỷ (75: 
bức, 3. Đồ gốm (151 bức, 4. Sắt tây và 
thiếc (59 bức), 5. Cây (131 bứa, 6. Vũ khí 
(41 bứo, ?. Máy (15 báo, 8. Tre (171 búo, 
9. Chế biến cây trái (63 bú, 10. Dạt (24 
bứo, 11. Tơ lụa (54 búo, 12. Lông chỉm (14 
búo, 13. Da (35 bứo, 14. Sát (70 bứo, 
l5. Đông (125 bứg. 


187 PHƠI GIẤY BÊN LÒ SÁY 188 LONG XA (Xe của vua 
Dryying sheets oƒ paper on đi). Nhưng theo H. Oger 
a heater đây là tượng thờ của 

Phật giáo (image boud- 
hique), vậy là xe của 
Tiên, Phật đi? 

The Royal carriage. But 
accotding to H. Oger thís 
íca “Buảdh tt tthage ”, So, 
ít coulÄ be á carriage [or 
a @nius or ƒậr BuddEa 





{1 Henri Oger ~ Introduction généraÌc à Fétude de la 
technique du peuple Annamite — Geuthner — Parts. 
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1. Thương mại (54 bứo, 2. Đá (37 bứo, 
3. Mô-típ uà đồ trang trí (53 bứo, 4. Nghệ 
chạm trồ 0à tạc tượng (77 bứo, 5. Đô tải 
thờ cúng (124 bứo, 6. Nghệ thuật nắu nướng 
(108 bức, 1. May mạc (154 búo, 8. Nghệ 
hoa tà nghề sơn mài (60 búo, 9. Mỹ nghệ 
nhà cửa (145 bức, 10. Đồ đạc bày biện 
trong nhà (125 bức, 11. Đô nghệ (47 búo, 
12. Khí cụ (63 bức, 13. Máy mác (35 bứn), 
14. Nghề làm mứt, bánh mẹo! (72 bứg. 


« Quyển 4. Giới thiệu 11 mảng đề tài 
gồm 890 bức (hình 189). 

1. Đời sống công cộng (61 bứd, 2. Đời 
sóng thân mật (99 bứd, 3. Đời sống trên 
đường phố (111 bứo, 4. Những nghề bán 
rong (81 bứo, 5. Cử chỉ (37 bứo, 6. Trò chơi 
tà đồ chơi (163 bứo, 1. Nhạc cụ (30 bức, 
8. Phù phép 0à bói toán (69 bứo, 9. Phép trí 
liệu dân gian (51 bứo, 10. Tết à lễ hội (78 
bức, 11. Tranh dân gian (110 bứo 


189 ĐỌNG THÓC 
Äeasurine out padẩy 
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« Quyền 5. Giới thiệu 1.273 bức còn lại 
mà H. Oger đề sót (hình 190). 


5.2.2. Chuyên thê sang các loại hình 
nghệ thuật 


Hợp tác với các nghệ nhân, họa sĩ, 
nghiên cứu thử nghiệm chuyền thê sang 
các loại hình nghệ thuật trên chất liệu 
dân gian như tranh lụa làm theo dạng 
bưu hoa, tranh giấy dó, mành trúc, tượng, 
gốm, sơn mài... 


a. Công ty Du lịch thành phố Hồ Chí 
Minh đã hợp đồng với Trường Đại học 
Tông hợp T.P. Hồ Chí Minh (Phòng 
Nghiên cứu khoa học và cơ sở sơn mài 
Trường Mỹ nhằm chọn lọc những bản vẽ 
có giá trị tạo hình đề chuyên thê sơn mài. 


Kết quả hiện nay, cơ sở sơn mài 
Trường Mỹ đã thực hiện được 500 bức 
qua các kỹ thuật: cần ốc, cần trứng, vẽ 
phủ, khắc trũng. Số bức này mới thê hiện 
bước đầu qua 14 đề tài (trong số 1242 đề 
tà): 1. Rước Rồng, 2. Dấu tật, 3 Rước đâu, 
+4. Các Bà Đông rước Thánh, 5 Nhà sư rước 
nước, 6. Thằng Mỡ, 7. Lều chẳng đi thí 
8. Đi đánh bằng, 9. Đá cầu, 10. Hàng nước 
11. Cái chợ, 12 Tái gàu dai, 13. Dựng nêu, 
14. Lợp nhà. 





Đ^ 
——— 7 
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I 
Fếo 
bộ 
c° 
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ĐỐT PHÁO, DỰNG NÊU 

«Cu kêu ba tiếng cu kêu, cho mau đến Tết 
đựng nêu ăn chè» 

Firing crackers, erecting a pole. “The cwckoo cưckcooes 
thricœ, Hurry up! The Neu Year%s Day, so thế soof 
pưt up the New Years pole and at sugary sowp” 
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b. Kết đưả trên đã được báo Tuổi Trẻ 
TP Hà Chí Minh giới thiệu, khuyến khích: 


¬ dNhững tác phầm sơn mài nói 
trên đã thề hiện trung thực và làm tăng 
thêm giá trị cho bộ tranh quý. Điều này 
mở ra khả năng giới thiệu rộng rãi và hiệu 
quả vốn quý văn hóa của dân tộc ta. đồng 
thời khơi thêm một nguồn đề tài lớn lao 
cho sản xuất tranh sơn mải có giá trị xuất 
khầu cao...» 

P.T: Giới thiện bộ tranh dân tộc bằng nghệ thuật sơn 
mài - Tuồi trẻ ngày 25-11-1986. 

« Có những kho báu chôn sâu đưới làng 
đất, dưới Äại đương, trên núi cao, rừng sâu... 
nhưng có những kho báu nằm mắc tme0 t70fg 
thư tiện, trên những trang sách, do đó tìm ra 
một tài liệu quỷ khác nào khám phá một kho 
uàng... Và giờ đây duới bàn tay của các nghệ 
nhân sơn mài trẻ kho báu đó đã được khai 
thác góp phản làm giàu đất nước. 

Nhưng điều chúng tôi ~ nhà báo — muốn 
nói trên hết uẫn là tâm gương lao động. sáng 
tạo đó mới là kho báu lớn lao của «tui trẻ». 


NHÂN SÀN XUẤT BỘ TRANH DÂN GIAN ĐẦU 
THẾ KÝ XX BẰNG NGHỆ THUẬT SƠN MAI, 
Tuổi trẻ (11-87) QUANG THAÀNG 
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S23. Phân loại tà giới thiệu thành 
những mắng đà tài theo cách nhìn quen 
thuộc của người VN. 

Trên cơ sở những bức ký họa có tham 
khảo nhiều tư liệu khác, phải chăng 
chúng ta có thể hệ thống theo từng mảng 
đề tài nhằm tái hiện «xế hội Việt Nam đầu 
thể kỷ XX » ? Những mảng đề tài ấy tạm 
gọi như Sau: 

1. Những ngày Tết cỗ truyền Việt Nam 

đầu thế ỷ 0) 
2. Việc học hành và thi cữ ngày Xưa 
(hình 191). 

3. Trò chơi 0à đồ chơi trẻ mi 

4. Pháp trị liệu đâm gian 

5, Việc ăn, mặc ở của Việt Nam đâu 

thế kỷ 

6. Tranh đân gian Việt Nam đầu thể 

kỷ 

1. Các ngành nghề truyền thống Việt 

Nam đâu thể kỷ 
8. Đời sống tỉa hè 
9. Thön xã Việt Nam đầu thế kỷ 
10. Nhạc cổ truyền Việt Nam... 





(1) Chúng tôi đã biên soạn xong mảng đề tài này có 
tham khảo nhiều tư liệu khác và sử dụng trên 200 
bức đề minh họa giới thiệu nhân địp Tết sắp tới. 


https://tieulun.hopto.org 








https://tieulun.hopto.org 











TRONG GIỜ THỊ (một sĩ tử đang bước 
ra khỏi lều, lấy tay che bóng mặt trời 
xem đã chính ngọ chưa đề còn nộp 
quyền lấy dấu nhật trung) 

During the examination, a candidate steps 
out o{ hís tent, looking at the sun to sec 
whether it is aÌready at its zenith in order 
to submit hís papers [or the midday seal 
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53. TRANG MẪU 
«BỘ KÝ:HQA 
VIỆT NAM ` 
ĐẦU THỂ KỶ XX› 





Đề bảo vệ giá trị khoa học của công 
trình, trước hết chúng tôi phiên âm, phiên 
dịch bộ phận Hán Nôm của nghệ nhân 
(được đánh dấu bằng một sao —*) và bộ 
phận chữ Pháp của Henri Oger (được 
đánh dấu 2 sao-**). Sau đó chúng tôi 
can thiệp một bước đề chú giải làm rõ 
thếm nội đung từng bức ký họa (đánh 3 
sao —***) giúp người đọc có thêm tư liệu 
đề tìm hiêu hay thưởng thức. Chúng tôi 
chọn các bức ký họa dưới đây đề giới 
thiệu mẫu. pc 
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192 KHẢO CÂY ĐỀ MỌC QUÁ 
TORTURING 4 tree số thất ít 
soon yields fruit. 

(An old Vietnatnese củstom accord- 
ing to that tphew a tree had been 
Jtuttles or a long lime, one man 
wonld “torture” the tree by beating 
ít thíh a maliet. While doïg so, 
he tould cry: “Do you consent (o 
gie (ruit nơ?” Another man, 
siting on the tree tUoull, ansMer: 


fves?) 
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5.3.1.* Khảo cây đề mọc quả 
(hình 192) 


** Invocation à larbre stérile 
* «Mít chạm cành, chanh chạm rê» 


1. Theo tục xưa, các cụ bảo cây trồng 
lâu năm cành lá trông tươi tốt mả lại 
không sinh ra trái, thì phải Jàm cây bị 
thương, cây mới đâm chồi, nầy lộc. Như 
lúa, mướp... thì phải cát bớt lá, bầu bí 
thì phải lấy đỉnh xuyên qua thân cây, dừa 
phải đục lỗ, cau phải chém vài nhát hay 
đồ nước âm ấm dưới gốc. Còn mít thi 
chặt cành, chanh phải cuốc rể. Nhưng 
đối với cây mít này, người ta lại có cách 
«tra khảo» riêng đề làm cho nó «b‡ thướng. 

2. Hằng năm cứ đến ngày mùng Š tháng 
5. một người đứng dưới cầm vồ nện vào 
gốc mít ba nện. Vừa nên vừa hô to «đã 
chịu trổ trái chưa?» Người ngồi trên bèn 
trả lời: «Chj„». Đặc điềm của mít là gây 
tồn thương chỗ nào thì chỗ đó sùi ra và 
mọc mầm sinh trái quanh đấy. Nên dưới 
gốc, mít ra trái đàng gốc không ra tự nhiên 
đàng ngọn, vì trái ăn sẽ không được thơm 


ngon... 


* 
* * 


193. CHO LỢN Ì ĂN 
To giue the piø a ƒeed 
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5.3.2. *ho lợn ï ăn L (ảnh 193) - 
“1a Set porc (con lợa) 


sảng . 


* «A Tò, lợn Tó, 1ó Wân Đôn» 


Tò, Tó, 'Vân Đồn là ba làng (đều ở 
Thái Bình) có giống BÀ, giống lợn hay loại 
vó tơ nội tiếng. Lợn tó đây chính là lợn 1 
Lợn Ï lš một đặc sản vùng Narn Định, ăn 
bỗ bã (án tạp). Trong hình là cảnh cho lợn 
Ï ăn thêm rau xanh. H. Oger khi thoạt 
'trông thấy lợn Ï đã cho là con vật quái dị, 
mặt gẫy, mắt híp, lùn tịt, bùng ỏng sát đất, 
nặng cả tạ. Ở Thái Bình có tục khi lên lão 
(55 tuổi) chỉ cần có cơi trầu hay mâm 
rượu ra trình làng là đủ còn đến khi 
thượng thọ thì phải đóng củi một «ông b› 
hơn một tạ đề TƯỚC ra đình làm thịt tế 
thần. 


5.3.3. * Chăng dây (lành 194) 
** Cérémonie des sachets d°encens 
*** Theơ chú giải chữ Pháp tạ không 
thề hiều đây là lễ gì? «CérÉémonie des 
sachets đựneœns» — Thật ra đây là một tục 
lệ cũ nay không cờn nữa. Đổ là tục lệ 
«chẳng dậy»- trong ngày, cưới. Trong quyền 
Dictionnaire Annamife của Paulus Của 
có ghỉ; «Lý cũ, bễ có đăm cưới Ẩi ngang qua 
làng mào -thì. làng ấy Ấem ïL thước lụa đô, 
giăng ngang qua đượng mà đón gọi là nhai 
lan». Lễ tất nhiền, đám cưới phải nộp tiền 


184 


194. CHĂNG DÃY (tục cản đường 


ngày cưới). 

Blodking up a passaoe. They st 
up an dÌrar to telcoe the bridal 
procssion [or asking mòney. Iƒ 
not, they calummiate, libel... 

(a time-honoured cusfom) 
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thì họ mới tháo dây cho đi qua. Nếu bủn 
xỈn không cho, chúng sẽ cắt dây, nói bậy 
nói bạ không xứng đáng với việc vui 
mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Ở đây, hai 
chàng này không chăng dây mà lại bày 
hương án. Một anh cầm bánh pháo, chờ 


+ 
#Ƒ 


195. MAI ĐÀO ĐẮT 
A spaäe (to địa 
the carrth, the 
grate) 


cho đám cưới đến liền đốt chúc mừng. 
Nhà trai phải cho vài đồng mới êm đẹp, 
VỤI VỀ. 

Đời vua Huyền Tông, Đường Phiệt đã 
có lần dâng biều xin cấm hết những việc 
ngăn trở rước dâu hồi ấy có những hình 
thức như: «lấy xe ngăn trở đường đi, đồi 
cỗ bàn ăn uống hoặc tụ tập đàn lũ cần đường 
đồi tiền.» 


5.3.4.” Thồ sáp (mai đào đất) 


** Bêche (hình 195) 

Ta thấy dòng chữ Hán, Nôm ghi: 

«Tục ngôn cái mái đào đất, trúc đê, lộ 
giả cần dàng thử khí» (tục gọi cái mai đào 
đất, người đắp đê, làm đường cân đùng đến 
công cụ này). Mai có thề xén được những 
tảng đất lớn, đào được những hố sâu, 
vuông vắn, chẳng bạn đào huyệt chôn 
người. Do đó, dân gian có câu: «Cho ba 
thép tai là xong đời. 


_ «Ba thép mai» tức là ba lần chiều dài 
thân cái mai - khoảng trên dưới 1m. Thân 
mai dài khoảng từ 20 đến 40 phân và gồm 
hai phần. Một phần bằng gỗ nghiển có 
đai sắt đề tra cán, một phần bảng thép 
dùng làm lưỡi. 
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5.3.5.* Tử vi chiếu trạch (hình 196) 

** Le génie (Thần) 

*#* Tử vi là tên vì sao trong chòm 
Bắc Đầu, song theo Lão giáo lại là vị «thân 
trấn trạch». Thần này được vẽ ra dưới 
dạng một đứa bé cỡi sư tứ, tay cầm bát 
quái, tay cầm ấn. Con sư tử này trước kia 
nguyên là một quái vật ăn thịt người 
không biết bao nhiêu mà kê và chuyên 
gieo rắc tai họa khắp nơi. Thần Tử vi bèn 
hóa thành đứa bé, mình quấn lòi tôi dài, 
tìm đến. Quái vật liền nuốt ngay. Khi đã 
vào được trong bụng quái vật, Thần dùng 
lòi tói cột lấy trái tim, khiến nó phải ói 
mửa. Nhân lúc đó Thần nhảy vọt ra ngoài, 
tay còn cầm một đầu dây lòi tói, cột vào 
một trụ đồng khiến nó phải thần phục. 
Từ đó quái vật không còn hoảnh hành 
trong dân gian nữa (). Phải chăng trong 
số những vật trang sức trên cô đứa bé, ta 
thấy có mặt «(hân trấn trach» dưới hình 
thức ông «Di Lạc cưỡi sự từ» đề trừ tà ma 
yêu quái cho đứa bé được sống yên lành 
(xem hình 129). 





(1G Dumoutier - Revue Indochinoise — Fẻvrier 
1905 ~ Juin 1905, 


1%. TỪ VI CHIẾU TRẠCH 
(Thần trấn trạch) 
Geniu tơ proiedL the 
howes agarst cviÍ sptrits 





https://tieulun.hopto.org 














Genius to protect the hous 
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6.2 MỤC LỤC 


- 621 Về các bức ký họa ˆ 
a. Của Henri OÔrger 


SỐ HÌNH 
- Bé chăn trâu (bằng đất nung) \— Bufalo-herd (mad sƑ ca : 
- Cá chép chơi trăng 2_ — Carp playing with the moon _ 
- Lòn trôn (xuất khố hạ) 3 — Slipping through a nen, .0My .- 
- Lá bùa trừ tả 4 — Taligman. 
- Mô trâu 5 — Hơu to sỈauphter a bu[jalo - 
- Thôi cơm thi 6 — A riœ cooking competiHon 
~ Khi kết bằng lá 1 — Monbey plaitd with leawes 
- Đấu vật (bằng đất nung) §  — Wresling (m terracotta) 
- Chiêu hồn nhập quan 9 — lnvoking the sowÏ badk to cHie? † hi co[n 
| before burial | 
- Hỏi vợ (vấn danh) 10 - Betrrothal (GTEMOHÿ - 
- Cây đèn đầu | 1= Of lamp' 
- Cất vó ¬ 12 — Rabing the [nh net 
_ Chém tung đầu ‹___ 13 — Behealing 
- Chuồng lợn 14. — Pgdy . 
- Làm hùm bắt lợn l6 — 6imulating a ti@er v akhứN 4 r8 
- Dệt vải ¬ 1T — Waving : 
- Phường sơn mài - l8 — LaœgMer đra[ttHaw `”? xã. 
- Đồ sơn mài 19 — Laœuiêrware 
- Khung thêu . ' : 20 — Tambour-frame. " 
- Thợ thêu "¬ 21 — An embroider | 
- Ngọn đèn lọ mực 2 xu 22_ — A tuppenœ lamp mad [tom an ik-pol 
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_ 


Chiếc quạt lông 
Quạt lông hầu 


- Bộ khí giới trong điểm canh , 


Tròng bắt lợn 

Cái điều cày s 
Đôi giày đầu chim phụng 
Cái be hình rồng nồi 


Thày địa lý xem đất 
Chỏi con giữ nhà _„ 


_ Thợ giặt ủi 


Hai ông tiên ghiền 

„Chú khách bán rong ban đêm 
Vắc tiền đi chợ 

— dế hình, khất mù 


#@#&B 2zWbBNbbBS, 


tò 5 > 2® $8 S3 8 8 


-45 


47 


49 


31 


Catching Jrogs 


A duc kepr . sẽ 
 scartcrou —, .. 
How to caich a _Ẩragơn Jh}—~ 

A rural notie-board 

Catching se - " 
Shooting uith a blow-tube e7 
Carrying timbes CÔ Ô Sc` 
Carrving bís brother on hú bad - 

The doctor laureate on hỉs tuay hoime 
Pidking an areca-ut bưnch 

Shinning up coconut paÌÏm.. 

Fetching human ƒa£ces | 

Beating a pupils hand 

A kather Jan 

Waiting on hís master ttíth a Jtather lan 
Set oƒ ueapons in a village “s sntry-box" 
Pụ noos 

Bamboo trater-pipe 

Phoenix-headed shoes 
Bottle decorated uih dượm “ni -low 
relieƒ 

Â p£omanicer 

A hous-guarding hut 

A lauadryman 

Tưo opium addicts 

A Chinew nịght peddlar 

Carrying a bưnch oƒ coims to the market 
A blind bepgar 
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Thầy đề hầu chữ quan huyện 


ĐI: thi 

Quỳnh tương 

Quan huyện ra phố 

Chợ lớn 

Con nấc mẹ dán ngọn trầu không 


Dán bùa trong nón 
Lấy máu gà làm bùa 


Chú khách múa sư tử 
Ông ba bị 

Diễn binh 

Đĩ đánh bồng 

Cái tiu 


Trẻ con làm rồng rắn : 
Bắt chạch 

Tiến sĩ giấy 

Xe kéo (bằng thiếc) 
Ngồi trong nón 

- Địu con bằng vạt áo sau 


Trẻ con tập viết 
Ông đồ nho viết chữ 


32 


3 


58 


$6 
37 


58. 


39 


A gnior clerk waiting on a điricL 
mandarin 


Going to the examination camP 

A songstress serĐing tifi€ f0 a 'cMSEOFHET 
A mandarin g0ing downtoun. | 

A market 


The mother curing ler ơi khuynh 
by stiding the chỗ sj h bezÌ kaƒ of 
hịs forchead 


Pasting up` a talieman ín one% "hat 


Taking the cock*` bốn tơ take đ 
talisman 


Chimcs lion-laners 
Tỳe three-bagged Ogre 
A military march 


- “Geisha” playing Ẩrums” 


The tiu (mwsical instrkmenE Í ín ầm oƑ 
an overturned bow) - `` ` 


A chicn® ẳragon-snake đang garne 
Tin lamperms (4 gam) - , 
The paper docor. Íáureätẻ BS CO 
A tin riceshaw 
Siding on ones hat 
Carryig a chả with thể baŒ lu oƒ 


0ne” twnic 
A chiả leaming how to 1prite 


- An old scholar writing Chines 


characters.. 
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94 


Nón ba tầm phụ nữ 

Cửa hàng mã 

Cái đụ 

Bỏ bè trôi sông 

Đá cầu (của H. Oger) 

Tam cúc bàn (của H. Oger) 
Lấy ráy tai (của H. Oger) 
Lợp nhà (của H. Oger) 
Uống nước thí 

Thợ khác, cần 

Ông thám hoa cầm cảnh hoa 


Cầm cưa, cầm dùi 


Thợ khắc chữ 
Giày Gia định 
Nhà sư rước nước 


Đau mộng mắt 

Thần Câu Mang 

Đan phên 

Bác thợ già 

Kéo ngựa gỗ trong đám rước thần 


Linh pháo thủ (của H. Oger) 
Đội binh (của H. Oger) 
Phường mù đánh giặc 


14 
T15 
76 
T1 
79 


83 
85 
8ó 
§7 


89 


9Ị 
92 


A uoman% large palm hat 

A 0otite paper ollerings shóp 
The bamboo suing 

To be put on a rajt 

Shuttle-codk game (after H. Oger) 
The tam cúc game (afier H. Oger) 
Curetting cars (afler H, Oger) 
Roofing a house (afer H. Oger) 
To drínk [ree tater 

A wood-arwer and imlayer 


The thi docor laureatt handing a 
branch oƒ ƒÏotuers 

Holding the sau — Uing thể engraĐerS 
potmt 

Blo©k printing carUer 

Gia đính shoes 


Proœssion oƒ[ monks ƒetchíng water to 
tash Buddha statues 


Kerattts 

Goả oƒ Wegetation and Spring 
H/eawing a bamboo wattÌe 

An olẢ cra[tman 

Pulling a 1oolen hors in a religiows 
proœssiont 

A harquebusier (by an artisan) 

A sollier (by an artisan) 

A group oƒ blnÄ musicians 
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_ Đánh cờ chân chó 

_— Cái diều cóc 

_ Cu li tìm việc (của H. ` Gấp: 
- Tại cửa nhà hát 

- Làm tương quả sấu 

_ Cái khoét guốc điểu 

_ Cột đái trâu đề cất 


- Thiến trâu 
- Đo ruộng 
—- Chôi rơm 


_ Phao ống tre cột chân trẻ nhà - 
thuyền chài 


- Bánh sâu dâu 
_- Đánh gió 


- Cái nòng đề làn mũ "cho các quan ' 


- Trang trí một chiếc lọng 
- Tượng Tuyết Sơn - 
- Cu li xe thay quần. 


- Làm thịt mèo ˆ ˆ 
- Cặp chả thịt lợn 
- Chấm nước mắm 
- Đem con bố chợ 
.—.Xoa nghệ sau khi sanh 


CÀ 


- Người khỏa áo che 


"105 


107 


: 108 


10 


1H 


_ H2 
-118 
14 
HỆ 


Playing dog-paw che. 

A toadkitc.„ 

Coolies loabing T a job #y 4# man) Ý 
At the thealer €HIfaHđE- `¡ ©-- 

Making sapindus sauce qoệ tha 
The pipe pricker : tác 
Tựng wp a buƒalo%s testicles „e 
cạstfafTott ¬x“... 
Hew to castrat€ a buflalo .. -...... -.: 
CadastraÌ survey vốn mm. 
A straw broorm vai 


The bamboo lif£-buoy tied.at the dướy 


“bo oƒ the [tsherman 


Silkuorm cookies 

Rubbing of a cold _ 
The frame to make mandarin' hạt .. 

D&corating a parasol „` 

Portrait of Tuyet Sơn- 

A rikshau-man passing 0n híc trOMSETS, 


to bí ƒellou. « 

KÌNling a cát [or meat 

A dịp oƒ broiled pork ` 

Dipping 4 pieœ sƒ ƒbod im TJphadue. 
L£aving one own chiỈA in the market - 


Chaffine 0fe”s ở) tith sa[fron afler 
givmg bình to ø bay - 


~ A man disdosing hịs chest 
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Vật trang sức trẻ cơn 


Đàn chuyền luân nhà thường 


Lái trâu (của H. Oger) 
Trang mẫu 

Giữa ốc 

Cái ấm đất 

Người tắm 

Búi tóc đàn bả 

Quảng khăn 

Môn thần 

Trừ Thần Trùng 

Cây hương 

Điểm 

Ăn trộm trèo tường 
Khai sông 

Rước dâu (nghênh hôn) 
Bừa ruộng 

Nhà bếp 

Ruột tượng 

Người gánh chuối bán 
Nhà nuôi lợn 
Giường thờ nhà nghèo 
Đấu khầu 


Ném đất xuống sông mà thề 


129 — 


130 


132 
32a 
132b 
32c 
132d 
132 
132g 
132h 
132i 


— A chilẩ: pendant 


— A Buddhist ceremony carried out by 
comtmon people 


— A cattle Ảealer (by an artisan) 
— Speciten paạc 

— Filineg down shelb 

— An earthenware pot 

— The bather 

— Woman% chignon 

— IWearig a shawl 

~ Door-Kceping Genius 

— Exorcizing a “Vamprre ” 
— A local deity sanctMary 
— The guard hous 

— A burelar scaling a wall 


Opening a channel 

— The bridaÏ procession 

~ Harrowineg the field 

- The kitchen 

_— A ưomans (loth gidle u«d as a pưrs 
— A bananas tendor 

- The pi@gcrƑ 

'— 2A poor houses ancestraL altar 

— A quarrel 

- Making a swar acompanied by the + 


act oƒ throwing a hand[dÏ oƒ carth into 
the river 


https://tieulun.hopto.org 





Đánh nhau xin nha về khám 


Cái rế 
Ăn mày mù 
Thằng mõ 


Trong vòng tay mẹ đu đưa trên 


võng 


Trong cánh tay mẹ ra chốn đông 


người 

Kỳ lão 

Cái đình 

Lý trưởng trồng nêu 


Cải táng 

Đàn bầu 

Bắn chim bằng nỏ 
Đấu vật (cé giải) 
Liễm chảo 

Leo cột (mỡ) 

Hát trống quân 


Bà lão lần tràng hạt 

Sư tụng kinh 

Phường mộc 

Ông Thọ gánh đôi quả đào 
Quan đi xe 

Thầy. thuốc xem mạch 


146 


147 
48 
149 
150 


151 


152 
193 


154 


155 
1% 


l5 - 
- 158 
„ 189 


160 
161 


Hiếptz4BMMD are requested to adminisier 
justie after a [ight 

A pot pad 

A blind begpar 

The village crier 


- Lulled in the mother$s arm\ ím a 


hammock 

In hịs mothers arms ow the way t0 4 
public pÌace 

An old man 

The village communal hous 


The village chizƒ puHing up the New 
Years bamboo poÌe 


The cxhumation' 

The monochord 
Shooting a bi toith. a cross-bow 
Wrestling (with a reward) : 
Licking the pan 

Chmbing a (greasy) pole 
Folk song accompanied by beats of ibÙ 


ropes usủ as a Ẩrwm 

An oÍẢ laấy telling he beads 

A monk reciting hỉs prayers 
Carpenterss guild 

Sỉ LoigeVity carrying 'pụo peaches 
A mandarin riểng in a riksha 
The phy3iđian (eeting the patienfs 
pubse 
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_ Thầy đồ và học trò chữ Thánh  lói  — The village teacher oƒ Confutianism 
and hịs school kids 


- Tranh gà 169  — Pietwre oƒ hens 
- Bồi giặt quần áo H70 — A œrwant tashing clothes 
- Thầy thông ngôn trể con 71 A “Kid-interpreter” 
.— Phải tội khôn 12. — Hệ sêt ti or hawing cụt their chịghon 
- Nhà thợ may 123 — The tailors shop 
- Phố An Nam — 17⁄4 — The Annamew stretí 
- Cái hoa tàu (hoa giấy) 15 — A paper [fouer 
— Hóp chân mẹ quẻ . 16 — Tending a ladys broken legs 
-. Kỳ Đồng ra pháp NHOHE 177 —'Ky Dong - to the cxccutior: ground 
a. Chất vấn ớ 171A — Questionity 
b. Trò chơi «khởi nghĩa» - I1T1b  — “revolutionary” @ame 
c. Bị xử bắn — JTIc — Condemned to be shốt 
d. Bị chôn sống _. — "tra — Burid ali 
e. Đội mồ trở về ". 171e — Raising up [rom the graUe 
- Lên đồng W8  — A mediumistic tran 
- Đón dâu ngoài cửa — 119 — Welcoming the briảế at the door 
- Trước cửa trường thí -_ 180 — At the gate oƒ the examimnatio (4P 
~ Học trò chữ tây 181 — A pupil leamine Frenkh- 
- Quán ăn 182 — “Restaurant” 
- In sách : — 183 - — Bledk printine 
- Dụng cụ ép giấy 184  — A pdper pressing j1iptenf 
- Giã vỏ cây dó làm giấy 185 — Powndering paper-mulberry bark to rủake 
+ Ti) paptr ñ | 
- Đập lúa. . 186 — Paddy threshing 
- .Phơi giấy bên lò sấy _— 187 — Drying sheets oƒ paper 90 4 › Ä6St. 
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Long Xa 

Đong thóc 

Đốt pháo, dựng nêu 
Trong giờ thi 

Khảo cây đề mọc quả 


Cho lợn Ì ăn 
Chăng dây 

Mai đào đất. 

Tử vi chiếu trạch 


b. Của các tác giả khác 


Đá cầu (của Dumoutter) 
Đánh tam cúc (của Dumoutier) 


Lấy ráy tai (của P. Huard). 

Lợp nhà (của P. Huard) . 

Lái trâu (của Phạm Ngọc Tuấn) 
Áo nậu 

_ (của Bách Khoa Từ. điền) 

[ĨÏnh xưa (của' Nguyễn Thụ) 
Hòa, nhạc (của Nguyễn Thụ) 
Thả diều và đánh cờ chó 

(của Nguyễn Thụ) ` 

“Lái heo (của Nguyễn Thụ) 


82 
84 


9% 


l0 - 


103 


10 


The royal carriage 

Measuring out paÄẩy - 

Firing cratEers, erecting a polk 

During the eXaminationˆ | 

Torturing a tree so that is soof yield: 


ˆruit. ˆ 


To giu the pụụ # ƒeed ` 
Bloding up a pasage th a ropt 
Genius to protedt the howuss agaimst 


_ mi girils 


Shuttle-cock game - 

(afer Dwmoutier) 

Playing “Tam Cúc” game. 

(after Dumoutier) - 
Curetting the cars (after P. Huard) 
Ecofing a house (afr P. .Huard) 


~ Gattlg dealers (by Pham Ngoc Tuan) 


A (œremonial đress .. 
(in the Encepaelia) - 


_A gldier oƒ yore (by Nguyen Thu) 


A_ conœrí - (by: Ngưycn Thu) 
Flying a paper kite and playine dog 
ches (by Nguyen Thuỷ 


.Ppc đeakrs (by Nguycn Thu) 
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- Cột chân trẻ vào thuyền của nhà 116 
thuyền chải 
(của Connaissance du VN) 
- Lái trâu (của Phạm Ngọc Tuấn) 11 
6.2.2. Về các ảnh chụp 
~- @Giới thiệu tông quát về việc nghiên 15 
cứu kỹ thuật của người Án nam» 
- Kỹ thuật của người An nam 23 
- Bài viết của Pierre Huard T2 
- Chân dung Kỳ Đồng - LT77g 


Nguyễn Văn Cầm 
Trang đầu hai quyên niên giám Tàu 92d 


_————>. 





6.23. Về các đề mục 


Lời người giới thiệu Ỹ 

L0 Lịch sử vấn đề 9 

II. Bộ tư liệu tìm thấy và được đặt tên 9 
như thế nào? 

12 Đăng ký thành đề tài nghiên cứu 12 
khoa học và công bố chính thức 
của người giới thiệu 

20 Giới thiệu bộ tư liệu 24 

2.1 Chính danh tác. giả, tác phầm và 24 
hình thức xuất bản 

2.2 Về tập sách: 

«Giới thiệu tông quát về việc nghiên ›s 


cứu kỹ thuật của người Ấn nam» 
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Tying up the chilấy Kiến tọ the 
fishermaw°s boat 
(alter “Connaisane du VN”) 


A cattle dealer (by Pham Ngoc Tuan) 


| 
| 
Ị 
| 
“General introduction to the stuly o[ | 
the Technique oƒ the Annames people. 
The tcchnique oƒ the Annamese p€ople | 
Pierre Huard% article 
Ky Dong portrait - 


The first pages o[ Huo Chímise aÌmanac 


SE 20L g2 rhva re =——-J 








~——————————--——--—--——=—- 


|) troluction 


Hou' the document ae discoUered and 


[ Hbtortcal accownt 
cntited? 


Registered as a research tork and 
publicly announced by the imtroducer 







| 
| 
| 
l 


— Introduction to the set o[ document 
The author% correct are, hịs tuorE and 
the Jorm oƒ the publication 

— About the teXxI: ` 

— “eneral introducHon to the stuấy oj 
the technique oƒ the Annamese people” 
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23VỀ bộ Album: 


thuật của người An Nam» 







g kê số bản vẽ & nơi lưu 


. Oger) 
-_ Nền công nghiệp lấy nguyên liệu 
từ trong thiên nhiên 
-_ Nền công nghiệp chế luyện các 
vật liệu lấy từ thiên nhiên 
_ Nền công nghiệp đưa vào sử dụng 
các vật liệu đã chế luyện 
- Đời sống riêng và chung của người 
An Nam 
30 Về tác giả - 
3.1 Henri Oger là ai? (1885-1936 ?) 
3.1.1 Sự can thiệp của Pháp 
312 Cuộc đời Henri Oger - Một SỐ 
phận bất hạnh bị quên lãng từ gần 
thế kỷ qua - Nhà tiên phong về 
môn kỹ thuật học VN. 
3.13 Họ muốn gì? 
3.2 Về những nghệ nhân V.N 
3.21 Những nghệ nhân ấy là ai ? 


3.22 Tên tuôi và quê quán 
3.23 Hải Hưng - một địa chỉ văn hóa 


40 Thử tìm nội dung tác phầm 


30 


30 


32 


suế 
J« 


40 


+4 


64 


.„ !8 


78 


80 










— About the album : 
“The Technuue oƒ the Annariew peopke” 


| Statistcal fgwres oƑ the đrauings and 
,_ 4fchies 


I Classilication oƒ topic (alter H. Oger) 
ị 


_— Jndustrics thích drai raw materials 


rom nature 


Ì _ Jmdwsries thích prepare materiab 


ủrawn [ro natHT€. 
_ Indusries thích put mo u« the 
materials already prrpared 
¬ Private and pưblc lực oƒ the 
*innamese people 
— About the awthor 
_ Who was Henri Oger? (1885-1936?) 
~ French interwention - 
~ The lịƒe oƒ H. Oger — Am um[ortunate 
ate leƒt in oblipion [or nearÌy one ccntMYY— 
A pioneer in the siudy oƒ Vietnamew 
technology 
— What they want ? 


"m.. ` sa. 


~ About the Vietnamese artlsams 

- Who were the arisans ? 

_ Their iẢemtiies and plaœs oƒ origin 

¡— Hai Hung ~ 4 cwktural address 

|—~ An attempt ai ndersanding oƒ thẻ 
tuork`s contertES 
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